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Chƣơng 1. Giới thiệu 

1. Đối tƣợng của bệnh cây học 

 Bệnh cây học = Plant Pathology = Phytopathology (phyto  =  cây, pathos =  bệnh,  logos 

=  nghiên cứu). 

 Bệnh cây học là một chuyên ngành khoa học có tính tổng hợp cao. Nó sử dụng và kết hợp 

kiến thức của nhiều ngành khoa học, đặc biệt là thực vật học, giải phẫu thực vật, nấm học, 

vi khuẩn học, virus học, tuyến trùng học, sinh lý thực vật, di truyền, sinh học phân tử, 

khoa học đất, nông học, sinh hóa, hóa học, vật lý, khí tượng 

 Bệnh cây học nghiên cứu (i) các tác nhân hữu sinh và vô sinh (các yếu tố môi trường) gây 

bệnh cây; (ii) cơ chế mà các tác nhân kể trên gây bệnh trên cây; và (iii) các biện pháp 

nhằm phòng chống bệnh và giảm thiệt hại do bệnh. Mặc dù tác nhân gây bệnh có thể là vô 

sinh hay hữu sinh thì các nhà bệnh cây học quan tâm nhiều hơn đến các nhóm tác nhân có 

bản chất sinh học như nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng. 

 Cụ thể, bệnh cây học nghiên cứu: 

 Nguyên nhân gây bệnh hay tác nhân gây bệnh (pathogens): đặc điểm hình thái, 

sinh học, phân loại, cách chẩn đoán… 

 Tƣơng tác giữa tác nhân gây bệnh và cây (plant – pathogen interaction): Cơ chế 

tấn công của tác nhân gây bệnh, cơ chế phòng thủ của cây đối với sự tấn công này, sự 

phát triển bệnh ở qui mô cá thể, hậu quả của mối quan hệ tương tác chẳng hạn triệu 

chứng biểu hiện. 

 Dịch tễ học (epidemiology): sự phát sinh, phát triển bệnh trên qui mô quần thể, phát 

tán bệnh, chu kỳ bệnh, dự báo bệnh, mô hình dịch bệnh. 

 Phòng chống: Nguyên lý, các phương pháp. 
 

2. Tác hại của bệnh cây 

 Cây trồng bị tấn công bởi côn trùng, các tác nhân gây bệnh và cỏ dại. Thiệt hại sản lượng 

nông sản hàng năm ước tính toàn thế giới do 3 nhóm đối tượng này gây ra là khoảng 36.5 
%, trong đó  côn trùng chiếm 10.2 %, cỏ dại chiếm 12.2 % và bệnh hại chiếm 14.1 % 

(tƣơng đƣơng 220 tỷ USD). 

 Về mặt lịch sử, các vụ dịch bệnh mốc sương khoai tây (Phytophthora infestans) đã làm 

khoảng 1.5 triệu người chết ở Aixơlen vào những năm 1845-1847. 

 Ở Việt Nam, nhiều bệnh nguy hiểm hại cây trồng thường xuyên xuất hiên, gây tổn thất lớn 

nếu không phòng trừ. Một số ví dụ là bệnh đạo ôn (do nấm Pyricularia oryzae), khô vằn 

(do nấm Rhizoctonia solani), bạc lá (do vi khuẩn Xanthomonas oryzae) hại lúa; bênh xoăn 

vàng lá (do begomovirus), bệnh héo xanh (do vi khuẩn Ralstonia solanacearum) trên cà 

chua; bệnh vàng lá Huanglongbing (do vi khuẩn Ca. Liberibacter asiaticus), thối gốc rễ + 

chảy gôm (do nấm trứng Phytophthora spp.) trên cây có múi. Đặc biệt, hiện nay bệnh 

vàng lùn và lùn xoắn lá do virus đang gây hại lớn đối với sản xuất lúa tại miền Nam. 

 Tóm lại, tác hại của bệnh cây thể hiện ở các mặt sau đây: 
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 Làm giảm rõ rệt năng suất thu hoạch của cây trồng (do cây bị bệnh có thể chết; một số 

bộ phận của cây như củ, quả, hạt, lá bị hủy hoại; cây bị bệnh sinh trưởng và phát triển 

kém dẫn tới làm giảm sút năng suất) 
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 Làm giảm phẩm chất nông sản khi thu hoạch và cất trữ (chủ yếu là làm giảm giá trị 

dinh dưỡng, giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ hàng hóa, chất lượng chế biến), giảm sức 

sống, chất lượng của hạt giống, cây con giống, hom giống, v.v... 

 Làm ảnh hưởng đến đất đai trồng trọt, cơ cấu giống cây trồng, chế độ luân canh, tính 

chất hoạt động của thành phần vi sinh vật đất, nhất là khi sử dụng nhiều thuốc hóa học 

độc hại để phòng trừ bệnh, xử lý đất trồng. 

 Một số bệnh hại nông sản còn sinh ra những độc tố có ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sức 

khỏe và đời sống con người, và gia súc khi sử dụng. Độc tố Aflatoxin của bệnh mốc 

vàng hại lạc (Aspergillus flavus) có thể gây bệnh ung thư gan của người và động vật. 

 Hậu quả trên là do tác hại của quá trình bệnh lý xảy ra ở trong cây làm phá hủy các 

chức năng sinh lý và cấu tạo của cây. 
 

3. Định nghĩa bệnh cây 

 Một cây khỏe hay cây bình thường là cây thực hiện tốt nhất các chức năng sinh lý được 

qui định bởi tiềm năng di truyền của nó. Các chức năng này bao gồm: 

 Quang hợp 

 Hô hấp 

 Vận chuyển (nước, khoáng, dinh dưỡng) 

 Trao đổi chất (đường, đạm, chất béo...) 

 Dự trữ 

 Sinh sản 

 Định nghĩa bệnh cây (plant disease). Có nhiều định nghĩa về bệnh cây. Dưới đây là 3 

định nghĩa bệnh cây. 

 Định nghĩa 1. (Giáo trình bệnh cây NN, 2007). “Bệnh cây là trạng thái không bình 

thường có quá trình bệnh lý biến động liên túc xảy ra ở trong cây do các yếu tố ngoại 

cảnh không phù hợp hoặc ký sinh vật gây ra, dẫn đến sự phá huỷ chức năng sinh lý, 

cấu tạo, giảm sút năng suất, phẩm chất cây trồng” 

 Định nghĩa 2. (Agrios, 2005). Bệnh cây là một loạt các phản ứng nhìn thấy hoặc 

không nhìn thấy của tế bào hoặc mô đối với một sinh vật gây bệnh hoăc yếu tố môi 

trường dẫn tới các thay đổi bất lợi về hình dạng, chức năng, sự thống nhất của cây. Sự 

thay đổi bất lợi này có thể dẫn tới sự suy yếu hoặc chết của các bộ phận cây hoặc toàn 

bộ cây. 

 Định nghĩa 3. (Bos, 1995). Bệnh cây là sự kích thích có tính tổn thương, liên tục bởi 

một tác nhân gây bệnh hoặc yếu tố môi trường làm hủy hoại chức năng của mô và tế 

bào ký chủ dẫn tới phát triển triệu chứng. 

 Có thể thấy 3 điểm chú ý khi xét 1 bệnh cây: 

 Nguyên nhân gây bệnh cây: là yếu tố hữu sinh (vi sinh vật) hoặc phi sinh (môi 

trường). 

 Có sự tương tác giữa tác nhân gây bệnh và cây. Mối tương tác này là liên tục. 

 Hậu quả của mối tương tác này là sự suy giảm hoặc mất chức năng sinh lý của tế bào 

và mô cây, được biểu hiện bằng triệu chứng nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. 
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4. Các nhóm (loại) bệnh cây 

Có hàng chục ngàn các loại bệnh cây khác nhau ảnh hưởng đến cây trồng và cây dại. 

Trung bình, mỗi loại cây bị ảnh hưởng bởi hàng hàng trăm loại bệnh khác nhau. Bệnh cây có 

thể được phân nhóm theo nhiều cách khác nhau. 

 Phân nhóm theo triệu chứng: bệnh thối rễ, bệnh héo, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt…. 

 Phân nhóm theo bộ phân cây bị ảnh hưởng: bệnh hại rễ, bệnh hại thân, bệnh hại lá, bệnh 

hại hạt… 

 Phân nhóm theo loại cây trồng: bệnh hại cây lương thực, cây rau, cây ăn quả… 

 Phân nhóm theo điều kiện canh tác: bệnh hại cây ngoài đồng, trong nhà lưới, nhà kính… 

 Phân nhóm theo điều kiện khí hậu: bệnh cây vùng nhiệt đới, bệnh cây vùng ôn đới… 

 Phân nhóm theo tác nhân gây bệnh: bệnh do nấm, bệnh do vi khuẩn, bệnh do virus, bệnh 

do tuyến trùng, bệnh do lạnh, bệnh do nhiễm độc đất… 
 

5. Phân loại bệnh cây theo tác nhân gây bệnh 

Bệnh cây có thể được phân nhóm theo tác nhân gây bệnh. Một ưu điểm nổi bật của cách 

phân nhóm theo tác nhân gây bệnh là nó cho biết nguyên nhân của bệnh, qua đó gợi ý sự phát 

sinh, phát triển của bệnh cũng như biện pháp phòng trừ. Theo cách này, bệnh cây có thể được 

phân nhóm như sau. 
 
5.1. Bệnh truyền nhiễm (bệnh hữu sinh): gây ra bởi các sinh vật sống và có khả năng lan 

truyền. Bệnh truyền nhiễm bao gồm: 

 Bệnh do nấm và vi sinh vật giống nấm 

 Bệnh do vi sinh vật tiền nhân (vi khuẩn và mollicutes) 

 Bệnh do virus và viroid 

 Bệnh do tuyến trùng (nematode) 

 Bệnh do thực vật thượng đẳng ký sinh và tảo 

 Bệnh do động vật nguyên sinh (protozoa) 
 
5.2. Bệnh không truyền nhiễm (bệnh phi sinh): Gây ra bởi các yếu tố môi trường bất lợi và 

không có khả năng lan truyền. 

 Bệnh do nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp 

 Bệnh do độ ẩm đất quá cao hoặc quá thấp 

 Bệnh do thiếu hoặc thừa ánh sáng 

 Bệnh do thiếu oxy 

 Bệnh do không khí ô nhiễm 

 Bệnh do thiếu dinh dưỡng 

 Bệnh do nhiễm độc các nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng 

 Bệnh do đất chua hoặc đất phèn (pH đất) 
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 Bệnh do nhiễm độc thuốc trừ dịch hại 
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 Bệnh do áp dụng kỹ thuật canh tác không phù hợp. 
 

6. Các nhóm tác nhân (sinh vật) chính gây bệnh cây 

6.1. Nấm và vi sinh vật giống nấm 

 Nấm gây bệnh cây là một nhóm vi sinh vật đa dạng với hơn 10.000 loài. Một số loài trước 

đây được xem là nấm bậc thấp nay được xếp vào giới Protozoa (ví dụ: nấm Myxomycetes 

và Plasmodiophoromycetes) hoặc vào giới Chromista (ví dụ: nấm noãn Oomycetes). Mặc 

dù vậy, do sự gần gũi của chúng với nấm thật (cả về hình thái, tiến hoá và tính chất gây 

bệnh) nên vẫn được nghiên cứu chung với nấm và còn được gọi là các sinh vật giống nấm. 

 Nấm và VSV giống nấm có đặc điểm chung sau: 

 Trên 80% số bệnh hại cây trồng là do nấm và VSV giống nấm gây ra. 

 Phần lớn nấm và VSV giống nấm có cơ quan sinh trưởng dạng sợi (hyphae), hợp 

thành một tản nấm (mycelium) 

 Sợi nấm đa bào còn sợi của VSV giống nấm đơn bào, phân nhánh. 

 Không có diệp lục, dị dưỡng 

 Sinh sản tạo ra bào tử (rất đa dạng về cách hình thành, hình thái, màu sắc) 

 Tế bào sợi nấm có vách tế bào, nhân; tế bào chất có không bào và các bào quan. 

 Các ví dụ về nấm gây bệnh cây là nấm đạo ôn lúa (Pyricularia oryzae), nấm khô vằn lúa 

(Rhizoctonia solani) 

 Các ví dụ về VSV giống nấm là mốc nhầy sưng rễ bắp cải (Plasmodiophora brassicae), 

nấm noãn gây bệnh mốc sương cà chua khoai tây (Phytophthora infestans) 
 
6.2. Vi khuẩn gây bệnh cây 

 Có khoản 100 loài vi khuẩn gây bệnh cây. Các vi khuẩn gây bệnh cây có đặc điểm chung 

sau 

 Là vi sinh vật tiền nhân: đơn bào, không có nhân thật, bộ gien DNA nằm tự do trong 

tế bào chất 

 Phần lớn tế bào được bao bọc bởi một màng tế bào chất bên trong và một vách tế bào 

vững chắc bên ngoài (tạo ra hình dạng cố định của vi khuẩn). Một nhóm vi khuẩn đặc 

biệt  không có vách tế bào gọi là mollicus (gồm Phytoplasma và Spiroplasma) 

 Phần lớn có lông roi (ở một đầu hoặc phân bố khắp tế bào) 

 Sinh sản bằng phân đôi 

 Một số ví dụ về vi khuẩn gây bệnh cây là: vi khuẩn bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae), vi khuẩn héo xanh cà chua (Ralstonia solanacearum). 
 
6.3. Virus gây bệnh cây 

 Có khoảng hơn 1000 loài virus gây bệnh cây. Virus gây bệnh cây có một số đặc điểm 

chung sau 

 Virus là tác nhân gây bệnh đặc biệt không có cấu tạo tế bào 

 Phân tử virus thường chỉ gồm hai thành phần chính là axit nucleic và protein. 

 Axit nucleic của đa số virut thực vật là ARN, một số ít là ADN. 
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 A xít nucleic nằm ở bên trong, thường được bao bọc bằng một lớp vỏ ngoài protein. 

 Phân tử virus có kích thước rất nhỏ ( thông thường là vài chục tới vài trăm nm) nên chỉ 

có thể quan sát được bằng kính hiển vi điện tử (độ phóng đại tối thiểu 100.000). 

 Một số ví dụ về virus gây bệnh cây là 

 Virus khảm lá thuốc lá (tobacco mosaic virus, TMV) 

 Virus đốm hình nhẫn đu đủ (pappaya ringspot virus, PRSV) 
 
6.4. Mollicutes (Phytoplasma và Spiroplasma) 

 Là một nhóm vi khuẩn hại thực vật đặc biệt có 1 số đặc điểm riêng biệt sau: 

 Tế bào thiếu lớp vách (cell wall) rắn chắc bên ngoài. 

 Không thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo (phytoplasma) hoặc có thể nuôi 

cấy được (Spiroplasma) 

 Tồn tại ở tế bào mạch phloem (chủ yếu ở tế bào mạch rây) 

 Một số ví dụ về phytoplasma và spiroplasma hại thực vật là 

 Ca. Phytoplasma asteris hại nhiều cây 

 Spiroplasma citri gây bệnh stubborn trên cây có múi. 
 
6.5. Viroid 

 Viroid là nhóm tác nhân gây bênh cây có cấu tạo đơn giản nhât. Viroid là các phân tử 

RNA sợi vòng đơn, không có vỏ protein, tự tái sinh trong tế bào ký chủ thực vật. 

 Một số ví dụ là 

 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) gây bệnh củ khoai tây hình thoi 

 Avocado sunblotch viroid (ASBVd) gây bệnh bỏng nắng quả bơ 
 
6.6. Tuyến trùng hại thực vật 

 Có hàng trăm loài tuyến trùng hại cây. Chúng có một số đặc điểm chung sau: 

 Là nhóm động vật hạ đẳng thuốc ngành giun tròn 

 Đa số hình giun kim chia thành đầu, thân và đuôi. Cơ thể thường dài 0,2 - 1mm, đôi 

khi có loài dài tới khoảng 12 mm. Một số loài có con cái phình to. 

 Tấn công cây trồng bằng cách dùng kim chích hút để hút dinh dưỡng 

 Một số ví dụ về tuyến trùng hại cây là: 

 Tuyến trùng nốt sưng (hại nhiều loại cây): Meloidogyne spp. 

 Tuyến trùng xoắn ngọn lá lúa (Aphelenchoides besseyi) 
 

7. Một số khái niệm về khả năng gây bệnh của vi sinh vật gây bệnh 

7.1. Phân loại tác nhân gây bệnh theo tính ký sinh 

Quan hệ giữa cây trồng và vi sinh vật gây bệnh là quan hệ ký sinh. Tính ký sinh là hình 

thức quan hệ giữa hai sinh vật mà một sinh vật này ( vật ký sinh) sống bám và sử dụng các 

nguồn thức ăn ở một sinh vật kia (ký chủ) để sống. Căn cứ vào mức độ ký sinh, vi sinh vật 

gây bệnh có được chia một cách tương đối làm 4 loại như sau: 
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 Ký sinh chuyên tính (obligate parasite): chỉ có khả năng sử dụng các vật chất hữu cơ sẵn 

có trong tế bào sống. VD nấm gỉ sắt, sương mai, phấn trắng hoặc virus. Các ký sinh 

chuyên tính, nhìn chung, không thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo. 

 Bán ký sinh (hoại sinh có điều kiện = facultative saprophyte): sống ký sinh trên tế bào 

sống là chủ yếu nhưng vẫn có khả năng sống trên tàn dư, mô suy nhược hoặc đã chết. 

Nhiều loài nấm gây bệnh cây thuộc nhóm này như Cercospora, Colletotrichum 

 Bán hoại sinh (ký sinh có điều kiện = facultative parasite): chủ yếu sống trên tế bào suy 

nhược, đã chết, trên tàn dư cây trồng, trên đất, trên hạt, quả, nhưng có thể ký sinh trên tế 

bào sống. Vd. nấm mốc Aspergillus, nấm Botrytis. 

 Hoại sinh (saprophyte): chỉ có thể sống ở các tế bào cây đã chết, tàn dư, đất. Các loại này 

ý nghĩa lớn trong phân giải vật chất hữu cơ trong đất trồng. Một số là những vi sinh vật 

đối kháng, có thể được sử dụng trong việc phòng ngừa bệnh cây (biện pháp sinh học). 

Sự phân chia ra bốn loại mức độ ký sinh nói trên chỉ có tính chất rất tương đối, và trong 

những thay đổi về ngoại cảnh và cây trồng chúng có thể thay đổi chuyển hóa đi. 

7.2. Phân loại tác nhân gây bệnh theo phƣơng thức sử dụng nguồn dinh dƣỡng. 

Theo phương thức sử dụng nguồn dinh dương, tác nhân gây bệnh có thể được chia thành 3 

nhóm: 

 Nhóm sinh dưỡng (biotroph): sử dụng nguồn thức ăn từ mô ký chủ sống. Các ví dụ điển 

hình là nấm sương mai (Peronospora manshurica gây bệnh sương mai đậu tương), gỉ sắt 

và và phấn trắng (Erysiphe cichoracearum). Nhóm sinh dưỡng, nhìn chung có phổ ký chủ 

hẹp, và không giết chết tế bào ký chủ ngay sau khi xâm nhiễm; mà thay vào đó, chúng để 

tế bào sống càng lâu càng tốt vì chúng phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất nguyên vẹn 

của tế bào ký chủ để thực hiện quá trình dinh dưỡng và sinh sản. Điều này tạo cơ hội cho 

ký chủ có thể thiết lập được các phản ứng phòng thủ liên quan tới gen kháng. Đối với nấm 

thuộc nhóm sinh dưỡng, phương thức hấp thụ dinh dưỡng thường được thực hiện nhờ vòi 

hút (haustorium). Mô bị chết hoại hình thành chỉ sau khi nấm đã hoàn thành quá trình sinh 

sản. 

 Nhóm hoại dưỡng (necrotroph): sử dụng nguồn thức ăn từ mô chết hoặc đang chết. Các 

ví dụ điển hình là nấm Botrytis cinerea, Alternaria brassicicola, Rhizoctonia solani. 

Nhóm hoại dưỡng, nhìn chung có phổ ký chủ rộng hơn nhiều và ngay sau khi xâm nhiễm, 

chúng ngay lập tức giết chết tế bào ký chủ rất sớm và tạo một loạt các độc tố mà chúng 

dường như thúc đẩy tế bào chết. Vì tế bào ký chủ bị chết rất sớm nên nhìn chung tế bào 

không đủ thời gian để thiết lập các phản ứng phòng thủ thông qua gen kháng. Tuy nhiên 

các mô xung quanh vết chết hoại có thể tạo được phản ứng kháng nhờ các chất khuyếch 

tán ra từ vết bệnh. 

 Bán sinh dưỡng (semi-biotroph). Một số vi sinh vật có kiểu sinh dưỡng hỗn hợp. Ví dụ vi 

khuẩn Pseudomonas syringae có lúc được xem như thuộc nhóm sinh dưỡng, có lúc lại 

được xem như thuộc nhóm hoại dưỡng. Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua tổn thương cơ 

giới hoặc khí khổng. Trong giai đoạn đầu của sự nhiễm bệnh, vi khuẩn không giết chết tế 

bào ký chủ nhưng về sau vi khuẩn sẽ giết chết tế bào. 
 
7.3. Tính gây bệnh và tính độc của vi sinh vật gây bệnh 

 Tính gây bệnh (pathogenicity/pathogenic): là khả năng gây ra bệnh trên cây của một tác 

nhân. Đây là một khái niệm chất lượng có nghĩa một tác nhân chỉ có thể gây bệnh hoặc 

không gây bệnh. 
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 Tính độc (virulence/virulent): là mức độ của tính gây bệnh. Đây là khái niệm số lượng có 

nghĩa một tác nhân có tính gây bệnh với mức độ độc khác nhau. 
 
7.4. Tính chuyên hóa của vi sinh vật gây bệnh 

 Một loài cây hoặc một tập đoàn gồm những loài cây khác nhau do một loài ký sinh nào đó 

gây ra bệnh gọi là "phổ ký chủ" hay "phạm vi ký chủ" của loài ký sinh đó. Khả năng chọn 

lọc, thích ứng của một loài ký sinh trên một phạm vi ký chủ nhất định gọi là tính chuyên 

hóa của ký sinh vật. 

 Một số tác nhân gây bệnh có tính chuyên hóa rộng tức có phạm vi ký chủ rộng. Ví dụ nấm 

Rhizoctonia solani, vi khuẩn Ralstonia solanacearum, virus khảm lá dưa chuột (cucumber 

mosaic virus, CMV) là những tác nhân gây hại trên rất nhiều loài cây. 

 Một số tác nhân gây bệnh lại có tính chuyên hóa hẹp tức có phổ ký chủ hẹp. Ví dụ nấm 

ung thư ngô (Puccinia maydis) chỉ gây hại trên ngô; nấm noãn Phytophthora infestans chỉ 

gây hại trên cà chua, khoai tây; vi khuẩn Xanthomonas oryzae chỉ gây hại trên lúa. 

 Nếu tác nhân gây bệnh chỉ thích ứng lây bệnh vào loại mô hay loại cơ quan nhất định (nhu 

mô, mô mạch dẫn, lá, rễ, quả) thì gọi là "tính chuyên hóa mô", "tính chuyên hóa cơ quan". 

Ví dụ vi khuẩn Ralstonia solanacearum hại mạch dẫn còn vi khuẩn Xanthomonas citri hại 

nhu mô) 

 Nếu chỉ thích ứng lây bệnh trên các cơ quan ở một giai đoạn, tuổi sinh lý nhất định nào đó 

thì gọi là "tính chuyên hóa giai đoạn" hoặc "tính chuyên hóa tuổi sinh lý". Ví dụ nấm 

Botrytis cinera hại chủ yếu mô già còn nấm Pythium thường hại cây con. 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 19  

Chƣơng 2. Ảnh hƣởng của bệnh đến các chức năng sinh lý của cây 

1. Ảnh hƣởng của bệnh đến các chức năng sinh lý của cây. 

1.1. Biến đổi chức năng quang hợp 

 Quang hợp là 1 chức năng sinh lý cơ bản của cây xanh. Quang hợp là quá trình chuyển 

năng lượng ánh sáng mặt trời nhờ sự tham gia của diệp lục thành năng lượng hóa học 

dùng cho các hoạt động sống của cây. 

 Quang hợp: 6CO2 + 6H2O  →  C6H12O6 + 6O2 

 Cường độ quang hợp giảm sút khi cây bị bệnh. Các lý do có thể là: 

 Làm giảm hàm lượng diệp lục (VD. các bệnh với triệu chứng biến màu, chết hoại lá). 

 Làm giảm cường độ ánh sáng (VD. các nấm muội đen, phấn trắng che phủ lá) 

 Làm giảm diện tích tiếp nhận ánh sáng (VD. các bệnh làm biến dạng lá như một số 

bệnh virus). 

 Ngoài ra, ở một số bệnh nấm, các độc tố do nấm tạo ra như tentoxin, tabtoxin ức chế 

các enzym cần thiết cho quang hợp. 
 
1.2. Biến đổi chức năng hô hấp 

 Hô hấp là quá trình ngược lại quang hợp. Hô hấp là quá trình chuyển hóa năng lượng dự 

trữ trong các phân tử gluxit hoặc chất béo thành các liên kết cao năng (của ATP) sẵn sàng 

sử dụng cho các phản ứng sinh hóa của tế bào. 

 Hô hấp: C6H12O6 + 6O2  → 6CO2 + 6H2O 

 Khi cây bị bệnh, cường độ hô hấp nhìn chung tăng nhanh, về sau giảm mạnh. Lý do 

cường độ hô hấp tăng nhanh lúc đầu là: 

 Cây tăng cường các hoạt động phòng thủ (tạo nhiều enzyme, các hợp chất phenolic...) 

 Tế bào bị bệnh sử dụng năng lượng không hiệu quả. 
 
1.3. Biến đổi tính thấm của màng tế bào 

 Tính thẩm thấu của màng tế bào bị biến đổi dẫn tới không kiểm soát được sự lưu thông 

các chất vào và ra tế bào. 

 Trong nhiều trường hợp, tính thấm của màng bị biến đổi mạnh do tác động của độc tố. 
 
1.4. Biến đổi sự thoát hơi nƣớc qua bề mặt lá 

 Cường độ thoát hơi nước của cây bệnh có thể tăng lên do hậu quả của sự phá vỡ độ thẩm 

thấu của màng tế bào, sự tổn thương của lớp tế bào vệ bề mặt (lớp tế bào biểu bì, tầng 
cutin), sự hoạt động bất bình thường của bề mặt lỗ khí khổng. 

 VD 1. Nấm Oidium (bệnh phấn trắng bầu bí) phá hủy tầng cutin và tế bào biểu bì; 

 VD 2. Nấm Puccinia maydis (bệnh gỉ sắt ngô) phá hủy nhiều khí khổng. 
 
1.5. Biến đổi vận chuyển nƣớc 

 Nhiều bệnh làm cho sự vận chuyển nước của cây bị giảm sút rõ rệt do rễ bị tổn thương 

hoặc mạch xylem bị vít tắc. 
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 VD1. Nấm Fusarium solani f. sp. phaseoli gây thối rễ và gốc cây họ đậu dẫn tới cây 

không thể hút được nước. 

 VD2. Vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh cà chua phát triển rất 

mạnh trong mạch xylem của cây bệnh dẫn tới cản trở sự vận chuyển nước 
 
1.6. Biến đổi vận chuyển các sản phẩm đồng hóa. 

 Nhiều tác nhân gây bệnh khu trú gây bệnh ở mạch phloem hoặc tạo ra các tổn thương ở 

phần vỏ thân dẫn tới mạch phloem bị hủy hoại. Hậu quả của bệnh là làm suy yếu hoặc cản 

trở sự vận chuyển sản phẩm hữu cơ được tổng hợp từ lá. 

 VD. Vi khuẩn loét cam (Xanthomonas citri) tạo ra các vết loét bao quanh thân. 
 
1.7. Biến đổi sự chuyển hóa đạm, gluxit. 

 Lượng đạm, gluxit tổng số bị giảm sút (do tăng tốc độ dị hóa) 

 Acit amin tự do tăng (cần cho dinh dưỡng của tác nhân gây bệnh) 
 
1.8. Biến đổi cân bằng chất điều hòa sinh trƣởng trong cây 

 Một số tác nhân gây bệnh có thể cảm ứng cây tổng hợp nhiều chất điều hòa sinh trưởng 

chẳng hạn vi khuẩn Agrobacterium tumerfaciens gây bệnh u sưng nhiều loài cây đã 

chuyển vùng T-DNA của vi khuẩn chứa nhiều gen tổng hợp chất điều hòa sinh trưởng vào 

bộ gen của cây như Auxin (tăng kích thước tế bào), Cytokinin (tăng phân chia tế bào). 
 

2. Triệu chứng bệnh cây 

2.1. Định nghĩa 

Triệu chứng bệnh cây có thể được định nghĩa như sau: 

 Triệu chứng là biểu hiện phản ứng của cây đối với bệnh. 

 Triệu chứng là các biến đổi bên ngoài hoặc bên trong của cây bị bệnh. 
 
2.2. Các loại triệu chứng 

Một số bệnh cây có thể tạo “triệu chứng hệ thống” nếu bệnh biểu toàn cây. Thông thường, 

trong trường hợp này, tác nhân gây hại có mặt khắp trong cây hoặc gây hại ở phần gốc rễ. 

Trái lại, có những bệnh tạo ra “triệu chứng cục bộ” nếu bệnh chỉ biểu hiện ở một phần mô nào 

đó trên cây. Trong trường hợp này, thông thường tác nhân gây bệnh chỉ gới hạn ở phần mô bị 

bệnh. 

Một tác nhân gây bệnh có thể tạo ra nhiều loại triệu chứng khác nhau, tùy thuộc loài cây, 

giống cây, tính kháng của cây, tính độc của bản thân tác nhân gây bệnh, điều kiện ngoại 

cảnh… 

Trái lại nhiều tác nhân gây bệnh, thậm chí thuộc các nhóm khác hẳn nhau về mặt phân 

loại, có thể tạo ra các triệu chứng giống nhau. 

Dưới đây là một số loại triệu chứng bệnh cây chính và phổ biến 

 Thối hỏng: mô bệnh bị hủy hoại, thường gặp ở các bộ phân cây có nhiều nước, tinh bột... 

(quả cà chua, củ khoai tây, lá bắp cải...). Thối hỏng có thể chia thành: 

 Thối nhũn (thối ướt, thối mềm): mô bệnh là một khối nhũn nhão, thường có mùi khó 

ngửi. VD bệnh thối nhũn bắp cải (Erwinia carotovora) 
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 Thối khô: Mô bệnh rắn cứng, giữ được hình dạng lâu. VD bệnh thối khô củ khoai tây 

(Fusarium solani) 

 Vết đốm: từng bộ phận mô bị huỷ hoại. Tuỳ thuộc kiểu gây hại và hình dạng vết bệnh mà 

có những dạng sau: 

 Đốm sọc: Vết bệnh bị giới hạn dọc theo gân lá. Thường gặp ở cây 1 lá mầm (lúa, 

ngô..) có gân song song . VD bệnh đốm sọc vi khuẩn lá lúa (Xanthomonas oryzicola) 

 Đốm góc: Vết bệnh bị giới hạn giữa các mạng lưới gân lá. Thường gặp ở cây 2 lá mầm 

(lạc, bông, đậu tương) có gân mạng lưới. VD bệnh giác ban bông (X. malvacearum) 

 Đốm vòng: Vết bệnh có những vòng, vân đồng tâm. VD bệnh đốm vòng cải bắp 

(Alternaria brassicae), bệnh chấm xám chè (Pestalotia theae) 

 Lở loét: vết bệnh thường thấy ở thân, cành, quả. Biểu bì nứt vỡ, có gờ, mô bệnh hoá 

bần. VD bệnh loét cây có múi (Xanthomonas citri) 

 Tàn lụi. Vết bệnh thường không có hình dạng cố định mà thường phát triển theo sự 

phát triển của tác nhân gây bệnh trong mô ký chủ. VD bệnh mốc sương cà chua khoai 

tây (Phytophthora infestans) 

 Biến dạng: Bộ phận bị biến đổi, hình dạng khác thường 

 Xoăn cuốn lá: Do gân lá, phiến lá phát triển bất thường. Triệu chứng này thường do 

virus gây ra (cần chú ý phân biệt với triệu chứng do côn trùng, nhện) . VD bệnh xoăn 

vàng lá cà chua (phức hợp loài begomovirus) 

 U sưng 

o Vết bệnh là một khối bào tử gây bệnh (chú ý: u sưng là triệu chứng nhưng khối 
bào tử bên trong là dấu hiệu). VD bệnh phấn đen (ung thư) ngô: Ustilago 
maydis 

o Mô cây bị vi sinh vật kích thích dẫn tới phát triển quá mức về số lượng và kích 
thước. VD bệnh sưng rễ bắp cải (Plasmodiophora brassicae), bệnh tuyến trùng 
nốt sưng (rễ) cà chua, thuốc lá (Meloidogyne spp.) 

 Biến màu: Thường do virus gây ra: 

 Khảm lá (hoa lá): lá chỗ xanh đậm, xanh nhạt, vàng xen kẽ nhau (thường có ranh giới 

rõ rệt). VD bệnh khảm lá thuốc lá (Tobacco mosaic virus-TMV), khảm lá bí ngô 

(Papaya ringspot virus – PRSV-W), đốm hình nhẫn đu đủ (Papaya ringspot virus – 

PRSV-P) 

 Biến vàng: Lá biến màu vàng, gân có thể giữ màu xanh (cần phân biệt với các hiện 

tượng mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt vi lượng hoặc già sinh lý của cây). VD bệnh 

biến vàng bí ngô (Squash leaf curl China virus virus –SLCCNV) 

 Héo úa: Bộ phận rễ, gốc thân hoặc mạch dẫn bị vi sinh vật tấn công. 

 Héo vàng: Cây héo từ từ lá vàng dần rồi chết. Thường do nấm gây ra. VD bệnh héo 

Fusarium cà chua (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) 

 Héo xanh (thường do vi khuẩn): Vi khuẩn gây hại làm tắc bó mạch xylem (dẫn nước) 

dẫn tới cây héo rất nhanh. VD bệnh héo vi khuẩn (héo xanh) cà chua, khoai tây, lạc 

(Ralstonia solanacearum) 

 Chảy gôm: Gốc, thân, cành cây bệnh có lớp nhựa (gôm) tiết ra. Hiện tượng chảy gôm là 

phản ứng của cây đối với các tác nhân gây bệnh và thường gặp ở cây thân gỗ. VD bệnh 

chảy gôm cây có múi (Phytophthora parasitica, P. citrophthora....) 
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3. Dấu hiệu bệnh 

3.1. Định nghĩa 

Dấu hiệu bệnh có thể được định nghĩa như sau: 

 Dấu hiệu là sự có mặt vật lý của tác nhân gây bệnh. 

 Dấu hiệu là tác nhân gây bệnh (hoặc bộ phận hoặc sản phẩm của nó) có thể quan sát được 

trên cây bệnh 
 
3.2. Các loại dấu hiệu 

Dấu hiệu bệnh, như vậy, có thể là 

 Lớp nấm trên bề mặt vết bệnh. VD lớp nấm muội đen (Capnodia citri) trên bề mặt cây có 

múi bị bệnh muội đen; lớp nấm trắng (Sclerotium rolfsii) ở gốc cây cà chua, lạc bị bệnh 

héo rũ gốc mốc trắng. 

 Hạch nấm trên bề mặt vết bệnh. VD hạch nấm (Rhizoctonia solani) trên bề mặt thân, lá 

lúa bị bệnh khô vằn. 

 Các cơ quan sinh sản và sản phẩm của sự sinh sản trên bề mặt vết bệnh. VD các cành 

bào tử phân sinh và bào tử phân sinh của nấm Pyicularia oryzae trên vết bệnh đạo ôn lúa, 

các ổ bào tử nấm gỉ sắt. 

 Dịch vi khuẩn tiết ra từ mô bệnh. VD. Bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solani; bệnh 

bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae). 
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Chƣơng 3. Chẩn đoán bệnh cây 

1. Định nghĩa 

Chẩn đoán bệnh cây là xác định chính xác nguyên nhân bệnh. 
 

2. Qui tắc Koch 

 Triệu chứng và dấu hiệu phải được thấy trên tất cả các cây bị bệnh. 

 Tác nhân gây bệnh phải được phân lập từ cây bệnh và nuôi cấy trên môi trường hoặc 

nhiễm trên ký chủ mẫn cảm. 

 Tác nhân gây bệnh từ 2 được lây nhiễm trên cây khỏe. 

 Triệu chứng và dấu hiệu trên cây lây nhiễm phải giống như cây bênh ban đầu (mục 1)  và 

tác nhân gây bệnh phải giống như ở mục 2 
 

3. Các phƣơng pháp chẩn đoán 

3.1. Chẩn đoán dựa trên triệu chứng bệnh 

 Định nghĩa: là phương pháp chẩn đoán dựa vào các triệu chứng đặc trưng của bệnh đã thể 

hiện ra bên ngoài trên cây hoặc bộ phận bị bệnh. 

 Đối với 1 số bệnh thì việc chẩn đoán theo triệu chứng bệnh là một phương pháp nhanh 

chóng và khá chính xác nếu bệnh có triệu chứng đặc trưng và duy nhất (ví dụ bệnh chùn 

ngọn chuối do virus BBTV (banana bunchy top virus)). 

 Tuy nhiên, vì nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau có thể tạo ra cùng một triệu chứng và 

một tác nhân gây bệnh có thể tạo ra nhiều triệu chứng khác nhau tùy thuộc loài/giống cây, 

chủng tác nhân gây bệnh và điều kiện ngoại cảnh nên trong nhiều trường hợp, chẩn đoán 

bằng triệu chứng rất khó hoặc không thể (ví dụ bệnh vàng lá greenning trên cây có múi) 
 
3.2. Chẩn đoán dựa trên dấu hiệu bệnh (= kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên cây) 

 Định nghĩa: là phương pháp kiểm tra trực tiếp vi sinh vật gây bệnh từ mô bệnh không qua 

nuôi cấy nhân tạo. Phương pháp thường phải sử dụng kính hiển vi. 

 Ưu điểm: Nhanh; đơn giản, có thể cho kết quả chính xác 

 Nhược: 

 Phải được thực hiện trong phòng thí nghiệm, phải có thiết bị (kính hiển vi, hóa chất) 

 Nhiều trường hợp không quan sát thấy vsv. Mẫu phải cần để ẩm (vd trong hộp Petri) 

để thúc đẩy VSV gây bệnh hình thành cấu trúc có thể quan sát được. Việc để ẩm có 

thể thúc đẩy sự phát triển của các VSV hoại sinh. 

 Đối với bệnh virus, mẫu phải xử lý đặc biệt để quan sát dưới kính hiển vi điện tử 

 Nhiều trường hợp, trên vết bệnh có nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau dẫn tới khó 

đánh giá. 

 Nhiều trường hợp, tác nhân gây bệnh tồn tại trong mô nên phải nhuộm mô mới có thể 

quan sát được. 
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3.3. Chẩn đoán dựa trên phân ly nuôi cấy tác nhân gây bệnh (phƣơng pháp sinh học) 

 Định nghĩa: là chẩn đoán dựa chủ yếu vào việc phân ly nuôi cấy tác nhân gây bệnh trên 

môi trường nhân tạo. Thường áp dụng cho bệnh nấm và vi khuẩn. Kỹ thuật thường sử 

dụng là kỹ thuật cấy mô bệnh hoặc kỹ thuật pha loãng. 

 Đối với việc chẩn đoán bệnh ở hạt giống ngoài phương pháp rửa, ly tâm để quan sát phát 

hiện dưới kính hiển vi còn có thể dùng phương pháp gieo cách ly để căn cứ vào sự xuất 

hiện triệu chứng bệnh trên cây non mới mọc mà xác định nguyên nhân. 

 Đối với bệnh virus, do không thể nuôi cấy được nên người ta có thể dùng phương pháp 

cây chỉ thị để chẩn đoán. Cây chỉ thị là cây mẫn cảm và tạo ra triệu chứng đặc trưng đối 

với một loại virus nhất định. 

 Ưu điểm: 

 Tương đối đơn giản 

 Cho phép phân lập thuần khiết tác nhân gây bệnh. 

 Nhược điểm: 

 Trong nhiều trường hợp, khi phân lập tác nhân gây bệnh trên môi trường nhân tạo, 

người ta có thể bắt gặp nhiều loại vi sinh vật khác nhau. Để chẩn đoán chính xác, phải 

tuân theo qui tắc Koch. 

 Một số loại tác nhân ký sinh chuyên tính (ví dụ nấm gỉ sắt, phấn trắng) không thể nuôi 

cấy trên môi trường nhân tạo được 
 
3.4. Chẩn đoán dựa trên huyết thanh học 

 Định nghĩa: Dựa trên phản ứng đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể. 

 Khi kháng nguyên (ví dụ phân tử virus, các hợp chất protein của nấm, vi khuẩn) được 

tiêm vào cơ thể của động vật máu nóng (thỏ, chuột …) thì cơ thể các động vật này sẽ hình 

thành các kháng thể đặc hiệu với nó. Do tính đặc hiệu, các kháng thể này sẽ được sử dụng 

để chẩn đoán. 

 Hiện nay, nhiều kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh học, đặc biệt là thử nghiệm miễn dịch liên 

kết men (ELISA), đang được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán tác nhân gây bệnh cây, đặc 

biệt là virus 
 
3.5. Chẩn đoán dựa trên các kỹ thuật sinh học phân tử 

 Hiện nay, nhiều kỹ thuật sinh học phân tử đang được sử dụng để chẩn đoán bệnh hại cây 

trồng. Một trong các kỹ thuật phổ biến là phản ứng trùng hợp chuỗi PCR (Polymerase 

Chain Reaction). Kỹ thuật PCR có thể áp dụng cho tất cả các đối tượng tác nhân gây bệnh. 
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Chƣơng 4. Dịch bệnh cây 

1. Khái niệm và thuật ngữ 

1.1. Dịch bệnh 

 Dịch bệnh (Epidemic) là sự thay đổi cường độ bệnh trong một quần thể ký chủ theo 

không gian và thời gian. 

 Sự “thay đổi” ngụ ý một quá trình động, thường là gia tăng; “bệnh” ngụ ý dịch bệnh học 

giải quyết vấn đề bệnh chứ không chỉ nhằm vào tác nhân gây bệnh hay cây ký chủ; “quần 

thể ký chủ” cho thấy dich bệnh học nghiên cứu trên qui mô quần thể chứ không phải cá 

thể. 

 Như vậy, dịch bệnh cũng có thể được định nghĩa là động thái thay đổi bệnh của một 

quần thể theo không gian và thời gian (hình1) 
 

 
 

Bệnh 

Thời gian  
 

Hình 1. Động thái thay đổi bệnh cây theo thời gian (trái) và không gian (phải) 
 
 

 Theo định nghĩa trên, dịch bệnh không có nghĩa là biểu thị mức độ bệnh cao hoặc lan 

truyền rộng. Một dịch bệnh có thể “dương” nếu mức độ bệnh tăng (nhanh hoặc chậm) 

nhưng cũng có thể “âm” nếu mức độ bệnh giảm theo thời gian. 

 Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do thói quen, thuật ngữ dich bênh – epidemic thường 

được sử dụng không chính xác chỉ một một bệnh lan truyền rộng hoặc phát triển nhanh 

chóng hoặc có mức độ bệnh cao. 

 Một số thuật ngữ liên quan khác bao gồm: 

 Dịch diện rộng (pandemic) là dịch bệnh xảy ra trên một diện tích lớn, ví dụ một lục 

địa hoặc toàn cầu. 

 Dịch cấp tính (outbreak) là dịch bệnh xảy ra bất thình lình, thường trên qui mô nhỏ. 

 Dịch mãn tính (endemic) là dịch bệnh xảy ra nhưng mức độ bệnh không thay đổi. 

 Nghiên cứu dịch bệnh kể cả các yếu tố ảnh hưởng được gọi là dịch bệnh học 

(epidemiology). Dịch bệnh học nghiên cứu đồng thời quần thể tác nhân gây bệnh và ký 

chủ của nó khi chúng xuất hiện trong một môi trường liên quan (tức là tam giác bệnh). 

Dịch bệnh học, tuy nhiên, cũng phải giải thích các yếu tố hữu sinh và vô sinh khác, chẳng 

hạn một môi trường bị ảnh hưởng mạnh bởi các hoạt động của con người, đặc biệt khi nó 

liên quan đến các biện pháp quản lý bệnh. 
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 Dịch bệnh cây, xuất hiện hàng năm trên hầu hết cây trồng tại nhiều phần của thế giới. Hầu 

hết các vụ dịch là khá cục bộ và gây thiệt hại ít hoặc trung bình. Một số vụ dịch được 

kiểm soát một cách tự nhiên, chẳng hạn nhờ thay đổi điều kiện thời tiết. Các vụ dich khác 

thì bị kiểm soát nhờ áp dụng các biện pháp phòng chống, chủ yếu là hóa học. Đôi khi, một 

số vụ dịch vượt khỏi tầm kiểm soát, trở lên lan truyền rất rộng hoặc nghiêm trọng trên một 

loài cây nào đó. 
 
1.2. Nguồn bệnh (inoculum) 

Định nghĩa. Nguồn bệnh là tác nhân gây bệnh hay bất cứ phần của tác nhân gây bệnh có 

thể nhiễm bệnh. 

 Nguồn bệnh của nấm: là sợi nấm, các loại bào tử (vô tính, hữu tính, bào tử hình thành từ 

sợi nấm như bào tử hậu), hạch nấm. 

 Nguồn bệnh của vi khuẩn: là tế bào vi khuẩn nguyên vẹn 

 Nguồn bệnh của virus: là phân tử virus nguyên vẹn (chú ý vector mang virus) 

 Nguồn bệnh của tuyến trùng: cá thể tuyến trùng hoặc trứng. 
 
1.3. Nguồn bệnh sơ cấp và thứ cấp (primary/secondary inoculum) 

 Nguồn bênh sơ cấp là nguồn bệnh nhiễm bệnh trên cây vào đầu vụ trồng (gọi là sự nhiễm 

bệnh sơ cấp). 

 Nguồn bệnh thứ cấp là nguồn bệnh hình thành từ sự nhiễm bệnh sơ cấp và tạo ra sự 

nhiễm bệnh thứ cấp. Nguồn bệnh thứ cấp, thường hình thành vào cuối vụ, tồn tại qua thời 

gian chuyển vụ để trở thành nguồn bệnh sơ cấp vụ tới được gọi là dạng bảo tồn, có thể tồn 

tại trong đất, tàn dư cây bệnh, cây ký chủ phụ, vector truyền bệnh, vật liệu giống (hạt, củ 

hom...). 
 
1.4. Tam giác bệnh (disease triangular) 

Bệnh hình thành và phát triển nhờ sự tương tác giữa tác nhân gây bênh và cây ký chủ 

dưới ảnh hưởng của môi trường. Mối quan hệ giữa 3 thành phần bệnh có thể được biểu diễn 

bằng một hình tam giác gọi là tam giác bệnh (hình 2). Chiều dài mỗi cạnh của tam giác đặc 

trưng cho tổng các điều kiện của mỗi thành phần thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của 

bệnh. Diện tích của tam giác đặc trưng cho số lượng bệnh có thể đo được nhờ tỷ lệ bệnh hoặc 

chỉ số bệnh. 
 
 

Ký chủ 

Tổng các điều kiện 

thuận lợi cho tính 

mẫn cảm của ký chủ 

 
 
 

 
Lƣợng bệnh 

TLB, CSB... 

Môi trƣờng 

Tổng các điều kiện 

thuận lợi cho bệnh 

xuất hiện và phát triển 

 
 
 

Tác nhân gây bệnh 

Tổng các điều kiện thuận lợi 

cho tính gây bệnh và tính độc 

 
Hình 2. Tam giác bệnh 
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1.5. Tứ diện bệnh (disease pyramid) 

Bệnh và dịch bệnh là một quá trình động. Do vậy, ngoài 3 thành phần của tam giác bệnh 

thì thời gian (cả thời điểm và thời lượng) cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành 

và phát triển của bệnh cũng như dịch bệnh. Thời gian có thể ảnh hưởng tới một hoặc tất cả 3 

thành phần bệnh, chẳng hạn cây ký chủ chỉ mẫn cảm vào một giai đoạn nào đó của năm... 

Ngoài ra, con người trực tiếp hoặc gián tiếp luôn can thiệp vào bệnh và dịch bệnh bằng cách 

điều khiển thời gian (thay đổi lịch trồng...), ký chủ (tạo tính kháng...), môi trường (kỹ thuật 

canh tác...) và tác nhân gây bệnh (phòng chống...). Sự tương tác và mối quan hệ của cả 5 

thành phần trên có thể được biểu diễn bằng một hình tứ diện gọi là tứ diện bệnh hay hình tháp 

bệnh (hình 3) với đáy là tam giác bệnh, đường thẳng xuyên tâm là thời gian và đỉnh là con 

người. Bằng cách này, con người có thể kiểm soát được tất cả 4 thành phần còn lại. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thời 

gian 
 
 

Môi trường 
 
 
 

Ký chủ  
Tác nhân 

gây bệnh 
 
 

Hình 3. Tứ diện bệnh 
 
 
 

1.6. Chu kỳ bệnh (disease cycle) 

 Đối với tất cả các bệnh truyền nhiễm, chu kỳ bệnh là một chuỗi các sự kiện (riêng biệt 

hoặc gối lên nhau) xuất hiện liên tục dẫn tới sự phát triển và tồn tại của bệnh và tác 

nhân gây bệnh. Chu kỳ bệnh liên quan tới sự thay đổi của cây ký chủ và tác nhân gây 

bệnh cũng như nối kết các thời kỳ trong một vụ trồng và từ vụ này sang vụ khác (hình 4). 

 Cần phân biệt khái niệm chu kỳ bệnh với chu kỳ xâm nhiễm (vòng đời). Chu kỳ xâm 

nhiễm là sự lặp lại sự nhiễm bệnh của nguồn bệnh. Mặc dù đôi khi khái niệm chu kỳ bệnh 

được hiểu theo nghĩa chu kỳ xâm nhiễm nhưng hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. 

Trong khi chu kỳ xâm nhiễm liên quan chủ yếu tới bản thân tác nhân gây bệnh thì chu kỳ 

bệnh liên quan tới sự xuất hiện, phát triển và tồn tại của bệnh như là một hàm của tác nhân 

gây bệnh. Trong một vụ trồng chỉ có một chu kỳ bệnh nhƣng trong một chu kỳ bệnh 

có thể có rất nhiều chu kỳ xâm nhiễm (ví dụ điển hình là sự nhiễm bệnh thứ cấp (lặp 

lại) của bênh đạo ôn lúa hay bênh mốc sương cà chua, khoai tây). 
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Xâm nhập Nhiễm bệnh 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp xúc 

khả nhiễm 

Phát tán nguồn bệnh thứ cấp Sinh trưởng/sinh sản, 

hình thành triệu 

chứng/dấu hiệu và 

nguồn bệnh thứ cấp 
 

 
 
 
 

Hình thành và 

phát tán nguồn 

bênh sơ cấp 

Qua vụ 

(ngủ nghỉ) 

Dạng bảo tồn 

nguồn bệnh 

 
 
 

Hình 4. Chu kỳ bệnh 
 

 
 

 Một số sự kiện: 

 T iếp xúc khả nhiễm (inoculation): Là sự tiếp xúc đầu tiên của nguồn bệnh tại vị trí có thể 

nhiễm bệnh. 

 Xâm nhập (penetration): Sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào cây. Sự xâm hập này có thể 

chủ động (tự xuyên thủng biểu bì) hoặc thụ động. 

 Nấm (chủ động hoặc thụ động) 

- Trực tiếp (chủ động bằng lực cơ học và enzym): bào tử nảy mầm thành ống mầm; ống 
mầm sẽ hình thành một cấu trúc đặc biệt gọi là giác bám (vòi bám, vòi áp, đĩa áp) và tạo 
ra tiếp đế xâm nhập (vòi xâm nhập, móc xâm nhập) xuyên qua bề mặt ký chủ (ví dụ nấm 

P. infestans) 

- Qua lỗ mở tự nhiên (thụ động): khí khổng, thủy khổng, bì khổng (bào tử nấm Cercospora, 
gỉ sắt) 

- Qua các vết thương cơ giới, các vết nứt tự nhiên (thụ động) giữa rễ bên và rễ chính (ví dụ 
nấm F. oxysporum gây bệnh héo Fusarium cà chua, khoai tây). 

 Virus (hoàn toàn thụ động) 

- Qua vết thương cơ giới: virus từ lá bệnh xâm nhập vào lá khỏe nhờ cọ xát tạo vết thương. 

- Qua môi giới: môi giới truyền bệnh chích nạp virus từ cây bệnh rồi truyền trực tiếp sang 
cây khỏe 

 Vi khuẩn (hoàn toàn thụ động) 

- Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua các vết thương xây xát, hoặc các lỗ hở tự nhiên (khí 
khổng, thủy khổng), mắt củ… 

 Tuyến trùng (phần lớn chủ động) 
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 Sự n hiễm bệnh ( inf ection) : Là quá trình tác nhân gây bệnh thiết lập được quan hệ dinh 

dưỡng với ký chủ. Tiếp theo là quá trình sinh trưởng và sinh sản của tác nhân gây bệnh cả bên 

trong và ngoài mô và dẫn tới triệu chứng/dấu hiệu. 

 T hời kỳ ủ bệnh ( incubation period) là thời gian từ khi tác nhân tiếp xúc khả nhiễm tới khi 

biểu hiện triệu chứng đầu tiên. 
 

2. Phân loại dịch bệnh 

2.1. Tính chu kỳ của dịch bệnh 

Như đã trình bày trong phần chu kỳ bệnh, dịch bệnh cây có tính chu kỳ. Các chu kỳ bệnh 

lặp lại sự phát triển của tác nhân gây bệnh trong mối quan hệ với môi trường và cây ký chủ. 

Nguồn bệnh xâm nhập vào cây ký chủ, gây bệnh và hình thành nguồn bệnh mới và có thể tiếp 

tục một quá trình phát tán, xâm nhập và gây bệnh mới. Sự lặp lại chu kỳ bệnh cũng chính là 

sự lặp lại dịch. Dựa theo tính chu kỳ, có các loại dịch bệnh sau: 
 
2.2. Dịch bệnh đơn chu kỳ 

2.2.1 Khái niệm 

 Các tác nhân gây bệnh chỉ tạo ra một chu kỳ nhiễm bệnh trên một vụ trồng được gọi là 

các tác nhân gây bệnh đơn chu kỳ (monocycle pathogens). Bệnh do chúng gây ra gọi là 

bệnh đơn chu kỳ (monocycle disease) và dịch bệnh do chúng gây ra gọi là dịch bệnh đơn 

chu kỳ (monocycle epidemic) (hình5). Dịch bệnh đơn chu trình có đặc điểm là bệnh và 

dịch bệnh hình thành chỉ từ nguồn bệnh sơ cấp. Tác nhân gây bệnh vẫn có thể hình thành 

nguồn bệnh trên hoặc trong cây nhưng không tạo ra sự nhiễm bệnh mới trong vụ trồng. 

Một trong những lý do là Nguồn bệnh vẫn được hìn h th ành nhưng không sẵn sàng cho 

 sự nhiễm bệnh . Nhiều tác nhân gây bệnh nhóm nấm đất, đặc biệt là các bệnh gây héo 

mạch dẫn tạo ra các dịch bệnh đơn chu kỳ. Vd. bệnh héo Fusarium (F. oxysporum f. sp. 

lycopersici) hại cà chua. Bào tử nấm tồn tại trong đất. Khi băt đầu vụ trồng, bào tử nấm 

tiếp xúc và xâm nhập vào cây qua rễ. Nấm gây bệnh trong rễ, phát triển hệ thống bên 

trong cây và tạo nhiều bào tử trong mạch dẫn và trên bề mặt lá. Tuy nhiên, bào tử không 

được giải phóng ra ngoài trong vụ trồng mà chỉ có thể được giải phóng ra trên tàn dư cây 

bệnh bị phân hủy sau thu hoạch và tiếp tục tồn tại trong đất, trở thành nguồn bệnh sơ cấp 

(và duy nhất) cho vụ trồng tới. 
 

 
 

Nhiễm 

bệnh sơ cấp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn 

bệnh sơ cấp 

Qua đông, 

chuyển vụ 
 
 
 
 
 

Hình 5.  Chu kỳ bệnh của dịch bệnh đơn chu kỳ 
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2.3. Dịch bệnh đa chu kỳ 

 Các tác nhân gây bệnh tạo ra nhiều chu kỳ nhiễm bệnh (xâm nhiễm lặp lại) trên một vụ 

trồng được gọi là các tác nhân gây bệnh đa chu kỳ (polycycle pathogens). Bệnh do 

chúng gây ra gọi là bệnh đa chu kỳ (polycycle disease) và dịch bệnh do chúng gây ra gọi 

là dịch bệnh đa chu kỳ (polycycle epidemic) (hình 6). Dịch bệnh đa chu kỳ có một số đặc 

điểm sau: 

 Đối với dịch bệnh đa chu kỳ, sự nhiễm bệnh đầu vụ (nhiễm bệnh sơ cấp) là bởi nguồn 

bệnh sơ cấp. Trong vụ trồng, nguồn bệnh thứ cấp liên tục hình thành, phát tán và gây ra 

nhiều đợi nhiễm bệnh thứ cấp. Các dịch bệnh đa chu kỳ thường tạo ra các vụ dịch cấp tính 

nếu các điều kiện ngoại cảnh và ký chủ thuận lợi. Một số ví dụ điển hình về các loại bệnh 

và dịch bệnh đa chu kỳ là: 

  Bệnh m ốc sương cà chua, khoai tây (Phytophthora infestans): Bọc động bào tử 

(sporangium) và bào tử động (zoospore) liên tục được tạo ra khi nhiệt độ thấp, ẩm độ 

cao và phát tán dễ dàng nhờ gió, nước để gây ra các vụ dịch nghiêm trọng. Một chu kỳ 

nhiễm bệnh của nấm có thời gian khoảng 5 ngày. 

  Bệnh đạo ôn lú a (Pyricularia oryzae): bào tử phân sinh hình thành liên tục và gây 

bệnh nghiêm trọng trong điều kiện trời âm u, nhiều sương mù. Một chu kỳ nhiễm bệnh 

đạo ôn tại Đồng bằng Sông Cửu long có thời gian khoảng 2 tuần. 

 Mặc dù ở bệnh đơn chu kỳ, cường độ bệnh có thể rất cao, tương tự như đối với bệnh đa 

chu kỳ nhưng về khía cạnh động thái bệnh, chúng khác xa nhau. Điều này dẫn tới sự khác 

nhau về mô hình dịch bệnh và cuối cùng là chiến lược kiểm soát. 
 
 
 

Nhiễm bệnh 

sơ cấp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn bệnh 

sơ cấp 

Nhiễm bệnh 

thứ cấp 

Nguồn bệnh 

thứ cấp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qua đông, 

chuyển vụ 
 

 
Hình 6. Chu kỳ bệnh của dịch bệnh đa chu kỳ 
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2.4. Dịch bệnh hỗn hợp 

 Không phải tất cả các dịch bệnh đều có thể phân biệt rõ ràng là đơn chu kỳ hay đa chu kỳ. 

Đối với một số bệnh nấm có thể tồn tại cả 2 pha dịch bệnh đơn chu kỳ và đa chu kỳ. Hai 

pha này có thể riêng biệt hoặc xuất hiện đồng thời. 

 Ví dụ: Bệnh ghẻ táo (Venturia inaequalis). Nấm tạo bào tử túi trên tàn dư lá bệnh qua 

đông. Vào mùa xuân, bào tử túi được giải phóng trong vòng 1,5 đến 2 tháng và xâm 

nhiễm vào lá mới mọc. Vì bào tử túi không hình thành tiếp trên lá cho tới mùa xuân năm 

sau nên đối với bào tử túi, dịch bệnh có thể được xem là đơn chu kỳ. Tuy nhiên, trên vết 

bệnh hình thành từ sự xâm nhiễm của bào tử túi, nấm lại tạo ra các bào tử phân sinh. Bào 

tử phân sinh liên tiếp tạo ra các chu kỳ xâm nhiễm mới. Như vậy trên nền dịch bệnh đơn 

chu kỳ (đối với bào tử túi) cũng xuất hiện cả dịch bệnh đa chu kỳ (hình 7) 
 

 
 

 
 

Hình 7. Chu kỳ bệnh ghẻ táo (V. inequalis) 
 
 

2.5. Dịch bệnh đa vụ (polyetic epidemic) 

 Nhìn chung, ở vùng ôn đới, thường chỉ có một vụ trồng trong một năm, do vậy thuật ngữ 

“đơn chu kỳ” hay “đa chu kỳ” được tính trên số chu kỳ nhiễm bệnh trong năm. Trái lại, ở 

vùng các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, thường có nhiều vụ trồng trong năm, do vậy 

thuật ngữ “đơn chu kỳ” hay “đa chu kỳ” được tính trên số chu kỳ nhiễm bệnh trong một 

vụ trồng. 

 Đối với cây trồng lâu năm (chẳng hạn cây ăn quả) hoặc cây trồng hàng năm nhưng trồng 

độc canh năm này sang năm khác thì việc đánh giá dịch bệnh cần phải được xem xét qua 

nhiều mùa sinh trưởng. Đối với các trường hợp này, nguồn bệnh từ mùa sinh trưởng trước 

sẽ trở nên rất quan trọng trong mùa tới và thực sự có sự tích lũy nguồn bệnh qua các năm. 

Khác với vùng ôn đới, ở vùng nhiệt đới, không có sự tách bạch rõ ràng giữa các mùa và 

do đó dịch bệnh có thể diễn tiến liên tục nhiều năm trên các cây như chuối, cà phê, cao 
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su...Các dịch bệnh đối với các tình huống này được gọi là dịch đa vụ (polyetic epidemics) 

bất kể liệu tác nhân gây bệnh là đơn chu kỳ hay đa chu kỳ trong một mùa sinh trưởng. 

 Ví dụ dịch đa vụ với tác nhân gây bệnh đa chu kỳ (hình 8): bệnh đốm đen Sigatoka trên 

chuối (Mycosphaerella fijiensis). Đây là bệnh hại lá nguy hiểm nhất trên chuối. Bệnh phân 

bố chủ yếu ở các nước vành đai xích đạo. Nấm tạo cả 2 loại bào tử vô tính 

(Pseudocercospora fijiensis) và giai đoạn hữu tính (Mycosphaerella fijiensis). Cả 2 loại 

bào tử đều đóng vai trò trong dịch bệnh. Tuy nhiên, bào tử phân sinh hình thành ít hơn 

nhiều và phát tán chủ yếu nhờ giọt nước mưa bắn tóe. Trái lại, bào tử túi hình thành nhiều 

hơn nhiều và chịu trách nhiệm lan truyền bệnh qua khoảng cách xa do phát tán nhờ gió 

(khoảng vài trăm km). Bào tử phân sinh hình thành sớm trên vết bệnh còn bào tử túi hình 

thành muộn hơn trên vết bệnh. Sự hình thành của cả 2 loại bào tử đều yêu cầu độ ẩm cao 

(bão hòa hoặc có màng nước). Cả 2 loại bào tử đều tạo nhiều chu kỳ nhiễm bệnh thứ cấp, 

đặc biệt trong mùa mưa (có độ ẩm cao). Nấm xâm nhiễm chủ yếu trên lá non. 
 

 
 

 
 

Hình 8. Chu kỳ bệnh Sigatoka đen 
 
 
 

3. Thành phần của dịch bệnh 

Dịch bệnh là kết quả của sự tương tác các yếu tố dẫn tới bệnh bao gồm: cây ký chủ, tác 

nhân gây bệnh và điều kiện môi trường trong một khoảng thời gian nhất định. Con người có 

thể vô tình gây ra dịch bệnh, nhưng thông thường hơn, kiểm soát được dịch bệnh nhờ áp dụng 

các biện pháp phòng chống thích hợp (tứ giác bệnh). 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 33  

3.1. Các yếu tố của cây ký chủ 

3.1.1 Mức độ kháng hay mẫn cảm di truyền. 

 Cây ký chủ chống lại tác nhân gây bệnh nhờ biểu hiện của tính kháng do kiểu gen của ký 

chủ qui định. Tính kháng (resistance) là khả năng của cây loại bỏ hoặc khắc phục hoàn 

toàn, hoặc ở mức độ nào đó, ảnh hưởng của tác nhân gây bệnh hoặc các yếu tố gây hại. 

Miễn dịch (immunity): là dạng cực kháng, có nghĩa tác nhân gây bệnh không thể gây 

bệnh cho cây 

 Tính kháng điều khiển bởi đặc tính di truyền của cây ký chủ gọi là tính kháng thực. Tính 

kháng thực của cây ký chủ có thể chia làm 2 loại là tính kháng ngang (horizontal 

resistace) và tính kháng dọc (vertical resistance). 

 Tính kháng ngang (hình 9). Tính kháng ngang thường do nhiều gen qui định (nên còn 

được gọi là tính kháng đa gen), mỗi gen đóng góp một mức độ nhỏ vào tính kháng 

(nên còn được gọi là tính kháng gen thứ), di truyền theo qui luật di truyền số lượng 

(nên còn được gọi là tính kháng số lượng). Cây có tính kháng ngang có thể chống 

được nhiều chủng tác nhân gây bệnh nhưng mức kháng nhìn chung không cao. Tính 

kháng ngang nhìn chung bền vững. 

 Tính kháng dọc (hình 9). Tính kháng dọc thường do một hoặc một vài gen qui định 

(nên còn được gọi là tính kháng đơn gen). Các gen này thường được gọi là gen kháng 

R qui định tính kháng (nên còn được gọi là tính kháng gen chủ). Cây có tính kháng 

dọc chỉ có thể chống được các chủng tương thích của tác nhân gây bệnh (nên còn được 

gọi là tính kháng đặc hiệu chủng). Tính kháng dọc, mặc dù rất hiệu quả chống lại các 

chủng tương ứng của tác nhân gây bệnh nhưng nhìn chung không bền vững. Tính 

kháng có thể bị mất nếu xuất hiện trong quần thể tác nhân gây bệnh các chủng mới 

không tương thích (từ nơi khác tới hoặc chủng bị kháng đột biến) có khả năng gây 

bệnh. 
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Hình 9. Minh họa tính kháng và mức kháng ngang, dọc của giống A 

với với 10 chủng tác nhân gây bệnh 
 

3.1.2 Mức độ đồng nhất di truyền. 

 Khi các cây ký chủ đồng nhất về mặt di truyền, đặc biệt khi xét tới các gen kháng bệnh, 

được trồng trên một diện tích lớn, thì sẽ có một khả năng lớn là một chủng tác nhân gây 
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bệnh mới sẽ xuất hiện và tấn công các cây ký chủ này, dẫn tới một vụ dịch. Do đồng nhất 

về di truyền, tốc độ phát triển dịch bệnh cao nhất, nhìn chung, bắt gặp ở các cây trồng 

nhân giống vô tính (Vd khoai tây, mía…); tốc độ trung bình bắt gặp ở các cây trồng tự thụ 

(Vd lạc…); và tốc độ thấp nhất bắt gặp ở các cây giao phấn (Vd ngô…). Điều nay giải 

thích tại sao hầu hết các dịch bệnh trên các quần thể thực vật tự nhiên, vốn có kiểu gen rất 

không đồng nhất, lại phát triển khá chậm. 

 Trong trồng trọt, người ta có thể làm giảm sự phát triển của dịch bệnh bằng cách tạo ra sự 

đa dạng di truyền của một loài cây trồng. Phương pháp đơn giản nhất để tạo ra sự đa dạng 

này là hỗn hợp giống (cultivar mixture). Hỗn hợp giống là hỗn hợp các giống có các đặc 

điểm khác nhau kể cả tính kháng bệnh nhưng tương tự nhau về các đặc trưng nông học 

như thời gian sinh trưởng, phát triển, chất lượng và hình dạng hạt...Hỗn hợp giống không 

chống hoàn toàn được bệnh nhưng làm giảm đáng kể tốc độ phát triển bệnh nhờ 4 cơ chế: 

(i) Khoảng cách giữa các cây mẫn cảm tăng dẫn tới giảm tốc độ phát tán. 

(ii) Tương tự, tạo ra rào cản vật lý là các cây của giống có tính kháng cao. 

(iii) Tạo tính kháng tạo được do chủng không độc gây ra. 

(iv) Thay đổi vi khí hậu theo hướng bất lợi cho bệnh. Vd. trong một thí nghiệm hỗn hợp 

giống giữa 1 giống lúa nếp (mẫn cảm với nấm đạo ôn, có chiều cao cao hơn 35-40 cm) và 

1 giống lúa tẻ, số ngày với ẩm độ 100% vào 8 giờ sáng trên ruộng thí nghiệm đã giảm từ 

20 ngày xuống còn khoảng 2 ngày và diện tích lá lúa nếp bị phủ sương đã giảm từ 84% 

xuống 36% Kết quả là tỷ lệ bệnh trên giống lúa nếp đã giảm 90%. 

3.1.3 Loại cây trồng 

 Nhìn chung, đối với bệnh hại cây hàng năm (ngô, lúa, rau, bông...) hoặc bệnh hại lá, hoa, 

quả cây thân gỗ, thì dịch bệnh phát triển nhanh, thường trong khoảng vài tuần. Trái lại, 

đối với bệnh hại thân, cành cây than gỗ lâu năm (cây ăn quả, cây rừng) thì dịch bệnh nhìn 

chung phát triển chậm, nhiều khi phải mất hàng năm. 

3.1.4 Tuổi cây 

 Cây thay đổi phản ứng (mẫn cảm hay kháng) với bệnh theo tuổi. Sự thay đổi tính kháng 

theo tuổi được gọi là tính kháng giai đoạn (ontogenic resistance). 

 Đối với một số bệnh, ví dụ bệnh chết rạp cây con (do Pythium), sương mai, xoăn lá đào 

(Uncinula necator), than đen (vd đen đọt mía), gỉ sắt, nhiều bệnh virus, cây ký chủ chỉ 

mẫn cảm ở giai đoạn sinh trưởng và trở lên kháng bệnh ở giai đoạn trưởng thành (kiểu Ia 

và Ib, hình 10). Với một số bệnh, chẳng hạn bệnh gỉ sắt và virus, cây thực sự khá kháng 

bệnh khi còn rất non, trở lên mẫn cảm hơn vào giai đoạn sinh trưởng và kháng bệnh lần 

nữa khi cây đã sinh trưởng đầy đủ (kiểu Ia, hình 10). 

 Ở một số bệnh khác, chẳng hạn các bệnh hại hoa, quả do nấm Botrytis, Penicillium, 

Monilinia, Glomerella và tất cả các bệnh sau thu hoạch, bộ phận cây kể trên kháng bệnh 

suốt giai đoạn sinh trưởng và đầu giai đoạn trưởng thành nhưng mẫn cảm khi gần thu 

hoạch (kiểu II, hình 10). 

 Ở một số bệnh, ví dụ bệnh mốc sương khoai tây (Phytophthora infestans) và bệnh đốm 

vòng cà chua (Alternaria solani), cây mẫn cảm ở đầu giai đoạn sinh trưởng, tương đối 

kháng ở đầu giai đoạn trưởng thành và mẫn cảm lại vào cuối giai đoạn trưởng thành (kiểu 

III, hình 10). 

 Như vậy, tùy thuộc vào tổ hợp ký sinh – ký chủ, tuổi cây ở thời điểm tiếp xúc với tác nhân 

gây bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự nhiễm bệnh và dịch bệnh. 
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Giai đoạn phát triển của cây 
 

Hình10. Thay đổi tính mẫn cảm theo tuổi cây. Ở kiểu I, cây chỉ mẫn cảm khi 

tốc độ sinh trưởng tối đa (Ia) hoặc ở giai đoạn đầu sinh trưởng (Ib). Ở kiểu II, 

cây mẫn cảm chỉ khi đã trưởng thành và tính mẫn cảm tăng dần theo thời gian 

tới ra hoa. Ở kiểu III, cây mẫn cảm khi còn rất non hoặc khi đã thành thục 
 

3.2. Các yếu tố của tác nhân gây bệnh 

3.2.1 Mức độ độc. 

 Tác nhân gây bệnh độc có khả năng xâm nhiễm ký chủ nhanh chóng, đảm bảo hình thành 

nhanh chóng số lượng lớn nguồn bệnh. 

  Chú ý thuật ngữ: Tính gây bệnh (pathogenicity/pathogenic): là khả năng gây ra bệnh trên 

cây của một tác nhân. Đây là một khái niệm chất lượng có nghĩa một tác nhân chỉ có thể 

gây bệnh hoặc không gây bệnh. Tính độc (virulence/virulent): là mức độ của tính gây 

bệnh. Đây là khái niệm số lượng có nghĩa một tác nhân có tính gây bệnh với mức độ độc 

khác nhau. 

3.2.2 Lƣợng nguồn bệnh. 

 Số lượng nguồn bệnh gần cây ký chủ càng lớn thì lượng nguồn bệnh tiếp xúc với ký chủ 

càng nhiều và càng sớm, do vậy tăng cơ hội cho dịch bệnh hình thành và phát triển. 

3.2.3 Kiểu sinh sản của tác nhân gây bệnh 

 Tất cả các loại tác nhân gây bênh đều tạo con cháu. Hầu hết các loài nấm, vi khuẩn và 

virus tạo một số lượng rất lớn con cháu; trong khi đó, một số ít các loài nấm, tất cả các 

loài tuyến trùng và thực vật ký sinh bậc cao tạo số lượng tương đối ít con cháu. 

 Một số loài nấm, vi khuẩn và virus có chu kỳ sinh sản ngắn và do đó là các tác nhân gây 

bệnh đa chu trình (polycyclic pathogens), có nghĩa chúng có thể tạo nhiều thế hệ trong 

một mùa vụ. Các tác nhân gây bệnh đa chu trình, bao gồm các nấm gây bệnh gỉ sắt, sương 

mai, đốm lá là nguyên nhân của hầu hết các vụ dịch bất thình lình và thảm khốc trên thế 

giới. 
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 Một số loại nấm lan truyền qua đất, ví dụ Fusarium và Verticillium, và hầu hết các loài 

tuyến trùng thường tạo một hoặc một vài (lên tới 4) chu kỳ sinh sản qua một mùa vụ. Đối 

với nhóm tác nhân gây bệnh này, số lượng con cháu ít, và đặc biệt, kiểu phát tán nguồn 

bệnh đã hạn chế khả năng của chúng gây dịch bệnh nhanh chóng và trên diện rộng trong 

một mùa vụ. Chúng thường gây các vụ dịch cục bộ và phát triển chậm. 

 Một số tác nhân gây bệnh, ví dụ nấm than đen, cần tới cả vụ để hoàn thành vòng đời. 

Nhóm này cũng tạo dịch bênh phát triển chậm. 

3.2.4 Sinh thái của tác nhân gây bệnh. 

Về sinh thái, đặc biệt khi xét tới vị trí hình thành và bảo tồn nguồn bệnh, tác nhân gây 

bệnh có thể chia thành 4 nhóm: 

(1) Nhóm tác nhân gây bệnh truyền qua không khí (air-borne): là nhóm tác nhân gây 

bệnh hình thành nguồn bệnh trên bộ phận thuộc phần trên mặt đât của cây ký chủ. Các loại 

nấm đốm lá, ví dụ điển hình là nấm đạo ôn lúa, thuộc nhóm này. 

(2) Nhóm tác nhân gây bệnh truyền qua đất (soil-borne): là nhóm tác nhân gây bệnh 

hình thành nguồn bệnh trên hoặc trong mô bệnh ở phần gốc thân, rễ. Nguồn bệnh thường 

được giải phóng vào trong đất và, nhìn chung, lan truyền chậm. Nhóm này gồm nhiều loại 

nấm (còn được gọi là nấm đất) (vd: phần lớn nấm Phytophthora, Rhizoctonia, Scleotium...), vi 

khuẩn (Ralstonia...), tuyến trùng (Meloidogyne...). 

(3) Nhóm tác nhân gây bệnh truyền qua hạt giống (seed-borne/transmission): Là nhóm 

tác nhân gây bệnh hình thành nguồn bệnh trên hoặc trong hạt hoặc vật liệu giống như củ 

giống, hom giống. (Chú ý phân biệt 2 khái niệm seed-borne và seed transmission: seed-borne: 

tác nhân tồn tại trên hạt, có thể ảnh hưởng tới chất lượng hạt nhưng chưa chắc đã truyền bệnh 

sang cây con; seed transmission: phải truyền bệnh sang cây con) 

(4) Nhóm phụ thuộc vector: Là nhóm tác nhân gây bệnh hình thành nguồn bệnh bên 

trong cây. Do vậy, tác nhân gây gây bệnh thường chỉ lan truyền nhờ vector truyền bệnh. Virus 

và một số nấm, vi khuẩn hại mạch dẫn (héo dưa chuột – Erwinia tracheiphila) thuộc nhóm 

này. 

Cần chú ý là sự phân chia này là tương đối. Nhiều tác nhân gây bệnh có thể vừa thuộc 

nhóm truyền qua không khí, vừa thuộc nhóm truyền qua hạt (vd: nấm đạo ôn); vừa thuộc 

nhóm truyền qua không khí, vừa thuộc nhóm truyền qua đất (vd: nấm khô vằn). 

3.2.5 Kiểu lan truyền của tác nhân gây bệnh 

Nguồn bệnh của tác nhân gây bệnh có thể lan truyền nhờ gió, nước tưới, nước mưa, đất, 

vector truyền bệnh và các hoạt động canh tác của con người. Các kiểu lan truyền này ảnh 

hưởng lớn tới tốc độ phát triển theo thời gian và không gian của dịch bệnh. 

 Nhờ gió. Nguồn bệnh (thường là bào tử) của các tác nhân gây bệnh nhóm truyền qua 

không khí, chẳng hạn nhóm nấm gây bệnh gỉ sắt, sương mai, phấn trắng, nhiều bệnh đốm 

lá, có thể dễ dàng giải phóng ra không khí và nhờ gió phát tán qua các khoảng cách từ vài 

cm tới nhiều km. 

 Nhờ vector. Đây là kiểu phát tán chủ yếu của virus, của vi khuẩn biệt dưỡng (fastidious 

bacteria) như vi khuẩn Candidatus liberobacter asiaticus gây bệnh greening (truyền bằng 

rầy chổng cánh Diaphorina citri), vi khuẩn thiếu vách (mollicut = phytoplasma, 

spiroplasma) như Sugarcane white leaf phytoplasma gây bệnh trắng lá mía truyền bằng 

nhiều loài rầy lá, đặc biệt 2 loài Matsumuratettix hiroglyphicus và M. flavovittatus. Một số 

vi khuẩn hại mach dẫn cũng phát tán nhờ vector; chẳng hạn vi khuẩn Erwinia tracheiphila 

gây bệnh héo vi khuẩn bầu bí phát tán nhờ bọ rùa (Acalymma vittata và Diabrotica 

undcimpunctata). 
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 Nhờ nước mưa. Phần lớn bệnh vi khuẩn (vd X.o. pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa) và một 

số nấm như nấm thán thư (Colletotrichum) phát tán nhờ nước mưa. Giọt nước mưa bắn 

tóe trên vết bệnh có thể giúp tác nhân gây bệnh phát tán qua khoảng cách ngắn nhưng 

dòng nước mưa có thể giúp nguồn bệnh phát tán xa hơn. (Chú ý đối với bệnh thán thư: 

mặc dù thuộc nhóm khí sinh nhưng bào tử hình thành trong ổ bào tử = đĩa cành rất dính 

nên không phát tán dễ dàng nhờ gió) 

 Nhờ đất. Do đặc điểm vật lý của đất, nguồn bệnh của nhóm địa sinh không dễ dàng phát 

tán qua đất. Sự di chuyển chủ động của vi khuẩn hoặc tuyến trùng có thể thuận lợi hơn khi 

đất ẩm (có màng nước trong đất) mặc dù khoảng cách di chuyển thường ngắn. Do vậy 

dịch bệnh do nhóm này gây ra thường cục bộ và không phát triển nhanh. 

Cần chú ý là sự phân chia này là tương đối. Nhiều tác nhân gây bệnh có thể có nhiều kiểu 

phát tán khác nhau. Ví dụ dịch bệnh thối hạch bắp cải do nấm Sclerotinia sclerotiorum có thể 

cục bộ nếu nguồn bệnh chỉ là hạch nấm tồn tại trong đất nhưng có thể rất rộng nếu bào tử túi 

hình thành nhiều và phát tán nhờ gió. 
 
3.3. Các yếu tố môi trƣờng 

Phần lớn bệnh cây xuất hiện bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu khi cây được trồng nhưng 

thường không phát triển thành các vụ dịch cấp tính và lan truyền rộng. Lý do là điều kiện môi 

trường có ảnh hưởng lớn tới cây ký chủ (sự có mặt của cây, giai đoạn sinh trưởng, mức độ 

mẫn cảm bệnh, khả năng đề kháng…) và tới tác nhân gây bệnh (khả năng bảo tồn, tốc độ và 

kiểu sinh sản, kiểu lan truyền, hướng và khoảng cách phát tán, khả năng xâm nhập…). Các 

yếu tố ngoại cảnh có ảnh nhất tới sự phát triển dịch bệnh là nhiệt độ, độ ẩm. 

3.3.1 Nhiệt độ 

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển của bệnh phụ thuộc tổ hợp ký sinh – ký chủ. 

Bệnh phát triển nhanh nhất tức có thời gian nhắn nhất để hoàn thành chu kỳ xâm nhiễm 

thường xuất hiện khi nhiệt độ là tối thích cho tác nhân gây bệnh nhưng ở phía trên hoặc phía 

dưới nhiệt độ tối thích cho sự phát triển của ký chủ (giảm tính kháng của cây ký chủ). Ở nhiệt 

độ quá thấp hoặc quá cao so với nhiệt độ tối thích của tác nhân gây bệnh, hoặc ở nhiệt độ gần 

với nhiệt đội tối thích cho ký chủ thì bệnh phát triển chậm hơn. 

 Vd. đối với nấm gỉ sắt lúa mỳ (Puccinia graminis f.sp. triciti), thời gian để nấm hoàn 

thành một chu kỳ xâm nhiễm (từ hạ bào tử lây nhiễm – hạ bào tử mới): 22 ngày ở 5 
O
C; 15 

ngày ở  10 
O
C; và 5-6 ngày ở 23 

O
C; 

3.3.2 Độ ẩm (moisture) 

 Độ ẩm dưới dạng mưa, nước tưới, sương, độ ẩm không khí là yếu tố quan trọng đối với 

phần lớn các dịch bệnh nấm (tàn lụi, sương mai, đốm lá, gỉ sắt và thán thư), vi khuẩn 

(đốm lá, tàn lụi và thối ướt) và tuyến trùng. Ảnh hưởng của độ ẩm đến dịch bệnh thể hiện 

ở: 

 Độ ẩm cao làm tăng độ mọng nước của mô cây, do đó tạo điều kiện cho tác nhân gây 

bệnh xâm nhập. 

 Ảnh hưởng đến sự hình thành, thời gian sống và đặc biệt là tốc độ nảy mầm bào tử. 

Hầu như tất cả các loại bào tử nấm khi nẩy mầm đều yêu cầu độ ẩm cao, thậm chí có 

màng nước. Một số loại nấm, thậm chí phát triển rất tốt trong điều kiện khô như nấm 

phấn trắng thì khi bào tử nấm nảy mầm vẫn cần độ ẩm cao. Ví dụ 1: bào tử nấm đạo 

ôn nảy mầm tự do trong nước và yêu cầu độ ẩm để bào tử nảy mầm là >92%. Vd 2: 

Đối với bệnh ghẻ táo, thời gian bề mặt lá, quả bị ướt trong vòng ít nhất 9 giờ là yêu 

cầu bắt buộc để nấm có thể xâm nhiễm được, thậm chí ở nhiệt độ tối thích. 
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 Ảnh hưởng đến sự giải phóng bào tử. Phần lớn các loài nấm yêu cầu độ ẩm bão hòa 

trên bề mặt ký chủ hoặc độ ẩm không khí cao để giải phóng và nảy mầm bào tử. Ngay 

sau khi xâm nhập được vào bên trong và thiết lập được quan hệ dinh dưỡng với ký 

chủ, nấm sẽ không cần sự có mặt của ẩm. Một số loại nấm, vd Phytophthora infestans 

và các loại nấm sương mai phải yêu cầu độ ẩm cao hoặc bề mặt lá bị ướt suốt toàn bộ 

dịch bệnh. Đối với những bệnh này, mặc dù bào tử có thể giải phóng sau một thời gian 

ngắn nếu lá bị ướt thì sự sinh trưởng và sinh bào tử của nấm cũng như biểu hiện triệu 

chứng sẽ dừng lại ngay sau khi thời tiết khô nóng xuất hiện. 

 Phần lớn nấm (và vi khuẩn) hại phần cây trên mặt đất yêu cầu có màng nước để xâm 

nhiễm thì bào tử của nấm phấn trắng có thể nảy mầm, xâm nhập và gây bệnh khi chỉ cần 

ẩm độ không khí cao. Tuy nhiên, đối với nấm phấn trắng, nếu bề mặt lá bị ướt, sự nảy 

mầm bào tử và nhiễm bệnh sẽ giảm. Đối với một số loài nấm phấn trắng, sự nhiễm bệnh 

mạnh nhất khi độ ẩm tương đối thấp (50 -70%). 

 Đối với các bệnh hại phần cây dưới hoặc giáp mặt đất, cường độ bệnh tỷ lệ thuận với hàm 

lượng nước trong đất và cao nhất khi nước bão hòa. Nước trong đất chủ yếu ảnh hưởng 

đến sự sinh sản và di chuyển của nguồn bệnh (vd động bào tử nấm Phytophthora, 

Pythium). Hàm lượng nước trong đất tăng cũng làm giảm khả năng phòng thủ của cây do 

thiếu oxy trong đât. Nhiều loại nấm đất (Phytophthorra, Rhizoctonia, Sclerotinia, 

Sclerotium), một số vi khuẩn (Erwinia và Pseudomonas) và hầu hết tuyến trùng gây triệu 

chứng nặng nhất trên đất ướt không bị ngập. Một số loại nấm như Fusarium solani, 

Mcrophomina phaseoli phát triển tốt trên đất khô hơn. 

 Ảnh hưởng đến tốc độ nhân lên của vi khuẩn. Phần lớn các bệnh vi khuẩn ưa thích điều 

kiện ẩm độ cao. Vi khuẩn có thể phát tán dễ dàng nhờ giọt nước mưa bắn tóe. Ngoài ra, vi 

khuẩn khi xâm nhập vào cây dù qua vết thương cơ giới hay lỗ mở tự nhiên đều yêu cầu có 

màng nước. 
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Chƣơng 5. Phòng trừ bệnh cây 

1. Các nguyên lý quản lý bệnh hiện đại 

1.1. Các chiến thuật giảm nguồn bệnh sơ cấp 

 Tránh bệnh (Avoidance): giảm mức độ bệnh bằng cách chọn lựa mùa vụ hay vị trí có 

lượng nguồn bệnh thấp hoặc điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự nhiễm bệnh 

 Loại trừ nguồn bệnh (Exclusion): giảm lượng nguồn bệnh được đưa vào từ nơi khác 

 Tiêu hủy nguồn bệnh (Eradication): giảm sự hình thành nguồn bệnh ban đầu bằng cách 
tiêu hủy hoặc bất hoạt nguồn bệnh ban đầu (Vd: vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ nguồn gốc 

phát sinh nguồn bệnh, loại bỏ ký chủ phụ …) 

 Bảo vệ cây (Protection): giảm mức độ nguồn bệnh ban dầu bằng thuốc hóa học hoăc các 

cách tương tự 

 Kháng  bệnh (Resistance): dùng giống kháng bệnh, đặc biệt các giống kháng sự nhiễm 

bệnh ban đầu 

 Chữa bênh (Therapy): xử lý nhiệt, hóa chất và/hoặc nuôi cấy mô để tạo vật liệu giống 

sạch bệnh được chứng nhận. 
 
1.2. Các chiến thuật giảm tốc độ tăng bệnh 

 Tránh bệnh (Avoidance): giảm tốc độ hình thành nguồn bệnh, tốc độ nhiễm bệnh, tốc độ 

phát triển của tác nhân gây bệnh bằng cách chọn thời vị trí hoặc vị trí có điều kiện ngoại 

cảnh không thuận lợi cho bệnh 

 Loại trừ bệnh (Exclusion): giảm việc đưa nguồn bệnh mới từ nguồn bênh ngoài trong vụ 

trồng 

 Tiêu hủy bệnh (Eradication): giảm tốc độ hình thành nguồn bệnh trong suốt vụ trồng 

bằng cách tiêu hủy cây bệnh hay bất hoạt nguồn bệnh thứ cấp. 

 Bảo vệ cây (Protection): giảm tốc độ xâm nhiễm bằng thuốc hóa học hoặc tương tự. 

 Kháng bệnh (Resistance): dùng các giống cây trồng có khả năng giảm tốc độ hình thành 

nguồn bệnh, tốc độ xâm nhiễm và tốc độ phát triển của tác nhân gây bệnh. 

 Chữa bệnh (Therapy): chữa cây đã bị nhiễm bệnh hoặc giảm khả năng hình thành nguồn 

bệnh. 
 
1.3. Các chiến thuật làm giảm thời gian dịch bệnh 

 Tránh bệnh (Avoidance): trồng các giống chin sớm hoặc trồng ở thời vụ thúc đẩy cây 

sinh trưởng phát triển nhanh. 

 Loại trừ nguồn bệnh (Exclusion): làm chậm việc đưa nguồn bệnh từ bên ngoài bằng 

kiểm dịch 
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2. Một số biện pháp cụ thể 

2.1. Biện pháp sử dụng giống chống bệnh và giống sạch bệnh 

 Chọn tạo các giống chống một loại bệnh hoặc chống một nhóm bệnh có tác dụng giải 

quyết căn bản vấn đề bệnh hại trong một thời gian khá lâu dài, giảm tổn thất và giảm chi 

phí cho các biện pháp phòng trừ khác, là biện pháp có hiệu quả kinh tế cao. 

 Cần xây dựng bộ giống thích hợp đa gen kháng, năng suất cao cho từng vùng, áp dụng các 

biện pháp thâm canh để giống không thoái hoá, qua đó ngăn ngừa sự hình thành các 

chủng ký sinh mới có tính độc cao thích nghi dần với giống chống bệnh và hạn chế các 

yếu tố làm mất dần tính kháng của giống. 

 Mặt khác, sử dụng giống không mang bệnh để gieo trồng có tác dụng phòng trừ bệnh trên 

đồng ruộng rất lớn. 

 Do vậy, việc dùng giống chống bệnh, giống sạch bệnh có chất lượng tốt để gieo trồng sẽ 

tránh được bệnh, bảo đảm năng suất cao, giảm chi phí BVTV, an toàn sản phẩm và môi 

trường. 
 
2.2. Biện pháp canh tác 

 Những biện pháp kỹ thuật trồng trọt có tác dụng làm cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, 

đạt năng suất cao, đồng thời hạn chế, tiêu diệt bệnh hại, bảo vệ cây gọi là những biện pháp 

cách tác phòng trừ bệnh cây. Biện pháp canh tác bao gồm: luân canh cây trồng, kỹ thuật 

làm đất, phân bón, thời vụ, nước tưới, vệ sinh đồng ruộng 
 
2.3. Biện pháp sinh học 

 Biện pháp sinh học là biện pháp dùng các vi sinh vật có ích (gọi là vi sinh vật đối kháng) 

hoặc các chất kháng sinh do chúng sản sinh ra hoặc các chất chiết có nguồn gốc tự nhiên 

để diệt các vật ký sinh gây bệnh cây. 

 Vi sinh vật đối kháng thường được nghiên cứu là nấm hoặc vi khuẩn. Cơ chế để một VSV 

đối kháng  chống lại tác nhân gây bệnh là 

 Ký sinh trực tiếp tác nhân gây bệnh. 

 Cạnh tranh dinh dưỡng với tác nhân gây bệnh. 

 Tiết độc tố (kháng sinh) đầu độc tác nhân gây bệnh. 

 Cải thiện hệ VSV đất làm cây sinh trưởng tốt dẫn tới tăng tính kháng bệnh. 

 Biện pháp sinh học có ưu điểm an toàn cho cây, người và gia súc, không gây ô nhiễm môi 

trường. Tuy nhiên, biện pháp này mặc dù được nghiên cứu nhiều nhưng hiện chỉ có một 

số ít vi sinh vật đối kháng có khả năng ứng dụng trong thực tiễn vì: 

 Khả năng tiêu diệt tác nhân gây bệnh chậm 

 Không áp dụng được mọi nơi 

 Khó bảo quản. 

 Giá thành nhìn chung cao 

 Khó tạo hiệu lực đồng nhất và ổn định. 

 Một VSV đối kháng hiên đang được sử dụng rộng rãi là nấm Trichoderma. Tác nhân này 

có thể được sử dụng để trừ nhiều loại nấm đất như Rhizoctonia, Sclerotium. 
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2.4. Biện pháp cơ lý học 

 Bao gồm chọn lọc hạt giống tốt, nhổ bỏ cây bệnh, cắt bỏ cành lá bị bệnh, nhổ bỏ cây ký 

chủ phụ, xử lý hạt giống bằng nhiệt độ (50
0
C trong 18 20 phút), khử trùng đất bằng hơi 

nóng, nước nóng, ánh nắng, tia tử ngoại. 
 
2.5. Biện pháp kiểm dịch thực vật 

 Biện pháp kiểm dịch thực vật có vai trò quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn và tiêu diệt 

triệt để, hoặc nghiêm cấm đưa các dịch hại thuộc đối tượng kiểm dịch từ vùng này đến 

vùng khác của một nước hoặc từ nước này đến nước khác. Ở nước ta Nhà nước đã ban 

hành Pháp lệnh về kiểm dịch thực vật và có một hệ thống kiểm dịch thực vật hoàn chỉnh. 
 
2.6. Biện pháp hoá học 

2.6.1 Đinh nghĩa. 

 Biện pháp hoá học phòng trừ bệnh cây là việc dùng các thuốc hoá học (gồm các hợp chất 

vô cơ, hữu cơ, các chất kháng sinh) có tác dụng trực tiếp tiêu diệt hoặc ức chế vi sinh vật 

gây bệnh cây. 

 Hiện nay, biện pháp hóa học vẫn đang được sử dụng ở Việt Nam như là biện pháp quan 

trọng nhất để phòng chống bệnh hại. 

2.6.2  Ưu điểm (3 ƣu điểm chính) 

 Diệt được dịch hại nhanh. Chặn được dịch hại trong thời gian ngắn. 

 Hiệu quả rõ rệt và trực tiếp. Trong nhiều trường hợp, đem lại hiệu quả kinh tế tốt, nâng 
cao năng suất và phẩm chất nông sản. 

 Có thể áp dụng được ở nhiều vùng khác nhau. 

2.6.3 Nhƣợc điểm. 

Việc lạm dụng thuốc hóa học có thể gây các hậu quả sau 

 Thuốc hóa học sử dụng trên qui mô lớn có thể gây mất cân bằng sinh thái. 

 Ảnh hưởng đến sinh vật có ích 

 Hình thành tính kháng thuốc 

 Tạo quần thể dịch hại mới 

 Ô nhiễm môi trường 

 Dư lượng thuốc trong nông sản có thể gây nguy hiểm cho người và động vật 

 Ngoài ra, hiệu quả sử dụng thuốc còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, cách sử dụng. 

 Có thể làm tăng giá thành 

2.6.4 Các khái niệm về chất độc 

 Chất độc: Là những chất khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật với một lượng nhỏ cũng có thể 
gây nên sự ngộ độc, phá hủy nghiêm trọng chức năng của cơ thể hoặc làm cơ thể bị chết 

 Tính độc: Là khả năng gây độc của một chất đối với cơ thể sinh vật ở một liều lượng nhất 
định. 

 Độ độc: Là mức độ của tính độc được biểu thị bằng liều lượng của chất độc cần có để gây 
được một tác động nhất định trên cơ thể sinh vật. 

 Liều lượng: Là lượng chất độc được tính bằng g hay mg cần để gây được một tác động 

nhất định trên cơ thể sinh vật. Vì các cá thể khác nhau về độ lớn và mức độmẫn cảm thuốc 

nên độ độc thường được diễn tả bằng lượng chất độc cần thiết / đơn vị khối lượng cơ thể 
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(mg/kg hay µg/g). Có nhiều cách chia liều lượng, nhưng các loại liều lượng sau thường 
được sử dụng để đánh giá độ độc: 

 Liều lượng gây chết trung bình (LD50) là liều lượng chất độc gây chết 50 % số lượng cá 

thể thí nghiệm.  LD50 thường được dùng để so sánh và phân loại chất độc theo độ độc. 

 Liều lượng gây chết (liều chí tử) là liều lượng chất độc gây ra cho cơ thể những biến đổi 
không thể hồi phục dẫn tới chết 

 Liều lượng dưới liều gây chết là liều lượng gây ra sự biến đổi chức năng của cơ thể 
nhưng chưa dẫn tới chết 

 Thuốc trừ dịch hại: Định nghĩa của Cục bảo vệ môi trường Mỹ (EPA): Thuốc trừ dịch 
hại là các hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất có tác dụng ngăn chặn, tiêu diệt, đẩy lùi 
hoặc làm giảm nhẹ bất kỳ loài dịch hại nào 

 Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: bao gồm các hoạt chất và phụ gia ở dạng hợp chất ban 

đầu và các sản phẩm chuyển hóa trung gian và sản phẩm phân giải ở dạng tự do hoặc liên 
kết với nội chất thực vật có hại tới sức khỏe người và động vật máu nóng. Dư lượng được 

tính bằng µg (hay mg) hợp chất độc / kg nông sản. 

 Thời gian cách ly: Là thời gian tính từ ngày cây trồng hoặc sản phẩm được xử lý thuốc 

lần cuối cùng cho đến ngày được thu hoạch nông sản làm lương thực thực phẩm mà 

không tổn hại đến cơ thể. 

2.6.5 Phân loại thuốc trừ bệnh 

 Theo đối tượng phòng chống: 

 Thuốc trừ nấm (fungicide). 

 Thuốc trừ vi khuẩn (bacteriocide) 

 Thuốc trừ tuyến trùng (nematocide) 

 Theo con đường xâm nhập vào cây trồng: 

 Thuốc nội hấp: có khả năng xâm nhập vào cây qua thân, lá, rễ và có thể di chuyển 

trong cây. Di chuyển lên phía trên gọi là dịch chuyển hướng ngọn; xuống phía dưới 

gọi là dịch chuyển hướng gốc. 

 Thuốc tiếp xúc (thuốc bảo vệ bề mặt): không có khả năng thấm sâu vào trong cây. 

 Theo tính đặc hiệu của thuốc đối với các quá trình sinh hóa của tác nhân gây bệnh 

 Thuốc tác động không đặc hiệu: có thể tương tác với nhiều quá trình sinh hóa của tác 

nhân gây bệnh. Ưu điểm của thuốc là không tạo tính kháng thuốc. Phần lớn các thuốc 

tiếp xúc thuộc nhóm này. Ví dụ các thuốc chứa Cu, Mancozeb. 

 Thuốc tác động đặc hiệu: chỉ tác động đến một hoặc một số ít quá trình sinh hóa của 

tác nhân gây bệnh. Ưu điểm: tránh được các tác động không đặc hiệu đến cây (độc cho 

cây), thường được sử dụng với liều lượng nhỏ hơn so với thuốc không đặc hiệu. 

Nhược: dễ tạo tính kháng thuốc. Phần lớn các thuốc nội hấp cũng là các thuốc tác 

động đặc hiệu. 

 Theo nguồn gốc và thành phần hóa học 

 Thuốc vô cơ 

 Thuốc hữu cơ (chứa các bon): lân hữu cơ, cacbamate, pyrethroit 

 Dầu khoáng 

 Thuốc thảo mộc 

 Thuốc sinh học 

 Thuốc kháng sinh 
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 Theo tính chọn lọc đối với tác nhân gây bệnh(phổ tác động) 

 Thuốc chọn lọc: trừ một hoặc một nhóm đối tượng có quan hệ gần gũi 

 Thuốc không chọn lọc (thuốc phổ rộng): trừ nhiều nhóm đối tượng khác nhau 

2.6.6 Thành phần của thuốc 

 Chất hoạt động (ai): là thuốc nguyên chất – là thành phần gây hiệu lực chính đối với 
dịch hại. Thuốc kỹ thuật sản xuất từ nhà máy thường chứa có hàm lượng chất hoạt động 
rất cao (trên 90 %) 

 Chất phụ gia: tuỳ theo từng dạng chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật mà chất phụ gia có thể 

là chất độn, dung môi, chất tạo nhũ, chất tẩm ướt, chất bám dính, v.v… các chất này góp 
phần làm loãng và cải thiện cơ lý tính của thuốc, giúp thuốc trải đều và bám dính tốt trên 

bề mặt vật khi xử lý thuốc. 

2.6.7 Các dạng chế phẩm thƣờng dùng: 

 Thuốc bột thấm nước (WP), ví dụ Zinep 80WP 

 Thuốc dạng kem khô (DF), ví dụ Kocide 61,4DF; 

 Thuốc dạng  kem nhão (FL), ví dụ Oxy clorua đồng 20FL; 

 Thuốc nhũ dầu (EC), ví dụ Hinosan 40EC; 

 Thuốc dạng hạt (G), ví dụ Kitazin 10G; 

 Thuốc dạng lỏng tan (L), ví dụ Validacin 3L. 

 Dạng thuốc hạt (G) rắc trực tiếp vào ruộng đủ ẩm, còn các dạng khác phải hoà vào nước 
để phun lên cây. 

2.6.8 Phƣơng pháp sử dụng thuốc: 

Có nhiều phương pháp sử dụng thuốc khác nhau tuỳ thuộc vào dạng chế phẩm thuốc, vị trí 

bảo tồn và xâm nhiễm của tác nhân gây bệnh, trạng thái và giai đoạn sinh trưởng, phát triển 

của cây. 

1. Rắc thuốc hạt: sử dụng chế phẩm dạng hạt, rắc đều vào đất hoặc trên mặt ruộng ví dụ rắc 
thuốc hạt Kitazin 10H vào ruộng lúa nước để phòng chống bệnh đạo ôn. 

2. Phun thuốc bột: dùng chế phẩm ở dạng bột khô phun cho thuốc bám dính đều lên trên 
thân lá cây. Phun bột không phải dùng nước, năng suất lao động cao nhưng khi gặp gió to 

thuốc dễ bị cuốn đi xa, hoặc cây rung làm rơi các hạt thuốc khỏi lá. 

3. Phun lỏng: dùng các chế phẩm WP, EC, FL, DE, L hoà vào nước để phun, thuốc bám 

dính và bao phủ tốt trên bề mặt vật được phun. Phương pháp phun lỏng được chia thành 

các loại sau: 

4.  P hun nước: dùng bình bơm tay hoặc động cơ có áp suất thấp, khi phun nước thuốc tạo 

thành các giọt nhỏ có đường kính > 150 m. Đây là cách đang được áp dụng phổ biến 

nhất ở Việt nam 

5. Phun sương: dùng máy bơm có áp suất cao tạo ra các giọt nước thuốc có đường kính 50 

150m. 

6. Phun mù: dùng các loại máy bơm có khả năng tạo ra các giọt nước thuốc đường kính rất 

nhỏ < 50m. Đối với cây trồng hàng năm (lúa, ngô, đậu, rau v.v…) khi hệ số diện tích lá 

ổn định thì phun nước cần 600 đến 1.000 lít/ha, phun sương cần 200 đến 300lít/ha, phun 

mù cần 4 hay 6 đến 50 lít/ha. 

7. Xử lý giống: 

 Xử ký khô là phương pháp trộn hạt giống với thuốc bột khô, để thuốc bột bám dính, 

bao phủ kín một lớp thuốc trên vỏ hạt. 
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 Xử lý nửa khô: dùng nước thuốc ở nồng độ tương đối cao, phun ướt đều và đảo đều 
hạt giống, sau đó gom lại thành đống, ủ một thời gian nhất định. 

 Xử lý ướt: là phương pháp ngâm hạt giống trong dung dịch nước thuốc trong một thời 
gian nhất định. Sau khi xử lý thuốc phải rửa, đãi sạch thuốc khỏi hạt giống rồi mới 

đem hạt giống để ngâm ủ hoặc gieo. 

8. Xử lý đất: là phương pháp dùng thuốc để hun, bón, tưới vào đất để tiêu diệt các vi sinh vật 

gây bệnh cây tồn tại ở trong đất. Hiện nay phương pháp này chỉ được áp dụng trong phạm 

vi hẹp khi cần thiết. 

9. Xông hơi: là phương pháp sử dụng các loại hoá chất có khả năng bay hơi làm cho bầu 

không khí bao quanh dịch hại bị nhiễm độc và thuốc gây độc cho dịch hại. Nơi xông hơi 

phải kín để sau một thời gian nhất định hơi thuốc đạt đến nồng độ đủ diệt dịch hại. 

2.6.9 Nguyên tắc sử dụng thuốc đúng 

Sử dụng thuốc phải tuân theo nguyên tắc 4 đúng: 

1. Dùng đúng thuốc: căn cứ vào đối tượng dịch hại cần phòng trừ và cây trồng cần bảo vệ. 

Ví dụ các thuốc có tính độc cao và bền vững thì không nên phun trên cây rau, lương 

thực.Loại thuốc có tác dụng chọn l để chọn và sử dụng đúng loại thuốc và dạng chế phẩm 

thuốc. 

2. Dùng thuốc đúng lúc: Dùng thuốc khi: 

 Đối tượng dịch hại còn phân bố ở diện hẹp, chẳng hạn bệnh mới ở dạng ổ bệnh. 

 Bệnh mới chớm phát hoặc phun trước khi bệnh xuất hiện. Ví dụ, nhiều thuốc bệnh chỉ 
có tác dụng phòng bệnh (bảo vệ cây trước khi VSV xâm nhập). 

 Tránh phun thuốc vào giai đoạn hay thời điểm cây mẫn cảm thuốc như lúc cây ra hoa. 

 Không phun thuốc khi thời tiết không thích hợp như khi nắng to hay trước cơn mưa. 

3. Dùng thuốc đúng liều lượng, nồng độ: Liều lượng thuốc dùng thường được tính theo 

gam a.i hoặc kg a.i/ha từ đó tính ra lượng thuốc chế phẩm cần dùng. Nồng độ nước thuốc 

dùng phụ thuộc vào lượng chế phẩm và lượng nước dùng, như vậy cần tính toán để cân 

hoặc đong cho chính xác. Dùng nước sạch để pha thuốc, khuấy đều, sau đó đổ nước thuốc 

vào bình hoặc vào máy để phun. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm thương mại trên thị 

trường hiện nay, liều lượng sử dụng thường được ghi là lượng thuốc thương phẩm/ đơn vị 

diện tích 

4.  Đúng kỹ thuật: 

 Phải phun rải đúng lượng thuốc quy định. Thuốc phải được rải, phun đồng đều trên diện 
tích hoặc trên bề mặt vật phun. 

 Nếu xử lý giống thuốc phải được trộn đều với hạt giống hoặc bộ phận làm giống (củ 

giống, hom giống v.v…) 

2.6.10 Thuốc trừ bệnh (nấm và vi khuẩn) 

Cơ chế tác động của thuốc đối với nấm và vi khuẩn 

1. Tăng cƣờng tính kháng của cây: Cây phản ứng lại sự tấn công của VSV bằng cách tạo 

ra các phản ứng kháng. Một số hợp chất hóa học đã được biết làm tăng tính kháng của 

cây. Ví dụ: Fosetyl nhôm (aliette) và đặc biệt là Bion (tạo tính kháng tập nhiễm hệ 

thống). 

2. Gây độc trực tiếp lên VSV gây bệnh: Thuốc trừ bệnh có nhiều nhóm với các đặc tính 

khác nhau do đó tác động của chúng cũng khác nhau. Phần lớn thuốc trừ bệnh tác động 

trực tiếp vào qúa trình xâm nhiễm gây bệnh, vào quá trình trao đổi chất vào sự hình thành 

màng và các cấu trúc khác của tế bào: 
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 Các ion đồng của các thuốc chứa đồng tương tác với nhóm -SH của axit amin và gây biến 
tính protein và enzim. Nhiều thuốc hữu cơ khác (ví dụ các hợp chất dị vòng) cũng có tác 
động tương tự, hoặc tương tác với nhóm –SH hoặc với nhóm -NH2 làm mất hoạt tính và 
phá huỷ cấu trúc enzim của ký sinh vật. 

 Các hợp chất thuỷ ngân vô cơ sẽ làm ngưng tụ keo nguyên sinh chất, các hợp chất thuỷ 

ngân hữu cơ sẽ kết hợp với các phân tử axit amin trong tế bào hoặc amilaza, 
cytocromoxydaza và hệ enzim có chứa nhóm sunfuhidrin do đó các chức năng sống của tế 

bào vật ký sinh bị phá huỷ. 

 Một số loại thuốc trừ nấm và những sản phẩm phân giải của nó phản ứng với các kim loại 

là chất xúc tác trong qúa trình sinh lý sinh hoá của tế bào nấm. Các kim loại trong thành 
phần của enzim bị thay thế bởi các kim loại của thuốc như Cu, Zn, nên enzim của nấm bị 

phá huỷ. 

 Nhiều thuốc lân hữu cơ nội hấp (VD kitazin và edifenfos) và kháng sinh ức chế sự tổng 
hợp chitin, sterol – là cấu trúc màng tế bào nấm. 

2.6.11 Các nhóm thuốc bệnh 

1. Nhóm thuốc chứa đồng 

- Thuốc Boocdo: thuốc Boocdo là hỗn hợp của đồng sulfat và nước vôi đặc với phản 
ứng sau: 3CuSO4 + 3Ca(OH)2  CuSO4 .3Cu(OH)2 + 3CaSO4 

Để pha 100 lít thuốc Boocdo nồng độ 1% cần tiến hành như sau: cân 1kg CuSO4 hoà 

vào 80 lít nước (gọi là dung dịch sulfat đồng loãng), 1kg CaO hoặc 1,5 1,8kg Ca(OH)2 hoà 

vào 20 lít nước (gọi là nước vôi đặc). Đổ từ từ dung dịch đồng loãng vào nước vôi đặc, vừa 
đổ vừa khuấy đều, nước Boocdo có màu xanh, dùng giấy do pH hoặc giấy quỳ để đo pH nước 

thuốc, nếu pH ở mức trung tính hay hơi kiềm là được. Cũng có thể dùng chiếc đinh đã được 

màu sáng (sạch gỉ) nhúng vào nước thuốc10 15 phút, nhấc đinh ra, nếu đinh vẫn có màu 

sáng bình thường chứng tỏ nước thuốc ở mức pH trung tính hoặc kiềm, nếu trên đinh có màu 

vàng xám chứng tỏ nước thuốc có pH thấp (chua), phải thêm vôi vào để đưa pH nước thuốc 
về mức trung tính hoặc hơi kiềm. 

Thuốc Boocdo ở nồng độ 0,5 1% có hiệu lực trừ bệnh mốc sương cà chua, khoai tây 
(do nấm Phytophthora infestans), gỉ sắt cà phê (do nấm Hemilia vastarix), phồng lá chè (do 

nấm Exbasidiim vexans), giác ban bông (Xanthomonas malvacearum), bệnh chất xám lá chè 
(Pestalozzia theae), bệnh đốm lá đậu tương (Septoria glycines), đốm nâu cam quýt (Septoria 

spp), loét cam quýt (Xanthomonas citri), bệnh Sigatoka hại chuối (Cercospora musae). 

- Oxyclorua  đồng [3Cu(OH)2 . CuCl2 . H2O] 

Thuốc được gia công ở dạng nhão chứa 30% đồng, pha nước thuốc 1 1,5%. Dạng bột 

thấm nước 15 18% đồng, dạng huyền phù 18% đồng, pha nước thuốc 1 3%. Dạng bột 

thấm nước 45 50% đồng, pha nước thuốc 0,3 0,75% dùng để phun. Tác dụng phòng trừ 

các bệnh như thuốc Boocdo. 

2. Nhóm thuốc chứa lƣu huỳnh 

* Thuốc lưu huỳnh vô cơ 

- Lưu huỳnh nguyên tố: (Microthiol special, Kumulus) được gia công thành dạng lưu 

huỳnh bột 80WP, hoà nước ở nồng độ 0,2 0,3% trừ bệnh sẹo hại cam quýt, phấn trắng hại 

nho, bầu bí dưa, nhện đỏ hại chè. 

- Hợp chất can xi polysunfua: nước cốt vôi lưu huỳnh sản xuất theo phương pháp công 

nghiệp với tiêu chuẩn là 15 18 gam polysunfua canxi trong 100ml dung môi. Có thể tự pha 

chế và nấu 2 phần lưu huỳnh với một phần vôi sống với 10 phần nước, nước cốt nấu được đạt 

25 – 32 độ Bômê và được pha loãng vào nước ở 0,3 - 1
0 

độ Bômê để trừ bệnh phấn trắng hại 

cây. 
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* Thuốc lưu huỳnh hữu cơ 

- Zineb: Zineb 80WP dùng 2,89kg/ha để trừ bệnh mốc sương cà chua, khoai tây. Thuốc 

được pha với nước ở nồng đọ 0,2% trừ bệnh sương mai thuốc lá (Peronospora tabaci), hành 

tỏi. ở nồng độ 0,25% trừ bệnh gỉ sắt hại cây cảnh. 

- TMTD (Thiuram, Thiram, Thianosan): C6H12N2S4 

Thuốc bột 85% dùng để xử lý khô hạt giống cà chua (0,6% theo trọng lượng hạt); đậu 

đỗ (0,4%); củ cải (0,5%); hành tỏi (0,2%); lạc, ngô, khoai tây (0,2 0,4%). Thuốc bột thấm 

nước dùng nồng độ 0,2 0,3% để trừ các bệnh nấm gây bệnh thối rễ, nấm hạch, lở cổ rễ, 

sương mai, thán thư. 

- Thiophanate – Methyl (Topsin M, Cercosin): C12H14N4O4S2 

Thuốc có tác dụng nội hấp, chế phẩm Topsin M 70WP dùng trừ bệnh sẹo cam (Elsinoe 

fawcetti), bệnh mốc xanh quả cam (Penicillium italicum), bệnh phấn trắng, thối quả nho, thối 

quả đu đủ, xoài (nồng độ dùng 50 100 gam chế phẩm/100lít nước); trừ bệnh thối quả dưa 

chuột, dưa lê, dưa hấu, cà, cà chua, cải bắp, hành, xà lách dùng 500 700g a.i/ha; ngoài ra 

còn dùng trừ nấm Botrytis, Sclerotinia 

3. Những hợp chất dị vòng 

- Benlate (Fudazol, Benomyl):C14H18N4O3 

Benlate là thuốc trừ nấm nội hấp, phổ tác động rộng, liều lượng dùng cho rau là 140 

550g a.i/ha cho cây ăn quả, cây công nghiệp là 550 1.100g a.i/ha. 

Benlate 50WP dùng ở nồng độ 0,05% trừ bệnh phấn trắng hoa hồng, cây ăn quả, nho 

dâu tây; ở nồng độ 0,1% dùng để phun trừ bệnh thối nhũn su hào, bắp cải, vết đen cây cảnh. 

Thuốc còn được dùng để xử lý hạt giống hành, hạt giống hoa (2kg/hạt). 

- Carbendazim(Carbendazole, BCM): C9H9N3O3 

Thuốc có tác dụng nội hấp, tiếp xúc yếu. Thuốc có hiệu lực cao đối với nhóm nấm 

Ascomycetes, Basidiomycetes hại rau, cây ăn quả. 

Thuốc được sản xuất ở dạng chế phẩm sữa 20%, 50%. Thuốc bột thấm nước 50%, 60% 

- Bayleton (Triadimefon): C14H18CIN3O2 

Thuốc có tác dụng nội hấp, trừ nấm phấn trắng, gỉ sắt cho ngũ cốc, cà phê, nho, cây ăn 
quả v.v.. lượng dùng 250g a.i/ha 

- Baycor (Bitertanol): C20H23N3O2 

Thuốc có tác dụng tiếp xúc, dùng 0,15 0,25kg a.i/ha trừ bệnh đốm lá lạc, gỉ sắt bông, 

gỉ sắt lạc, dùng 0,125 0,375kg a.i/ha trừ nấm Cercospora spp., nấm Colletotrichum 

lindemuthianum, nấm phấn trắng Erysiphe spp., gỉ sắt đậu tương. 

- Tilt (Propoconazole, Radar, Desmel): C15H17Cl2O2 

Thuốc có tác dụng nội hấp, dùng để trừ bệnh cho nhiều loại cây trồng. Dạng chế phẩm 

Tilt 250FC được dùng ở lượng 0,5 1lít/ha để trừ bệnh khô vằn, tiêm lửa, đốm nâu, đạo ôn 

hại lúa, 0,75 1lít/ha trừ bệnh đốm lá lạc, gỉ sắt ngô. Thuốc còn được dùng để trừ bệnh thối 

quả cây ăn quả, phấn trắng, gỉ sắt hại lúa mì, lúa mạch. 

- Sumi – 8 (Sumi – eight, Diniconazole): C15H17Cl2N3O2 

Thuốc có tác dụng nội hấp. Dạng chế phẩm Sumi – eight 12,5WP được dùng rộng rãi 

để trừ bệnh. Pha nước ở nồng độ 0,016 0,03% phun trừ bệnh phấn trắng, đốm nâu hại nho. 

Dùng 62,5 125g a.i/ha trừ bệnh phấn trắng lúa mì, lúa mạch; 25 50g a.i/ha để trừ nấm gỉ 

sắt trên lúa mì, lúa mạch. Trừ bệnh đốm lá lạc dùng 50 100g a.i/ha. Pha nước thuốc 0,91% 

trừ bệnh phấn trắng cây con dưa hấu, dưa chuột, bệnh thối quả cà chua. Dùng 75 125g a.i/ha 

trừ bệnh đốm lá chuối. 

- Anvil (Hexaconazole) : C14H17Cl2N3O 
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Thuốc có tác dụng nội hấp, trừ được nhiều loại nấm bệnh. Dạng chế phẩm thuốc: Anvil 

5SC Anvil 50L. Thường dùng 30 100g a.i/ha trừ nấm phấn trắng và bệnh gây thối quả nho; 

dùng 20 50 50g a.i/ha trừ đốm lá lạc; dùng 30 100g a.i/ha trừ gỉ sắt, đốm lá cà phê, đốm lá 

chuối; dùng 20 50 g a.i/ha trừ các bệnh phồng lá chè, gỉ sắt, phấn trắng hại cây quả, hoa, 

dùng 50 100 g a.i/ha trừ bệnh khô vằn hại lúa. 

4. Thuốc lân hữu cơ 

Kitazin P (Jprobenfos, IBP): C13H21O3PS 

Thuốc có tác dụng nội hấp, dùng để phòng từ bệnh đốm nâu, đạo ôn, khô vằn hại lúa. 

Dạng chế phẩm Kitazin 50EC dùng 1 1,2 lít/ha, Kitazin 10H dùng 30 35kg/ha. Kitazin 

còn có tác dụng diệt rày nâu ở tuổi nhỏ, có tác dụng làm cứng cây lúa. 

Hinosan (Edifenphos, EDDP): C14H15O2PS2 

Thuốc có tác dụng nội hấp, dùng để phòng trừ bệnh đạo ôn, hiệu lực trừ đạo ôn lá cao 

hơn đạo ôn cổ bông, trừ bệnh tiêm lửa, đôm nâu, khô vằn hại lúa. Thuốc còn có tác dụng trừ 

rầy nâu tuổi nhỏ. Dạng chế phẩm Hinosan 50EC dùng 1 lít/ha. 

- Aliette (Fosetyl – aluminium): C6H18AlO9P3 

Thuốc có tác dụng nội hấp, dạng chế phẩm Aliette 80WP pha với nước nồng độ 0,3% 
phun trừ bệnh chết ẻo hồ tiêu; nồng độ 0,25% phun trừ bệnh thối nõn dứa, trừ nấm 
Phytophthora trên cao su, cam quýt, cây ăn quả khác, nấm Pseudoperonospora, Peronospora, 

Bremia, Pythium hại dưa hấu, dưa chuột, hành tây, cây con thuốc lá. 

5. Thuốc kháng sinh 

- Validacin (Validamycin A): C20H35NO13 

Chế từ chất kháng sinh của Streptomyces hygroscopicus var. limoneus.. Thuốc được 

dùng để trừ nấm Rhizoctonia solani hại khoai tây, bông, bệnh khô vằn lúa. Dạng chế phẩn 

Validacin 3L dùng 1,5 1,7 lít/ha trừ bệnh khô vằn lúa, 1,7 2 lít/ha trừ bệnh khô vằn ngô. 

Để trừ bệnh khô vằn cổ bông lúa cần phun thuốc trước khi lúa trổ 5 7 ngày. 

- Kasumin (Kasugamycin) : C14H28ClN3O10 

Chế từ kháng sinh của Streptomyces kasugaensis. Thuốc kỹ thuật ở dạng tinh thể, tan 

trong nước. Thuốc được sản xuất thành dạng dung dịch 2%, dạng bột thấm nước 2% và 5% 

dạng hạt 2% và dạng hỗn hợp có tên là Kasuran 50WP (5% Kasumin + 75,6% đồng oxy 

clorua – 45% đồng kim loại) pha nước ở nồng độ 0,1% để phòng trừ bệnh phấn trắng, bệnh 

thối dưa chuột, dưa hấu, một số bệnh vi khuẩn và nấm hại chè, cam, chanh, cà chua, khoai 

tây. Kasurabcide (1,2% kasumin _ 20% Fthalide) dạng bột thấm nước dùng 1,5kg/ha trừ đạo 

ôn, đốm sọc vi khuẩn hại lúa. 

6. Một số thuốc khác 

Monceren (Pecycron): C19H21ClN2O 

Thuốc được dùng để trừ bệnh khô vằn hại lúa, trừ bệnh lở cổ rễ cây con rau, bông, 

khoai tây, cây cảnh do nấm Rhixoctonia solani. Thuốc ở dạng chế phẩm 25WP được dùng với 

lượng 0,8kg/ha. 

- Rovral (Iprodione): C13H13Cl2N3O3 

Rovral 50WP dùng ở nồng độ 0,1 0,2% trừ nấm Botrytis hại nho, sà lách, bắp cải, cây 

cảnh, cây hoa, trừ nấm Alternaria, Fusarium, Helminthosporium, Rhizoctonia hại rau, 

cây ăn quả. Dùng lượng 1,5 1,7kg/ha trừ bệnh khô vằn hại lúa. 

- Daconil (Chlorothalonil, Bravo): C18Cl4N2 

Daconil W – 75 pha nước ở nồng độ 0,125 0,25% phun phòng trừ bệnh thối nhĩn, 

đốm lá, gỉ sắt, phấn trắng, sương mai cho rau, dưa chuột, dưa hấu, khoai tây, cà chua, lạc, 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 48  

đốm lá chuối, bệnh loét cam quýt. ở nồng độ 0,5% trừ bệnh gỉ sắt cà phê; ngoài ra còn dùng 
trừ bệnh đốm nâu, khô vằn lúa. 

- Fuji – 1 (Isoprothiolane, Fudiolan): C12H18O4S2 

Thuốc có tác dụng nội hấp, dùng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, thuốc còn diệt rầy nâu tuổi nhỏ. 

- Morestan (Quinomethionate, Chinomethionat, Oxythioquinox): C10H6N2O2S2 

Morestan 25WP được dùng 1kg/ha trừ nhện đỏ hại bông; ở nồng độ 0,03 0,05% trừ 

nấm phấn trắng, nhện đỏ hại dưa chuột, nấm phấn trắng hại cây hoa cây cảnh, nho, lúa mỳ, 
lúa mạch. 

- Rhidomil MZ 72WP: thuốc nội hấp phòng trừ các bệnh nấm sương mai,... 
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PHẦN II. BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA 

(Một số bệnh chính hại Rau – Hoa – Quả) 
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Chƣơng 6. Nấm và bệnh nấm 

Có 2 nhóm nấm thật (fungi) và các vi sinh vật giống nấm (ví dụ các loại tác nhân gây 

bệnh sương mai) gây bệnh cây. Mặc dù chúng khác xa nhau về tiến hóa, và do đó khác nhau 

về phân loại, nhưng do có đặc điểm hình thái và tính chất gây bệnh cây rất giống nhau nên 

thường được nghiên cứu chung với nhau. Hiện nay, do chưa có thuật ngữ tiếng Việt thích hợp 

đối với nhóm VSV giống nấm nên trong tài liệu này sẽ được gọi chung là nấm. 
 

1.  Đặc điểm chung 

1. Khoảng hơn 100.000 loài nấm đã được ghi nhận, trong đó khảng 10.000 loài là các tác 

nhân gây bệnh cây. 

2. Trên 80% số bệnh hại cây trồng là do nấm gây ra. 

3. Là loại vi sinh vật nhân thật (Karyote): 

 Tế bào có nhân thật (hạch nhân và màng nhân). 

 Tế bào sợi nấm có vách tế bào, nhân; tế bào chất có không bào và các bào quan. 

4. Cấu tạo vách tế bào của nấm và các vi sinh vật giống nấm khác nhau: 

 Nấm thật : vách tế bào gồm 1 lớp chitin (là các chuỗi N-acetyl-D-glucosamine 

không phân nhánh), 1 lớp β-1,3-glucan và 1 lớp mannoproteins (glycoprotein 

chứa đường mannose) 

 VSV giống nấm (vd các nấm sương mai): vách tế bào không có chitin nhưng 

được cấu tạo bởi cellulose và glucan. 

5. Phần lớn nấm có cơ quan sinh trưởng dạng sợi. Các sợi nấm đơn (hyphae) tập hợp thành 

tản nấm (mycelium) 

6. Sợi nấm có thể đa bào hoặc đơn bào; chỉ trừ một vài loại nấm cổ sinh có dạng nguyên sinh 

bào plasmodium. 

7. Không có diệp lục, cơ thể dị dưỡng. 

8. Sinh sản tạo ra bào tử. 

 Các bào tử vô tính chủ yếu của nấm là bào tử bọc (Sporangiospore), bào tử động 

(Zoospore, có lông roi) và bào tử phân sinh (Conidium), được sinh ra từ các cơ quan sinh 

sản vô tính tương ứng là bọc bào tử (Sporangium) và cành bào tử phân sinh 

(Conidiophore). Những loại bào tử này là mầm bệnh xâm nhiễm, lây lan trên đồng ruộng. 

 Các bào tử hữu tính chủ yếu của nấm là các loại bào tử trứng (Oospore), bào tử tiếp hợp 

(Zygospore), bào tử túi (Ascospore) và bào tử đảm (Basidiospore) được sinh ra do các cơ 

quan sinh sản hữu tính có các giao tử đực và cái phối giao với nhau. Các loại bào tử hữu 

tính có sức sống cao, là dạng bảo tồn lâu dài của nấm từ năm trước tới năm sau. 
 

2. Biến thái của nấm 

Các biến đổi hình thái khác với sợi nấm được gọi là biến thái của nấm: 

  Bó sợi: (Rhizomorphe): Là hình thức biến thái đơn giản, bó sợi gồm nhiều sợi nấm xếp sít 

song song tạo ra những bó sợi to nhỏ khác nhau, bên ngoài gồm những tế bào có màu 

tương đối thẫm vỏ dày.Ví dụ: nấm Armillaria hại cây thân gỗ. 

  Hạch nấm (Sclerotia): Hạch nấm là hình thức biến thái trong đó tế bào sợi nấm phình to, 

hóa vách dày, thường có màu đậm, đan kết nén ép chặt lại với nhau. Tùy loại nấm, hạch 

nấm có có kích thước, hình dạng, màu sắc và cấu trúc khác nhau: có loại nhỏ li ti như hạt 
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cải, có loại to như viên phân chuột; có loại hình cầu, hình bầu dục, hình cựa gà hoặc vô 

định hình. Vd: Rhizoctonia, Sclerotium, Sclerotinia đều là các nấm hạch quan trọng đối 

với cây trồng. 

  Rễ giả (Rhizoide): Sợi nấm biến đổi thành dạng hình rễ cây, làm chức năng bám giữ trên 

bề mặt vật chủ và hút dinh dưỡng. Vd: nấm Rhizopus, Mucor. 
 

3. Sinh sản của nấm 

 Đa dạng (hình thức, cơ quan sinh sản), phụ thuộc vị trí phân loại. 

 Sản phẩm của sự sinh sản gọi là bào tử (đa dạng) 
 
3.1. Sinh sản từ cơ quan sinh trƣởng 

Ở hình thức sinh sản này, nấm không hình thành cơ quan sinh sản riêng biệt mà bào tử 

hình thành trực tiếp từ sợi nấm. Hình thức sinh sản này thường cho các dạng bào tử sau: 

 Bào tử hậu (chlamydospore): Là loại bào tử vách dày, có sức chịu đựng ở các điều kiện 

khí hậu bất lợi trong một thời gian dài. Nhiều loại nấm gây bệnh cây quan trọng như 

Phytophthora, Fusarium,...tạo bào tử hậu. 

 Bào tử phấn (ameroconidia): Là loại bào tử hình trứng hoặc hình bầu dục được hình 

thành từ tế bào sợi nấm, các tế bào sợi nấm tích luỹ chất chất dự trữ, có màng ngăn riêng 

và đứt ra trở thành các bào tử phấn. Ví dụ nấm Geotrichum candidum gây bênh thối chua 

trên nhiều loại quả. 

 Bào tử chồi (blastospore). Hình thức hình thành bào tử này thường có ở các loại nấm men 

bia, rượu. Khi sinh sản, trên tế bào cũ mọc ra một hoặc nhiều chồi nhỏ, chồi lớn dần và 

tách thành bào từ chồi. 
 
3.2. Sinh sản vô tính 

Đặc điểm của hình thức sinh sản này là các bào tử được sinh ra trên cơ quan sinh sản riêng 

biệt. Tuỳ theo đặc điểm hình thành bào tử vô tính bên ngoài hoặc bên trong cơ quan sinh sản, 

mà phân biệt hai hình thức sinh sản vô tính nội sinh và ngoại sinh. 

 Sinh sản vô tính nội sinh: Nấm hình thành cơ quan sinh sản có dạng bọc (hình cầu). Khi 

thuần thục nhân của tế bào bọc và chất nguyên sinh phân chia nhiều lần để tạo thành các 

bào tử vô tính nội sinh gọi là bào tử bọc (không lông roi) hoặc bào tử động (có lông roi). 

Ví dụ: nấm mốc (Rhizopus) sinh sản vô tính tạo ra bọc và bào tử bọc (không có lông roi), 

nấm sương mai Phytophthora sinh sản vô tính tạo ra bọc và bào tử động có hai lông roi. 

 Sinh sản vô tính ngoại sinh:. Cơ quan sinh sản được hình thành trên sợi nấm thuần thục 

là cành bào tử phân sinh và tạo ra các bào tử phân ở bên ngoài. Tuỳ loại nấm mà bào tử 

phân sinh có thể là đơn bào hay đa bào, có dạng hình trứng, hình lưỡi liềm, hình bầu dục, 

hình quả lê,… và màu sắc cũng khác nhau (màu nâu, vàng…) hoặc không có màu. Bào tử 

phân sinh có thể hình thành đơn độc từng chiếc hoặc từng chuỗi trên đầu cành bào tử phân 

sinh. Các loại nấm khác nhau các cành bào tử phân sinh cũng có cấu tạo và hình thái rất 

khác nhau: đơn bào, đa bào, phân nhánh hoặc không phân nhánh. Cành bào tử phân sinh 

có thể mọc riêng rẽ hoặc thành cụm; có thể tập hợp thành bó cành, thể nêm; có thể mọc 

trên 1 kết cấu hình đĩa lõm trên bề mặt mô bệnh gọi là đĩa cành; có thể nằm trong một kết 

cấu hình cầu có lỗ mở gọi là quả cành. 
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3.3. Sinh sản hữu tính của nấm: 

Sinh sản hữu tính của nấm rất phức tạp, là hiện tượng phối giao giữa các tế bào giao tử 

hoặc các bộ phận đặc biệt của nấm với nhau theo nhiều hình thức khác nhau đẳng giao và bất 

đẳng giao. 

3.3.1 Sinh sản hữu tính đẳng giao 

1. Đẳng giao di động: Là hình thức sinh sản hữu tính đơn giản nhất: là quá trình giao phối 

giữa 2 giao tử có hình dạng kích thước hoàn toàn giống nhau. Các giao tử này là các bào 

tử động có lông roi di động được. Sau phối giao tạo thành hợp tử (zygote). Vd; nấm 

Plasmodiophora brassicae. 

2. Đẳng giao bất động: Là hình thức sinh sản hữu tính phức tạp hơn: là quá trình tiếp hợp 

giữa tế bào 2 sợi nấm hoàn toàn giống nhau về hình dạng và kích thước tạo thành bào tử 

tiếp hợp (zygospore). Vd nấm Rhizopus, Mucor 

3. Sinh sản hữu tính bất đẳng giao: Là hình thức sinh sản hữu tính phức tạp hơn cả. Nấm 

sinh sản bằng các cơ quan sinh khác nhau cả về hình thái và chức năng. Các lớp nấm khác 

nhau tạo ra các bào tử hữu tính khác nhau: 

 Lớp nấm trứng (noãn): Trên sợi nấm sinh ra các cơ quan sinh sản riêng biệt là bao 

trứng và bao đực. Sau khi phối giao thì toàn bộ nhân và chất tế bào của bao đực dồn 

sang bao trứng thụ tinh và hình thành một bào tử trứng. Vd: nấm Pythium và 

Phytophthora. 

 Lớp nấm túi: cơ quan sinh sản là bao đực và bao cái. Sau khi phối giao, từ bao cái mọc 

ra sợi sinh túi phình to tạo thành túi. Sự phân bào giảm nhiễm trong túi từ một hợp tử 

sẽ tạo ra 8 bào tử hữu tính là bào tử túi. Tùy theo loại nấm, các túi được hình thành 

trên hoặc trong các cấu trúc gọi là quả thể. Có 3 loại quả thể là quả thể đĩa như ở nấm 

Sclerotinia sclerotiorum, quả thể bầu (có dạng giỏ có lỗ mở) như ở nấm Guinardia 

musae, và quả thể kín như ở các loại nấm phấn trắng. 

4.  Lớ p nấm đảm: nấm đảm không có cơ quan sinh sản riêng biệt mà cơ quan sinh sản là đảm 

(Basidium) được hình thành trên sợi nấm hai nhân. Đảm là một tế bào hai nhân, sau giai 

đoạn phối hạch thành nhân nhị bội thể rồi giảm nhiễm tạo ra 2 hoặc 4 nhân đơn bội thể và 

hình thành 2 hoặc 4 bào tử hữu tính gọi là bào tử đảm. Ở một số nấm đảm, đảm được hình 

thành trực tiếp từ trên bào tử hậu (nấm than đen) hoặc bào tử đông  (nấm gỉ sắt). 
 
3.4. Vai trò của sinh sản vô tính và hữu tính của nấm 

Sinh sản vô tính 

 Duy trì tính đồng nhất của quần thể nấm 

 Số lượng bào tử hình thành thường lớn 

 Là nguồn bệnh thứ cấp chủ yếu (có vai trò quan trọng trong dịch bệnh) 

Sinh sản hữu tính 

 Tạo tính đa dạng (hình thành nòi, chủng mới) 

 Số lượng bào tử hình thành thường ít hơn so với sinh sản vô tính 

 Là nguồn bệnh sơ cấp quan trọng 

 Có vai trò quan trọng trong phân loại 
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4. Chu kỳ phát triển của nấm 

Định nghĩa. Là vòng đời bao gồm các giai đoạn sinh trưởng, phát dục sinh sản tuần tự kế 

tiếp nhau theo một trình tự nhất định để trở lại giai đoạn ban đầu 

 Chu kỳ hoàn toàn (hình 11): đủ các giai đoạn 

 Chu kỳ không hoàn toàn: Thiếu giai đoạn hữu tính 
 

 
 

2. Thể sinh 

trƣởng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1a.  Bào tử 

vô tính 

3. Sinh sản 

vô tính 

 

1b.  Bào tử 

hữu tính 
 

 
 
 

4. Sinh sản 

hữu tính 
 
 
 

Hình 11. Chu kỳ phát triển hoàn toàn của nấm 
 
 

5. Dinh dƣỡng gây bệnh 

5.1. Quá trình xâm nhiễm của nấm và vai trò của ngoại cảnh 

1. Quá trình xâm nhiễm của nấm thường bắt đầu từ bào tử. Quá trình xâm nhiễm của bào tử 

nấm gồm 

 Tiếp xúc bề mặt ký chủ 

 Nảy mầm bào tử. Sự nảy mầm bào tử nấm phụ thuộc loại bào tử và điều kiện ngoại 

cảnh 

 Xâm nhập 

 Thiết lập quan hệ ký sinh 

2. Khi gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ, ẩm độ, có sự tương hợp ký sinh – ký chủ), bào tử 

nấm nảy mầm thành ống mầm để xâm nhập vào mô cây. Ống mầm có thể xâm nhập vào 

trong mô cây bằng nhiều cách phụ thuộc loài nấm: 

 Qua lỗ mở tự nhiên như khí khổng, thủy khổng (bào tử nấm Cercospora, gỉ sắt) 
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 Xâm nhập trực tiếp: ống mầm sẽ hình thành một cấu trúc đặc biệt gọi là giác bám (vòi 

bám, vòi áp) và tạo ra tiếp đế xâm nhập (vòi xâm nhập) xuyên qua bề mặt ký chủ (ví 

dụ nấm Phytophthora). 

 Xâm nhập qua các vết thương cơ giới, các vết nứt tự nhiên giữa rễ bên và rễ chính (ví 

dụ nấm Fusarium). 

3. Sau khi xâm nhập được vào bên trong, nấm phải thiết lập được mối quan hệ ký sinh với 

cây ký chủ. Tùy loài nấm mà nấm sẽ hình thành các cấu trúc hấp thụ dinh dưỡng: vs dụ 

vòi hút (các loại nấm ký sinh chuyên tính), nhưng phần lớn là trực tiếp từ sợi nấm. 

3.  Quá trình xâm nhiễm phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố của điều kiện ngoại cảnh. 

 Độ ẩm: ở nhiều loài nấm, bào tử chỉ nảy mầm khi ẩm độ cao, thậm chí có khi phải có giọt 

nước (nấm sương mai, một số nấm bất toàn). Đối với một số loài như nấm phấn trắng, nấm 

than đen, tuy không nhất thiết phải có giọt nước đọng nhưng để nảy mầm xâm nhập vẫn 

cần thiết có một độ ẩm không khí nhất định. Trái lại bào tử nấm phấn trắng có thể nảy 

mầm ở ẩm độ thấp 

 Nhiệt độ: Ngay trong những giai đoạn đầu của quá trình xâm nhiễm tức là giai đoạn xâm 

nhập lây bệnh thì nhiệt độ có tác dụng ảnh hưởng tới tốc độ hoàn thành giai đoạn đó nhanh 

hay chậm, tới tỷ lệ nảy mầm bào tử cao hay thấp, tới kiểu nảy mầm của bào tử. Vì vậy đối 

với từng loại bệnh đều có những giới hạn nhiệt độ tối thiểu, nhiệt đôi thích, nhiệt độ tối đa 

đối với sự nảy mầm bào tử, sự xâm nhiễm lây bệnh và phát triển lây lan. Tuy nhiên có 

những loại bệnh rất nhạy cảm với sự biến đổi của nhiệt độ và ẩm độ như bệnh đạo ôn hại 

lúa, bệnh mốc sương cà chua (20-22 oC nảy mầm trực tiếp thành ống mầm; 14-18 oC nảy 

mầm gián tiếp thành bào tử động); nhưng cũng có những loại bệnh mà phạm vi nhiệt độ 

thích ứng rất rộng như bệnh tiêm lửa lúa. 

 Oxy: hầu hết các bào tử nảy mầm đòi hỏi oxy đầy đủ 

 Ánh sáng: ít có ảnh như các yếu tố ẩm độ và nhiệt độ. 

 pH của đất cũng có thể ảnh hưởng lớn tới quá trình lây bệnh của nhiều loài nấm đất. Một 

số bệnh nấm hạch, bệnh sưng rễ cải bắp phát triển mạnh ở các loại đất chua. 
 
5.2. Dinh dƣỡng ký sinh của nấm 

 Khi đã hoàn thành quá trình xâm nhập qua bề mạt ký chủ và thiết lâp mối quan hệ ký sinh, 

nấm tiến hành phân hủy cấu trúc tế bào và các hợp chất hữu cơ khó tan thành dễ tan để 

hấp thụ chất dinh dưỡng cần thiết. Để thực hiện quá trình này, nấm tiết ra các enzim, chất 

điều hòa sinh trưởng và độc tố. 

 Enzime: 

 Enzim phân hủy vách tế bào: Cellulase, hemicellulose, pectinase, ligninase để phân 

hủy cellulose, pectin, lignin 

 Enzim phân hủy các hợp chất hữu cơ của tế bào: Protease, peptidase, amylase, 

maltase, phospholipase...để phân hủy protein, các hợp chất carbonhydrate và chất béo 

 Độc tố: thay đổi tính thấm của màng tế bào, kích thích sinh trưởng không bình thường và 

kìm hãm họat động của các enzim của tế bào. Ví dụ: tentoxin (của nấm Alternaria 

altenata) ức chế sự phát triển lục lạp tạo ra triệu chứng biến vàng, ức chế 

polyphenoloxydase – một enzim liên quan tới tính kháng của ký chủ. 
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6. Phân loại nấm gây bệnh cây (tham khảo) 

Nấm gây bệnh cây là một nhóm vi sinh vật đa dạng với hơn 10.000 loài. Một số loài trước 

đây được xem là nấm bậc thấp nay được xếp vào giới Protozoa (ví dụ: nấm Myxomycetes và 

Plasmodiophoromycetes) hoặc vào giới Chromista (ví dụ: nấm trứng Oomycetes). Mặc dù 

vậy, do sự gần gũi của chúng với nấm thật (cả về hình thái và tính chất gây bệnh) nên vẫn 

được nghiên cứu chung với nấm và còn được gọi là các sinh vật giống nấm. 
 

A. VI SINH VẬT GIỒNG NẤM 

I. GIỚI  PROTOZOA 

Gồm các vi sinh vật đơn bào hoặc đa bào đơn giản, dạng hợp bào (nguyên bào), một số dinh 

dưỡng kiểu thực bào. 

Ngành Myxomycota: tạo thể nguyên bào (plasmodium) hoặc giống nguyên bào 

Lớp Myxomycetes (mốc nhầy): Thể sinh trưởng dạng nguyên bào vô định hình; sinh sản 

tạo bào tử động 2 lông roi. 

Bộ Physarales 

Chi Fuligo, Mucilago và Physarum gây bệnh mốc nhầy 

 Ngành: Plasmodiophoromycota 

Lớp Plasmodiophoromyces (mốc nhầy nội ký sinh) 

Bộ Plasmodiophorales: Ký sinh chuyên tính; tạo thể nguyên bào bên trong tế bào rễ và 

thân; tạo bào tử động 2 lông roi. 

Chi Plasmodiophora: P. brassicae gây bênh sưng rễ cây họ thập tự. 

Chi Spongospora: S. subterranea gây bệnh ghẻ bột củ khoai tây. 

Chi Polymyxa: P. graminis gây bệnh trên lúa mỳ và và các cây ngũ cốc khác 

II. GIỚI  CHROMISTA 

Gồm các sinh vật hoặc vi sinh vật đơn bào hoặc đa bào, dạng sợi, dạng tập đoàn, chủ yếu 

quang dưỡng (tảo). Một số có lông roi dạng ống hoặc lục lạp trong mạng lưới nội chất nguyên 

thuỷ hoặc có cả hai. Một số đại diện thuộc giới này gồm tảo nâu, tảo cát và nấm trứng. 

Ngành Oomycota (nấm trứng): tạo bào tử động 2 lông roi, lông roi dài định hướng di 

chuyển tiến còn lông roi ngắn định hướng di chuyển lùi. Thể sinh trưởng dạng tản. Sinh sản 

hữu tính tạo bào tử trứng (oospore). Vách tế bào gồm glucan và một lượng nhỏ 

hydroxyproline và cellulose. 

Lớp Oomycetes (nấm trứng, nấm thủy sinh, nấm rỉ trắng và nấm sƣơng mai): Hệ sợi 

phát triển, đơn bào; tạo bào tử động 2 lông roi. Sinh sản hữu tính tạo bào tử trứng do sự kết 

hợp 2 phối tử bào khác nhau về hình thái gọi là bao đực (antheridium) và bao trứng 

(oogonium) 

Bộ Saprolegniales: bào tử động hình thành từ bọc động bào tử hình trụ dài. Một bao 

trứng thường tạo nhiều bào tử trứng 

Chi Aphanomyces: A. euteiches gây thối rễ cây đậu 

Bộ: Peronosporales: Đây là bộ nấm rất quan trọng trong bệnh cây. Hệ sợi phát triển tốt, 

không vách ngăn, phân nhánh, gây hại bên trong hoặc giữa các tế bào cây; thường tạo vòi 

hút (haustorium). Bọc động bào tử (zoosporangium) thường được gọi là bọc bào tử 

(sporangium). Bọc bào tử hình oval hoặc quả chanh yên hình thành trên sợi sinh trưởng 
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hoặc trên cơ quan sinh sản gọi là cành bọc bào tử (sporangiophore). Bọc bào tử của phần 

lớn các loài nảy mầm tạo bào tử động nhưng ở một số loài nảy mầm trực tiếp tạo ống 

mầm. Sinh sản hữu tính bằng bao đực và bao trứng tạo bào tử trứng (oospore). Bào tử 

trứng nảy mầm tạo động bào tử hoặc tạo ống mầm và hình thành bọc bào tử. 

Họ Pythiaceae:  Bán ký sinh. Bọc bào tử hình thành ở trên hoặc ở đỉnh sợi vô tính hoặc 

từ cành bọc bào tử sinh trưởng vô hạn. 

Chi Pythium: gây bệnh chết rạp cây con, thối hạt, thối rễ. Đa số các loài là hoại sinh 

Chi Phytophthora: nhóm tác nhân gây bệnh cây rất quan trọng: P. infestans gây 

bệnh mốc sương cà chua, khoai tây. Các loài Phytophthora khác thường gây thối gốc, 

rễ cây trồng. 

Họ Peronospora (sương mai): Ký sinh chuyên tính. Bọc bào tử hình thành trên cành 

bọc bào tử sinh trưởng hữu hạn. Bọc bào tử thường phát tán nhờ gió. 

Chi Plasmopara: P. viticola gây bệnh sương mai nho 

Chi Peronospora: P. manshurica gây bệnh sương mai đậu tương; P. parasitica gây 

bệnh sương mai cây họ thập tự 

Chi Bremia: B. lactucae gây bệnh sương mai rau diếp 

Chi Pseudoperonospora: P. cubensis gây bệnh sương mai cây họ bầu bí 

Chi Sclerospora: S. maydis gây bệnh sương mai (bạch tạng ngô) 

Họ Albuginaceae (gỉ trắng): Bọc bào tử mọc thành chuỗi 

Chi Albugo: A. candida: gây bệnh gỉ trắng cây họ thập tự; A. ipomoeae-panduratae 

gây bệnh gỉ trắng khoai lang, rau muống. 
 
 
 
 
 
GIỚI FUNGI (Nấm thật) 

B. NẦM THẬT 

Tạo hệ sợi (tản nấm). Vách tế bào chứa glucan và chitin. Không có lục lạp. 

1.Ngành Chytridiomycota: Tạo động bào tử có một lông roi 

Lớp Chytridiomycetes: Có sợi nấm tròn hoặc dài nhưng thiếu vách ngăn 

Chi Olpidium: O. brassicae ký sinh rễ bắp cải và các cây trồng khác; có thể truyền 

virus. 

Chi Physoderma: P. maydis gây bệnh đốm nâu ngô. 

Chi Synchytrium: S. endobioticum gây bệnh u bướu khoai tây. 

2.Ngành Zygomycota (nấm tiếp hợp): Tạo bào tử bọc (sporangiospore) không di động 

trong bọc (sporangium). Bào tử hữu tính là bào tử tiếp hợp (Zygospore) hình thành do sự kết 

hợp giữa 2 phối tử bào (gamete) giống nhau về hình thái. 

Lớp Zygomycetes (mốc bánh mỳ): hoại sinh hoặc ký sinh thực vật, người và động vật 

Bộ Mucorales: Tạo bào tử vô tính là bào tử bọc hình thành trong bọc. 

Chi Rhizopus (nấm mốc xám): gây mốc và thối nông sản. 

Chi Mucor (nấm mốc trắng):  gây mốc và thối nông sản 

Chi Choanephora: C. cucurbitarum gây bệnh thối ướt dưa. 
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3.Ngành Ascomycota (nấm túi): Sinh sản hữu tính bằng bao đực (Antheridium) và bao cái 

(Ascogonium) tạo 8 bào tử túi (Ascospore) nằm bên trong túi (Ascus). Về cấu trúc, túi có thể 

có 1 hoặc 2 lớp vách. Túi có thể là túi trần (không có cấu trúc bảo vệ) hoặc nằm trong hoặc 

trên các kết cấu gọi là quả thể (fruit body). Có 3 loại quả thể: Quả thể kín (Cleistothecium), 

quả thể mở (Perithecium) và quả thể đĩa (Apothecium). Khi sinh sản vô tính, nấm tạo bào tử 

vô tính là bào tử phân sinh (conidium) hình thành từ cành bào tử phân sinh (conidiophore). 

Cành bào tử phân sinh mọc trực tiếp trên sợi nấm hoặc trong các kết cấu đặc biệt là quả cành 

(pycnidium) hoặc đĩa cành (acevulus). Cành bào tử phân sinh cũng có thể sắp xếp thành bó 

cành (synnema) hoặc thể đệm (sporodochium). 

Lớp Archiascomycetes: là nhóm nấm đa dạng, rất khó đặc trưng 

Bộ Taphrinales: tạo túi trần: túi hình thành từ các tế bào sinh túi 2 nhân. 

Chi Taphrina : T.dephormans gây bệnh xoăn lá đào 

Lớp Saccharomycetes (nấm men): tạo túi trần. Phần lớn có thể sinh trưởng đơn bào, sinh 

sản bằng cách nảy chồi 

Chi Galactomyces gây thối chua cây có múi 

Chi Saccharomyces: S. cerevisiae nấm men bánh mỳ 

Lớp Filamentous Ascomycetes 

Bộ Erysiphales (nấm phấn trắng): Túi hình thành trong quả thể kín (cleistothecium). 

Quả thể kín thường có lông bám. Hệ sợi, bào tử phân sinh và quả thể kín nằm trên bề mặt 

ký chủ. Ký sinh chuyên tính. 

Chi Erysiphe: E. cichoracearum gây bệnh phấn trắng bầu bí, hoa cúc; E. polygoni 

gây bệnh phấn trắng đậu đỗ, cây họ thập tự. 

Chi Leveillula: L. taurica gây bệnh phấn trắng cà chua 

Chi Sphaerotheca: S. pannosa gây bệnh phấn trắng hoa hồng 

Chi Uncinula: U. necator gây bệnh phấn trắng nho 

Chi Blumeria: B. graminis gây bệnh phấn trắng cây họ hoà thảo 

Lớp Pyrenomycetes: Phần lớn tạo quả thể mở (Perithecium). Túi có 1 lớp vách; quả thể mở 

(đôi khi là quả thể kín) nằm trong tử toạ (stroma), chìm trong khối sợi nấm đan kết không 

chặt hoặc hình thành tự do. 

Bộ Hypocreales: Tử toạ màu nhợt tới xanh blu, màu tía hoặc màu sáng. Túi hình oval 

hoặc trụ, có một lỗ mở ở đỉnh . Bào tử túi hình cầu tới hình sợi; đơn hoặc đa bào. Bào tử 

phân sinh ở giai đoạn sinh sản vô tính thường hình thành từ thể bình (phialide) 

Chi Hypocrea: một số loài có giai đoạn vô tính là Trichoderma và Gliocladium 

Chi Melanospora: giai đoạn vô tính là Phialophora và Gonatobotrys thường ký sinh 

nhiều Chi nấm khác. 

Chi Nectria: N. haematococca (giai đoạn vô tính là Fusarium solani) gây bệnh thối 

khô củ khoai tây, thối gốc, rễ cà chua. 

Chi Gibberella: G. fujikuroi (giai đoạn vô tính là Fusarium moniliorme) gây bệnh 

lúa von, mốc hồng ngô; G. zeae (giai đoạn vô tính là Fusarium graminearum) gây 

thối bắp và thân ngô. 

Chi Claviceps: C. purpurea gây bệnh cựa gà lúa mạch, tạo độc tố đối với người và 

động vật; C. virens (giai đoạn vô tính là Ustilaginoidea virens) gây bệnh hoa cúc lúa. 
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Bộ Microascales: không có tử toạ. Đa số có quả thể mở nhưng một số có quả thể kín.Túi 

hình cầu hoặc hình trứng, tự hủy để giải phóng bào tử túi. Bào tử túi đơn bào 

Chi Ceratocystis: C. fimbriata gây bệnh đốm sẹo đen khoai lang; C. paradoxa gây 

bệnh thối đen mía, dứa. Giai đoạn vô tính của Chi này là Chalara 

Bộ Phyllachorales: Tạo quả thể mở trong tử toạ. Túi hình thuôn tới hình trụ với 1 lỗ mở ở 

đỉnh. Bào tử túi có nhiều hình dạng, không màu hoặc màu đậm 

Chi Glomerella: G. cingulata (giai đoạn vô tính là Colletotrichum gloeosporioides) 

gây bệnh thán thư nhiều Chi cây. 

Chi Phyllachora: P. graminis gây bệnh đốm lá cỏ gà 

Bộ Ophiostomatales: Tạo quả thể mở không có lông đệm. Túi hình cầu tới hình trứng, tự 

huỷ để giải phóng bào tử túi 

Chi Ophiostoma: O. ulmi gây bệnh trên cây du 

Bộ Diapothales: Quả thể mở nằm trong giá thể cấu tạo từ sợi nấm và mô giá thể hoặc cấu 

tạo chỉ từ sợi nấm trên giá thể . Túi hình trụ có lỗ mở. Bào tử túi đơn bào hoặc đa bào, 

không màu hoặc màu nâu. 

Chi Diaporthe (giai đoạn vô tính là Phomopsis): D. citri gây bệnh khô cành cây có 

múi; D. vexans gây bệnh thối quả cà tím. 

Chi Magnaporthe: M. grisea (giai đoạn vô tính là Pyricularia oryzae) gây bệnh đạo 

ôn lúa 

Bộ Xylariales: Tạo quả thể mở màu đâm, dai chắc, cứng, đôi khi nằm chìm trong tử toạ. 

Túi hình trụ tới gần hình cầu. Bào tử túi đơn hoặc đa bào, không màu hoặc màu đậm 

Chi Roselina: R. necatrix gây thối rễ nhiều cây ăn quả 

Chi Xylaria gây loét cây thân gỗ 

Lớp Loculoascomycetes (tạo quả thể mở giả): Túi hình thành bên trong các khoang của 

tử toạ. Các khoang này gọi là quả thể mở giả (pseudothecium). Túi có 2 lớp vách. 

Bộ Dothideales: các khoang (quả thể giả) thiếu lông đệm. Túi hình trứng tới hình trụ mọc 

thành bó. Bào tử túi đơn hoặc đa bào. 

Chi Mycosphaerella (giai đoạn vô tính là Cercospora, Septoria) : M. musicola, M. 

fijiensis gây bệnh đốm lá Sigatoka trên chuối. 

Chi Elsinoe (giai đoạn vô tính là Sphaceloma): E. fawcetti gây bệnh ghẻ (sẹo) cây có 

múi, E. batatas gây bệnh ghẻ khoai lang. 

Bộ Capnodiales: Quả thể giả hình thành trong tản nấm thưa màu đậm trên bề mặt ký chủ 

Chi Capnodium: C. citri gây bệnh muội đen cây có múi 

Bộ Pleosporales: Quả thể giả chứa nhiều lông đệm bao quanh túi. 

Chi Cochliobolus (giai đoạn vô tính là Bipolaris hoặc Curvularia) gây đốm lá và thối 

rễ cây họ hoà thảo 

Chi Pyrenophora (giai đoạn vô tính là Dreslera) gây đốm lá cây họ hoà thảo. 

Chi Setosphaera (giai đoạn vô tính là Exserohilum) gây đốm lá cây họ hoà thảo. 

Chi Pleospora (giai đoạn vô tính là Stemphylium) 

Chi Leptosphaeria (giai đoạn vô tính là Phoma) 
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Chi Venturia (giai đoạn vô tính là Spilocaea): V. inaequalis gây bệnh ghẻ táo. 

Chi Guignardia (giai đoạn vô tính là Phyllosticta): G. musae gây bệnh đốm tàn 

nhang chuối. 

Lớp Discomycetes (Tạo quả thể đĩa): Túi hình thành trên quả thể hình chảo, chén, nệm 

gọi là quả thể đĩa (Apothecium). Túi có 1 lớp vách, hình trụ hoặc hình trứng, thường xen kẽ 

với lông đệm. Bào tử túi giải phóng nhờ áp lực bên trong túi. 

Bộ Rhystimales: Quả thể hình đĩa, cầu hoặc thon dài màu đen hình thành trong tử toạ. 

Bào tử túi không màu hoặc nâu, hình trứng tới hình sợi. 

Chi Rhystima: R. ascerianum gây đốm lá cây thích 

Chi Hypoderma gây đốm lá thông 

Bộ Helotiales: Quả thể hình cốc hoặc đĩa. Túi có đỉnh hơi dày. Bào tử túi hình cầu, thon 

dài tới hình sợi, đơn hay đa bào 

Chi Monilia: M. fructicola gây đốm nâu quả hạch 

Chi Sclerotinia: S. sclerotiorum gây thối hạch bắp cải 

Chi Sclerotium: S. cepivorum gây thối trắng hành tây 

Chi Pseudopeziza gây đốm lá cỏ linh lăng 

Chi Diplocarpon: D. rosae (giai đoạn vô tính là Marssonina rose) gây đốm đen hoa 

hồng 

Ngành Basidiomycota (nấm đảm): Sinh sản hữu tính tạo bào tử đảm (basidiospore). Các 

bào tử đảm hình thành từ một cấu trúc đặc biệt gọi là đảm (basidium). Đảm có thể đơn bào 

hay đa bào. 

Bộ Ustilaginales (than đen): đảm đa bào. Nấm than đen chỉ tạo 2 loại bào tử là bào tử 

đông (teliospore) hay còn gọi là bào tử hậu và bào tử đảm 

Chi Ustilago: Ustilago maydis (ung thư ngô), U. scitaminea (đen đọt mía) 

Chi Urocystis: Urocystis cepula (than đen hành tây) 

Chi Sphacelotheca: Sphacelotheca reiliana (sợi đen ngô) 

Chi Tilletia: Tilletia barclayana (than đen lúa) 

Bộ Uredinales (gỉ sắt): đảm đa bào, tạo tối đa 5 loại bào tử: bào tử giống (spermatium), 

bào tử xuân (aeciospore), bào tử hạ (uredospore), bào tử đông (teliospore) và bào tử đảm 

(basidiospore). Loại nấm gỉ sắt nào trong vòng đời tạo đủ 5 loại bào tử đựơc gọi là nấm gỉ 

sắt chu trình lớn, còn nếu tạo ít hơn (thường là 2 loại bào tử ) thì được gọi là nấm gỉ sắt 

chu trình nhỏ. Loại nấm gỉ sắt nào hoàn thành vòng đời trên 2 loại cây ký chủ khác nhau 

gọi là nấm gỉ sắt đa chủ, trên 1 cây gọi là nấm gỉ sắt đơn chủ. 

Chi Puccinia: P. sorghi (=P. maydis) (gỉ sắt ngô);  P. arachidis (gỉ sắt lạc) 

Chi Uromyces: U. appendiculatus (gỉ sắt đậu đỗ) 

Chi Phakopsora: P. pachyrhizi (gỉ sắt đậu tương), Phakopsora vitis (gỉ sắt nho) 

Chi Hemileia: Hemileia vastatrix (gỉ sắt cà phê) 

Chi Phragmidium: Phragmidium mucronatum    (gỉ sắt hoa hồng) 

Bộ Exobasidiales: đảm đơn bào hình thành trên bề mặt mô bệnh, không có mũ nấm 

Chi Exobasidium: Exobasidium vexans (phồng lá chè) 
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Bộ Ceratobasidiales: đảm đơn bào tạo 4 bào tử đảm, không có mũ nấm 

Chi Thanatephorus: T. cucumeris (giai đoạn vô tính là Rhizoctonia solani) 

Chi Athelia: A. rolfsii (giai đoạn vô tính là Sclerotium rolfsii) 

Bộ Agaricales (nấm mũ-nấm tán): đảm đơn bào, có mũ nấm dạng tán, dạng ô. Đảm hình 

thành trên tầng sinh đảm dạng phiến trong mũ nấm. 

Chi Armillaria: A. mellea gây thối gốc, rễ cây thân gỗ 

Chi Pleurotus (nấm sò): P. ostreatus (nấm sò tím) hại cây thân gỗ 

Chi Agaricus: A. bisporus (nấm mỡ) 

Bộ Aphyllophorales (nấm lỗ): Đảm đơn bào hình thành trên tầng sinh đảm, xếp thành 

hàng trong lỗ của mũ nấm. 

Chi Corticium: C. salmonicolor gây bệnh nấm hồng cà phê, cao su, ca cao, cây có 

múi 

Chi Ganoderma, Inonotu, Phellinus, Polyporus: hại cây thân gỗ 

Ngành phụ Deuteromycotina (nấm bất toàn) (theo Agrios, 1983) 

Sinh sản hữu tính hoặc thuộc ngành nấm túi hoặc thuộc ngành nấm đảm hoặc chưa phát hiện. 

Sinh sản vô tính bằng cành bào tử phân sinh (conidiophore) tạo bào tử phân sinh (conidium). 

Cành bào tử phân sinh có thể hình thành riêng rẽ, thành cụm, thành thể nệm (sporodochium), 

thành bó (bó cành-synnema) hoặc trong các kết cấu đặc biệt gọi là quả cành (pycnidium) hoặc 

đĩa cành (acervulus) 

Lớp Hyphomycetes: cành bào tử phân sinh mọc riêng rẽ, thành cụm, thành thể đệm hoặc 

thành bó cành. 

Bộ Moniliales (Hyphales): cành bào tử phân sinh mọc riêng rẽ, thành cụm, thành thể nệm 

hoặc thành bó cành 

Họ Moniliaceae: cành bào tử phân sinh mọc riêng rẽ, thành cụm. Cả cành bào tử phân 

sinh và bào tử phân sinh không màu hoặc màu nhạt. 

Chi Oidium: O. cucurbitaceae (Sphaerotheca fuliginea) gây bệnh phấn trắng bầu bí; 

O. erysiphoides (Erysiphe polygoni) gây bệnh phấn trắng đậu đỗ; O. asteris (E. 

cichoracearum) gây bệnh phấn trắng cây hoa cúc, thược dược, bầu bí 

Chi Monilia: M. fructicola gây thối nâu quả hạch 

Chi Beauveria: B. bassiana ký sinh côn trùng 

Chi Aspergilus: A. niger (mốc đen lạc....); A. flavus (mốc vàng lạc....) 

Chi Paecilomyces: nấm đối kháng tuyến trùng 

Chi Gliocladium: nấm đối kháng tuyến trùng 

Chi Verticillium: V. dahliae gây bệnh héo Verticillium trên nhiều loại cây trồng 

Chi Penicillium: P. italicum (bệnh mốc xanh), P. digitatum (mốc lục) quả cây có múi 

Chi Botrytis: B. cinerea gây bệnh mốc xám cà chua, khoai tây 

Chi Pyricularia: P. oryzae gây bệnh đạo ôn lúa 

Chi Trichoderma: T. viride, T. harzianum là nấm đối kháng các nấm khác 

Họ Dematiaceae: cành bào tử phân sinh mọc riêng rẽ, thành cụm. Cành bào tử phân 

sinh hoặc bào tử phân sinh (hoặc cả hai) có màu đậm 
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Chi Nigrospora: N. oryzae gây biến màu hạt lúa 

Chi Chalara: C. paradoxa gây thối đen mía 

Chi Cladosporium: gây các bệnh đốm lá 

Chi Cordana: C. muasae gây đốm lá Cordana trên chuối 

Chi Corynespora: C. cassicola gây đốm vòng Corynespora trên cà chua 

Chi Bipolaris: B. maydis (đốm lá nhỏ ngô); B. oryza (tiêm lửa lúa) 

Chi Curvularia: C. lunata đốm nâu lúa 

Chi Alternaria: A. brassicae (đốm vòng cải bắp); A. solani (đốm vòng cà chua, 

khoai tây); A. padwickii (bỏng lá lúa) 

Chi Stemphylium: S. botryosum gây đốm tím lá hành tây 

Chi Cercospora: C. musae (đốm lá Sigatoka trên chuối), C. arachidicola (đốm nâu 

lạc) 

Họ Tuberculariaceae: Cành bào tử phân sinh xếp chặt thành thể đệm (sporodochium) 

Chi Fusarium: F. solani (thối khô củ khoai tây), F. oxysporum (héo Fusarium cây họ 

cà) 

Họ Stilbaceae: Cành bào tử phân sinh hợp nhất thành bó cành (synnema) 

Chi Graphium: hại cây du, cây sồi 

Chi Hirsutella: ký sinh côn trùng 

Lớp Coelomycetes: cành bào tử phân sinh hình thành trong đĩa cành hoặc quả cành 

Bộ Melanconiales (đĩa cành): Cành bào tử phân sinh hình thành trong đĩa cành 

Chi Colletotrichum: Colletotrichum spp. (thán thư nhiều loại cây) 

Chi Pestalotia: Pestalotia theae (chấm xám chè) 

Chi Marssonina: Marssonina rosae (đốm đen hoa hồng) 

Chi Sphaceloma: Sphaceloma batatas (ghẻ khoai lang 

Bộ Sphaeropsidales (quả cành): Cành bào tử phân sinh hình thành trong quả cành. 

Chi Macrophoma: Macrophoma phaseolina (khô thân đay, thối rễ đậu đỗ, thuốc lá) 

Chi Phoma: Phoma spp. gây vết đốm nhiều loại cây 

Chi Phylosticta: Phylosticta musarum  (đốm tàn nhang lá chuối) 

Chi Diplodia: Diplodia theobromae gây thối quả ca cao 

Chi Septoria: Septoria chrisanthemella gây đốm lá hoa cúc 

Lớp Agonomycetes (nấm trơ) Sinh sản vô tính và hữu tính rất hiếm hoặc chưa phát hiện 

Bộ Mycelia Sterilia (nấm trơ): Chủ yếu tạo hạch. Sinh sản vô tính và hữu tính rất hiếm 

hoặc chưa phát hiện 

Chi Rhizoctonia: Rhizoctonia solani (khô vằn lúa, ngô; lở cổ rễ cây con cây trồng 

cạn) 

Chi Sclerotium: S. rolfsii (héo rũ gốc mốc trắng cây trồng cạn); S. oryzae (thối thân- 

tiêm hạch lúa) 
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7. Một số ví dụ nấm và bệnh nấm hại rau – hoa – quả 

7.1. Phytophthora infestans (bệnh mốc sƣơng cà chua, khoai tây) 

 Bệnh mốc sương cà chua, khoai tây (còn được gọi là bệnh sương mai, bệnh rám sương, 

bệnh dịch muộn v.v… là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trên cà chua, khoai tây 

khắp thế giới. Tại Việt Nam, bệnh đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng trồng có khí hậu 

mát và ẩm như Đà Lạt, Sơn La. 

 Bệnh cũng có một ý nghĩa lịch sử lớn trong ngành bệnh cây vì đã gây ra nạn đói những 

năm 1840s tại Bắc Âu với khoảng 1,5 triệu người chết đói. 

7.1.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

Bệnh mốc sương gây hại ở tất cả các bộ phận của cây. 

 Trên lá 

 Vết đốm chết hoại hình bán nguyệt hoặc tròn (phụ thuộc vị trí xâm nhiễm ban đầu). 

 Không có ranh giới giữa mô bệnh và mô khỏe 

 Có thể lan rộng phủ kín lá 

 Vết màu nâu xám hoặc nâu đen 

 Mặt dưới có lớp nấm trắng như sương, nhiều ở rìa vết bệnh (khi trời ẩm, lạnh) là cành 

bọc động bào tử (zoosporangiophore) và bọc động bào tử (zoosporangiospore = 

zoosporangium). Đây chính là dấu hiệu của bệnh. 

 Thân, cành, cuống lá 

 Vết bệnh lúc đầu hình bầu dục, sau lan rộng (bao quanh & kéo dài) 

 Vết bệnh có màu nâu đen 

 Củ khoai tây 

 Vỏ củ có màu nâu xám, nâu tía nhạt. 

 Mô bệnh ăn sâu vào ruột củ. 

 Quả cà chua 

 Vết bệnh màu nâu đậm đến nâu đen, bề mặt xù xì 

 Vết bệnh trên quả cà chua xanh thường rắn cứng. 

 Không có hình dạng nhất định 

 Trời ẩm có lớp nấm trắng mọc phủ. 

7.1.2 Nguyên nhân gây bệnh. 

 Phân loại. Nấm gây bệnh là Phytophthora infestans, thuộc họ Pythiacease, bộ nấm sương mai 

Peronosporales, ngành nấm noãn Oomycota 

 Nấm được xem là loài có phổ ký chủ hẹp, chủ yếu trên cây khoai tây, cà chua. 

 Nấm được xem có bản chất gần sinh dưỡng (near biotrophy), có nghĩa chỉ gây bệnh trên tế 

bào sống nhưng có thể nuôi cấy dễ dàng trên môi trường nhân tạo. 

 Sợi nấm Phytophthora infestans có cấu tạo đơn bào, hình thành vòi hút hình trụ hoặc hình 

cầu trong quá trình ký sinh bên trong tế bào cây. 
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 Sinh sản vô tính của nấm tạo ra cành bọc động bào tử và bọc động bào tử (cũng thường 

được gọi không chính xác là bào tử phân sinh) trên bề mặt vết bệnh, đặc biệt là ở mặt dưới 

lá bệnh. 

 Cành bọc động bào tử không màu, phân nhiều nhánh cấp 1 so le với nhau. Bọc bào tử 

động hihf thành ở đỉnh nhánh theo kiểu vô hạn dẫn tới nhánh có các chỗ phình ra, thót 

vào. Đây là đặc điểm riêng biệt của cành bọc động bào tử nấm P. infestans so với các loài 

Phytophthora khác. 

 Bọc động bào tử hình trứng hoặc hình quả chanh yên có núm nhỏ ở đỉnh Kích thước trung 
bình của bọc bào tử là 22 – 32 x 16 – 24mm. Bọc động bào tử có 2 hình thức nảy mầm: (i) 

nảy mầm trực tiếp thành ống mầm ở nhiêt độ hơi cao (khoảng 20 – 24 
0
C) và (ii) nảy mầm 

gián tiếp thành động bào tử ở nhiệt độ thấp hơn (khoảng 12 - 18 
0
C, thích hợp 12 – 14

0
C) 

với khoảng 7 -12 động bào tử / bọc động bào tử. 

 Sinh sản hữu tính tạo ra bào tử trứng. nấm là loài dị tản: sinh sản hữu tính đòi hỏi phải có 

2 nguồn nấm khác nhau về “giới tính” hay là “kiểu ghép cặp” = mating type ký hiệu là A1 
& A2. A1 phổ biến khắp thế giới, A2 phổ biến tại Trung Mỹ (TT khởi nguyên của khoai 

tây). Hiện nay A2 đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới (do vận chuyển củ khoai tây 

nhiễm bệnh) nhưng vẫn chưa rõ liệu A2 có ở Việt Nam hay không. 

 Nếu quần thể nấm chỉ sinh sản vô tính thì nấm được xem là có bản chất ký sinh chuyên 

tính nghiêm ngặt có nghĩa là nấm chỉ tồn tại trên mô cây đang sống (sợi nấm không thể 

tồn tại bên ngoài mô đang sống còn bọc động bào tử, mặc dù có thể tồn tại trong đất và 

ngày hoặc vài tuần, thì cũng không có khả năng tồn tại qua thời gian chuyển vụ). Trái lại 

nếu quần thể nấm có sinh sản hữu tính thì sẽ tạo ra một nguy cơ lớn cho sản xuất vì bào tử 

trứng có thể tồn tại tự do hàng tháng tới hàng năm. 

 Nấm có khả năng hình thành nhiều chủng (race) khác nhau. Dựa trên lý thuyết “gen đối 

gen” (Flor, 1952), đã xác định nấm gồm có 16 chủng nòi trong đó bao gồm các chủng đơn 

và chủng hỗn hợp. Tuy nhiên số lượng chủng nấm thay đổi phụ thuộc vào khu vực sinh 

thái trồng trọt hoặc ở mỗi nước khác nhau. ý nghĩa chính của việc xác định chủng nòi nấm là để 

xác định được một giống khoai tây nào nhiễm với chủng nấm này nhưng chống được chủng 

nấm khác, từ đó tiến hành thay đổi cơ cấu giống trong phạm vi tồn tại của các chủng hoặc tiến 

hành lai tạo giống chống chịu bệnh cho khu vực sinh thái đó. 

7.1.3 Đặc điểm phát sinh phát triển 

 Bệnh mốc sương phát sinh phát triển trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ thấp. Nhiệt độ 

thích hợp cho bệnh phát sinh ban đầu vào khoảng 18 – 22
0
C. Nếu ẩm độ môi trường cao 

nhưng nhiệt độ <10
0
C và > 28

0
C thì cũng không có khả năng xuất hiện bệnh. Ẩm độ thích 

hợp cho bào tử nấm nảy mầm và xâm nhập vào cây phải đạt mức bão hoà, ẩm độ thấp 
nhất cho sự phát triển của bệnh là 75%. Thời gian tiềm dục của bệnh từ 2 – 11 ngày tuỳ 
theo điều kiện nhiệt độ và ẩm độ. Trong điều kiện thuận lợi, bệnh phát triển nhanh cây có 
thể bị lụi chết trong vòng 7 – 10 ngày. 

 Ở miền Bắc nước ta, vụ khoai tây đông xuân nằm trong phạm vi thời tiết thích hợp cho bệnh 

phát sinh phát triển. Bệnh thường phát sinh phát triển từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

 Mức độ phát sinh phát triển bệnh có liên quan nhiều tới đặc tính của giống khoai tây. Nói 

chung các giống khoai tây đều bị bệnh và chỉ khác nhau ở mức độ. Một số giống khoai tây 

Đức nhập nội như Cardia, Mariella; giống khoai tây Pháp Ackesergen, giống Thường 

Tín… đều là những giống nhiễm bệnh nặng. Một số giống khoai tây nhập nội từ Trung 

tâm Khoai tây quốc tế (CIP) bao gồm LBR 1 – 2, LBR 1 – 5, LBR 1 – 9. LBR 1 – 12, 

LBR 1 –13 và LBR 1 – 14 là những giống chống bệnh mốc sương. 
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 Giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây cũng ảnh hưởng tới sự phát sinh phát triển của 

bệnh. Trên khoai tây, thời kỳ cây con có tính chống bệnh cao nhất, thời kỳ cây giao tán 

đến hình thành củ là giai đoạn nhiễm bệnh của cây vì thế bệnh mốc sương còn được gọi là 

bệnh “dịch muộn”. 

7.1.4 Biện pháp phòng trừ 

Ở nước ta, vụ khoai tây nằm trọn trong điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh phát triển của 

bệnh. Mặt khác do đặc điểm nấm lây lan gây hại nhanh nên biện pháp phòng bệnh đặc biệt 

được coi trọng. Kỹ thuật phòng bệnh cần tiến hành phối hợp các biện pháp canh tác – dự tính 

dự báo - hoá học – giống chống bệnh. 

 Canh tác. Chọn nơi đất tốt thích hợp với sinh trưởng của cây, luống trồng cao dễ thoát 

nước, số lượng thân trên 1 khóm từ 4 – 6. Chú ý là lên luống cao + trồng củ sâu có thể 

ngăn chặn nấm từ củ phát triển lên trên. Bón phân cân đối, bón lót là chính, bón thúc sớm, 

có thể tăng thêm tro và kali ở những nơi đất xấu và nơi bệnh thường xảy ra. 

 Dự báo. Vì bệnh mốc sương là một trong những bệnh có phản ứng rất nhạy với nhiệt độ, 
ẩm độ ngoại cảnh nên cần theo dõi cụ thể diễn biến của các yếu tố thời tiết, tiến hành dự 

tính, dự báo chính xác. 

 Hóa học. Rất nhiều thuốc hóa học, cả tiếp xúc và nội hấp, có hiệu quả tốt phòng trừ nấm 

P. infestans. 

 Có thể phun các loại thuốc tiếp xúc như boocđô, zinep, oxyclorua đồng, mancozeb 

trước khi ổ bệnh xuất hiện. Theo dõi các đợt gió mùa đông bắc từ trung tuần tháng 12 

trở đi để phun thuốc phòng bệnh khi thời tiết có nhiệt độ thấp và ẩm độ cao kéo dài. 

 Trường hợp bệnh đã phát sinh gây hại kèm theo điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh 

phát triển mạnh, cần phun nhiều lần (khoảng 7 ngày/lần) một số loại thuốc như: 

Rhidomil MZ – 72BHN (2,5- 3,0kg/ha); Mancozep 80WP (0,2 – 0,3%); Antracol 

80WP (0,2 – 0,4%); Zinep 80WP (2,5- 3kg/ha); Aliette – 80WP (0,3%). Trong quá 

trình sử dụng thuốc phải tuân thủ thời gian nồng độ và liều lượng như hướng dẫn mới 

có tác dụng. 

 Giống sạch bệnh. Do nguồn bệnh (sợi nấm) có thể tồn tại được trên củ khoai tây hay hạt 

cà chua nên biện pháp sử dụng giống sạch bệnh cũng quan trọng. Nên chọn củ khoẻ để 

trồng, cắt bỏ thân lá 5 – 7 ngày trước thu hoạch để hạn chế nấm xâm nhập vào củ. Xử lý 

củ giống, hạt giống bằng thuốc hóa học cũng có hiệu quả. 

 Giống chống chịu. Cần nghiên cứu xác định thành phần chủng nấm trên cơ sở đó tiến 

hành thay đổi cơ cấu giống, dùng các giống chống chịu bệnh thích hợp cho từng vùng sản 

xuất. 
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7.2. Sclerotium rolfsii (bệnh héo rũ gốc mốc trắng) 

 Bệnh héo rũ gốc mốc trăng còn được gọi là bệnh héo gốc mốc trắng, bệnh thối trắng thân 

do nấm Sclerotium rolfsii gây ra. 

 Nấm có phổ ký chủ rất rộng tới hơn 500 loài cây một và 2 lá mầm nhưng gây hại nghiêm 

trọng trên các cây họ cà, họ đậu, họ bầu bí và các cây trồng cạn khác được trồng luân canh 

với cây họ đậu, đặc biệt ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

7.2.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

 Nấm xâm nhập vào gốc thân sát mặt đất, tạo ra vết bệnh nhỏ, hơi lõm, mầu nâu, lan rộng 

theo chiều dài 2 – 4cm rồi bao quanh gốc, lan xuống cổ rễ, củ (khoai tây, lạc) và lan rộng 

lên phía trên thân, cành, làm mô bị bệnh thối hỏng. Lá phía dưới héo rũ trước, vàng khô, 

về sau toàn bộ cành héo chết. 

 Trên vết bệnh ở gốc thân có phủ một lớp sợi nấm mầu trắng, mịn và dày, đâm tia lan rộng 

cả trên mặt đất quanh gốc cây bệnh. Trên đám nấm mốc trắng đó xuất hiện nhiều hạch 

nấm hình cầu, ~ 1 mm, lúc đầu màu trắng sau chuyển sang màu nâu đến nâu đậm trông 

giống như các hạt rau cải. 

 Trên cà chua, nếu cây bị bệnh sớm ở giai đoạn cây con đến chớm hoa thì cây héo chết 

không cho thu hoạch. Nếu cây bị bệnh ở giai đoạn muộn hơn đã có quả non lứa đầu (sau 

trồng 60 – 70 ngày) thì cây cũng bị héo rũ, chết, quả chín ép không sử dụng được. Nếu 

cây bị bệnh rất muộn ở giai đoạn quả lứa đầu đã chín thì cây héo rũ, các lứa quả sau chín 

ép, năng suất giảm 60%. ở trên cây lạc bị bệnh muộn cũng héo chết khô, quả ở trong đất 

bị thối mốc trắng, hạt lép thối làm giảm năng suất rõ rệt 

7.2.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Phân loại. Nấm gây bệnh Sclerotium rolfsii (có giai đoạn hữu tính thuộc lớp nấm đảm có 

tên là Aethalium rolfsii). 

 S. rolfsii là loài nấm ở đất có thể gây bệnh trên 500 loài cây thuộc 100 họ thực vật khác 

nhau. 

 Nấm sinh trưởng mạnh trong điều kiện nhiệt độ 20
0
C – 35

0
C, ở nhiệt độ thích hợp nhất 

28
0
C – 30

0
C, sợi nấm có tốc độ sinh trưởng rất nhanh 30mm/ngày trên môi trường 

PGA. 

 Nấm dễ dàng hình thành hạch cả trên môi trường nuôi cấy nhân tạo và cây bệnh. Kích 

thước hạch nấm 0,8 – 1,5mm. Hạch nấm có sự phân hóa giữa vỏ và ruột. Vỏ hạch gồm 

các tế bào vách dầy, màu đậm; ruột hạch gồm các tế bào vách mỏng hơn, từ không màu 

đến màu nhạt hơn. 

7.2.3 Đặc điểm phát sinh phát triển 

 Bệnh phát triển trong điều kiện nóng ẩm 

 Bệnh do S. rolfsii là một bệnh đơn chu kỳ điển hình. Nguồn bệnh sơ cấp chủ yếu là hạch 

nấm tồn tại trong đất nên có khả năng phát tán kém. Thường chỉ các hạch cách gốc rễ 

khoảng 1 cm mới có thể nảy mầm vươn tới gốc cây để xâm nhiễm. Nấm xâm nhiễm vào 

cây hoàn toàn chủ động và điển hình cho nhóm necrotrophy. Hạch nấm nảy mầm vươn tới 

bề mặt gốc cây. Tại bề mặt, nấm hình thành một nệm xâm nhiễm (gồm các sợi nấm tụ tập 

lại) và tiết acid oxalic và nhiều loại enzym khác nhau để phân hủy mô. 

 Hạch có thể tồn tại nhiều tháng trong đất. Độ ẩm đất ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại của 

hạch: Có thể tồn tại ở độ ẩm tới 80 %; tối ưu 60-70%; không tồn tại lâu ở độ ẩm bão hòa. 
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 Sợi nấm tồn tại trong đất kém hơn hạch 

 Chế độ luân canh có ảnh hưởng lớn tới khả năng tồn tại của hạch: 

 Độc canh (cà chua, lạc) => nặng 

 Luân canh với cây họ hòa thảo (ngô) => nhẹ 

 Luân canh với lúa nước => rất nhẹ 

7.2.4 Phòng trừ 

 Phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc trắng nhìn chung là khó. Tuy nhiên vì là bệnh đơn chu kỳ 

nên cách hiệu quả nhất là giảm nguồn bệnh sơ cấp (giảm hạch nấm trong đất). Các biện 

pháp cụ thể: 

 Canh tác. 

 Thu dọn sạch tàn dư cây bệnh trên ruộng sau thu hoạch, cầy đất sớm vùi lấp tàn dư và 

hạch nấm trên đất. Nếu có điều kiện ngâm nước đất ruộng một thời gian sau thu 

hoạch. 

 Luân canh với cây trồng nước đặc biệt với lúa nước. Không trồng độc canh cà chua, 

lạc và những cây là ký chủ của bệnh. 

 Sinh học. Bón vào đất khi trồng hoặc phun vào gốc cây trên mặt đất sau khi trồng, chế 

phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma harzianum, T.viride (hàm lượng 10
9 

bào 

tử/gam). Phun 20gam/5lít nước/10m
2 

cà chua. 

 Hóa học. Phun thuốc vào thân cành trên mặt đất bằng dung dịch Tilt super 300 ND (0,3l/ha) 

nồng độ pha 0,1% hoặc Rovral 50WP (2kg/ha) nồng độ 0,1 – 0,2%. Phun thuốc vào lúc bệnh 

chớm xuất hiện (nụ – hoa) và phun lặp lại lần 2 sau 10 – 15 ngày ( hoa – quả non). 
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7.3. Rhizoctonia solani (bệnh lở cổ rễ) 

 R. solani là một trong các loài tác nhân gây bệnh có phổ ký chủ rất rộng (khoảng 180 loài 

cây) và phân bố khắp thế giới. 

 Nấm gây 1 trong 2 bệnh nấm quan trọng nhất trên lúa là bệnh khô vằn. Nấm cũng gây một 

loạt các bệnh trên rất nhiều cây trồng khác mà tùy thuộc đặc điểm triệu chứng đặc trưng 

sẽ có tên bệnh khác nhau. 

7.3.1 Triệu chứng 

 Chết rạp cây con (damping off). Đây là một trong các triệu chứng phổ biến nhất do R. 

solani gây ra. Cây con có thể bị hại trước hoặc ngay sau khi mọc khỏi mặt đất. Trước khi 

cây con mọc khỏi đất, nấm tạo vết bệnh màu nâu và làm chết đỉnh sinh trưởng trước khi 

chết hẳn. Sau khi cây con mọc khỏi mặt đất, nấm tấn công phần thân non làm phần thân 

non teo thắt lại dẫn tới cây con đổ gục rồi chết. Nếu cây con già hơn, nấm xâm nhập vào 

mô vỏ, tạo các vết bệnh màu nâu hoặc nâu đỏ ở gốc thân. Vết bệnh có thể mở rộng lên cả 

trên, dưới và bao quanh thân; cuối cùng, cây đổ gục chết. Trên một số loại cây như các 

cây thuộc họ hoa thập tự, thân có thể thâm đen, teo thắt. 

 Loét thân cây con (=triệu chứng cứng gốc, soreshin). Triệu chứng xuất hiện đối với các 

cây thoát khỏi bệnh chết rạp. Vết bệnh hình thành khi điều kiện ngoại cảnh không thuận 

lợi cho bệnh. Vết bệnh là các vết loét màu nâu đến nâu đỏ nhạt có thể lan toàn bộ phần 

gốc thân. 

 Thối rễ. nấm có thể phát triển xuống phía dưới gây hiện tượng thối rễ. 

7.3.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Phân loại. Bệnh do nấm Rhizoctonia solani, thuộc bộ nấm trơ (Mycelia sterilia), lớp nấm 

bất toàn (Fungi imperfecti). Nấm Rhizoctonia solani rất đa dạng, gồm nhiều nhóm gồm 

nhiều chủng, có phạm vi kí chủ rộng. 

 Hình thái. 

  Sợ i nấm. Sợi nấm có màu trắng khi non, chuyển màu đậm khi già, phân nhánh vuông 

góc, chỗ phân nhánh hơi thắt, gần chỗ phân nhánh có vách ngăn. 

  Hạch nấm. Nấm hình thành hạch cả trên môi trường và trên mô bệnh. Hạch nấm nhìn 

chung không có hình dạng nhất địn, kích thước thay đổi từ khoảng 1 – 6 mm. Hạch 

lúc đầu có màu trắng sau chuyển màu nâu hoặc nâu đậm. Hạch do các tế bào tràng hạt 

(biến đổi từ tế bào sợi nấm) nén ép chặt. Hạch xốp, không có sự phân hóa về cấu trúc 

giữa ruột và vỏ hạch 

 Khi cấy nấm trên môi trường PGA ( hoặc PDA) ở nhiệt độ 25 - 30
0
C, nấm phát triển 

mạnh, tản nấm có màu trắng xốp sau chuyển thành màu nâu và hình thành nhiều hạch. 

 Nấm R. solani rất đa dạng, có thể được xem là một loài phức bao gồm khoảng 12 nhóm 

tương hợp (ansatomosis group = AG, các sợi nấm cùng nhóm tương hợp sẽ dung hợp khi 

tiếp xúc với nhau) với đặc điểm hình thái và tính gây bệnh khác nhau. Ví dụ trên cây họ 

thập tự chủ yếu là AG2 và AG4, trên cây khoai tây chủ yếu là AG3. Một số nhóm lại 

không có tính gây bệnh, ví dụ như AG6 

7.3.3 Đặc điểm phát sinh phát triển 

 Tương tự bệnh do S. rolfsii, bệnh do R. solani gây ra trên cây trồng cạn là một bệnh đơn 

chu kỳ điển hình. Nguồn bệnh sơ cấp chủ yếu là hạch nấm tồn tại trong đất nên có khả 

năng phát tán kém. Nấm xâm nhiễm vào cây hoàn toàn chủ động và điển hình cho nhóm 

necrotrophy. Hạch nấm nảy mầm vươn tới bề mặt gốc cây. Tại bề mặt, nấm hình thành 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 68  

một nệm xâm nhiễm (gồm các sợi nấm tụ tập lại) và tiết nhiều loại enzym khác nhau để 

phân hủy mô. Nấm cũng dễ dàng xâm nhập qua vết thương. 

 Nấm R. solani tồn tại trong nhiều loại đất ở dạng sợi, dạng hạch nấm. Những yếu tố như 

nhiệt độ đất, độ ẩm đất, độ pH đất, sự hoạt động của các vi sinh vật đất có ảnh hưởng đến 

sự tồn tại và xâm nhiễm của nấm R. solani. 

 Khi điều kiện thích hợp và thuận lợi nấm xâm nhập và gây bệnh hại cây. Nấm hoạt động 

mạnh khi đất đủ ẩm. Đất quá khô hoặc bão hoà nước sẽ ức chế sự phát triển của nấm. 

 Nấm dễ dàng xâm nhập qua vết thương, mặt khác nấm có khả năng trực tiếp xâm nhập 

vào mô thực vật non, mềm. 

 Trên đồng ruộng bệnh có thể phát sinh và gây hại từ khi hạt nảy mầm đến khi cây trưởng 

thành. 

 Nấm có thể truyền qua hạt nhiều loại cây như ớt, đậu đỗ, cà chua và qua củ khoai tây. 

 Nguồn bệnh: 

 Hạch nấm trong đất (quan trọng nhất): có thể tồn tại nhiều tháng trên đất ruộng sau thu 

hoạch (ngập nước ngắn hạn vẫn có tới 30% số hạch giữ được sức sống). 

 Hạch và sợi trên/trong tàn dư. 

 Sợi trong hạt 

 Hạch và sợi trên ký chủ phụ 

7.3.4 Biện pháp phòng trừ 

Vì là nấm truyền qua đất nên nhìn chung phòng trừ bệnh do Rhizoctonia không dễ dàng. 

Một số biện pháp cụ thể gồm: 

 Canh tác 

 Vệ sinh đồng ruộng: thu dọn tàn dư cây bệnh. 

 Luân canh cà chua với lúa nước. 

 Chăm sóc cho cây sinh trưởng phát triển khoẻ, tránh không làm hư hại bộ phận rễ của 

cây khi vun sới, làm cỏ. Chú ý phòng chống tuyến trùng nốt sưng hại rễ cây 

 Dùng giống sạch bệnh 

 Chọn đất không có nguồn bệnh để làm vườn ươm cây con. 

 Xử lý hạt giống 

 Sinh học. Bón vào đất khi trồng hoặc phun vào gốc cây trên mặt đất sau khi trồng chế 

phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma harzianum, T.viride 

 Hóa học. Có nhiều thuốc hóa học có hiệu quả cao trừ nấm R. solani. Các thuốc có thể sử 

dụng dưới dạng bón vào đất hoặc phun lên cây. 

 Validacin (Validamycin A):   tiếp xúc, kháng sinh (từ Streptomyces hygroscopicus). 

Làm đỉnh sợi phân nhánh bất thường và ngừng sinh trưởng. 

 Rovral (Iprodione): tiếp xúc. Ức chế dẫn truyền tín hiệu; tổng hợp lipid và màng tế 

bào sợi nấm 

 Monceren (Pencycuron): tiếp xúc, ức chế phân chia tế bào nấm 
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7.4. Fusarium oxysporum f sp. lycopersici (héo Fusarium cà chua) 

 Bệnh héo vàng cà chua phân bố khắp thế giới nhưng chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Bệnh có ở 

Việt Nam. 

7.4.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

 Triệu chứng héo Fusarium thường xuất hiện trên cây cà chua trưởng thành sau khi ra hoa. 

Cây bị bệnh thường biến vàng từ từ. Một đặc điểm đặc trưng của bệnh héo Fusarium cà 

chua là sự biến vàng nửa lá chét trước sau mới biến vàng cả lá; biến vàng các lá chét ở 

một phía của cây trước sau mới biến vàng cả cây. Cuối cùng cây bị chết héo. Một đặc 

điểm triệu chứng có giá tri chẩn đoán nữa là khi chẻ dọc thân ở phần phía dưới gốc thấy 

mach xylem bị biến màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Sự biến màu có thể lan lên phần mạch dẫn 

phía trên, thậm chí tới cả cuống lá. 

 Cây bị bệnh ban ngày héo, ban đêm phục hồi, cây sinh trưởng phát triển kém, sau 1 – 2 

tuần cây sẽ chết hoàn toàn. 

7.4.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Phân loại. Bệnh do nấm Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, nấm thuộc họ 

Tuberculariaceae, bộ Moniliales, lớp nấm bất toàn. 

 Nấm sinh trưởng dễ dàng trên nhiều loại môi trường nhân tạo. Trên môi trường PDA, nấm 

mọc nhanh (có thể kín đĩa 9cm / 7 ngày); tản nấm thường có màu hồng, cam, đỏ, tía sau 

khi cấy 4 – 5 ngày. 

 Nấm hình thành 3 loại bào tử vô tính cả trên môi trường nhân tạo hoặc trên cây bị héo 

chết. 

 Bào tử phân sinh lớn: đa bào (3-5 vách ngăn), hình trăng khuyết (27 – 46 x 3 – 5m) 

 Bào tử phân sinh nhỏ: đơn bào, hình ô van – elip (5 – 12 x 2,2 – 3,5m), hình thành từ 

bọc giả 

 Bào tử hậu: đơn bào hoặc thành cặp, vách dày, sức chống chịu tốt, hình thành từ sợi 

nấm hoặc từ bào tử phân sinh lớn. 

7.4.3 Đặc điểm phát sinh phát triển 

 Bệnh héo Fuasarium cà chua là một bệnh đơn chu kỳ điển hình. Nguồn bệnh chủ yếu là 

bào tử và sợi tồn tại trong đất. Bào tử hoặc sợi nấm nảy mầm và xâm nhập qua vết nứt tự 

nhiên khi rễ hình thành (chót rễ, giữa rế bên và rễ chính) hoặc qua tổn thương cơ học. Sau 

khi xâm nhập, nấm phát triển theo gian bào để tới mạch xylem và phát triển lên phía trên. 

Nấm hình thành bào tử trong mạch dẫn vả cả trên bề mặt của mô chết. 

 Bệnh phát triển ở nơi có thời tiết ấm, trên đất cát và đất chua, nấm tồn tại trong đất dưới 

dạng bào tử hậu tời vài năm, nhiệt độ thích hợp là 28
0
C. Bệnh phát sinh phát triển vào 

tháng 4, 5 hại cà chua vụ đông xuân và xuân hè; bệnh xuất hiện ở tháng 9, 10 gây hại cà 
chua vụ đông sớm. 

 Phân bón có ảnh hưởng đến tính độc của nấm: tính độc của nấm tăng khi bón phân vi 

lượng, lân, đạm amôn; tính độc của nấm giảm khi bón đạm nitrat 

 Nấm lan truyền qua khoảng cách ngắn trên đồng ruộng nhờ nước và dụng cụ; qua khoảng 

cách xa nhờ hạt giống, cây con bị nhiễm bệnh, đất nhiễm bệnh. 
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7.4.4 Biện pháp phòng trừ 

 Canh tác 

 Thu, đốt cây bị bệnh; luân canh với cây ngũ cốc, nếu đất bị nhiễm nặng thì phải luân 

canh với cây không phải họ cà trong vòng 5 – 7 năm. 

 Chủ động hệ thống tưới tiêu, không tưới quá ẩm, trồng mật độ thích hợp với từng 

giống. 

 Bón phân cân đối và hợp lý tạo điều kiện cho cây phát triển khoẻ. 

 Khử trùng đất. Đây là biện pháp không thực tiễn khi áp dụng ngoài đồng ruộng nhưng rất 

hiệu quả trong điều kiện nhà kính, nhà lưới 

 Giống kháng. Là biện pháp hiệu quả nhất 

 Hóa  học. Khi bệnh chớm xuất hiện có thể dùng thuốc Mirage 50WP với lượng 1,2 kg/ha 

nồng độ 0,2% phun vào gốc cây. 
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7.5. Uromyces appendiculatus = U. phaseoli (gỉ sắt đậu đỗ) 

 Hầu hết các nước có trồng đậu đỗ trên thế giới đều bị bệnh này phá hại. Đặc biệt trong 

những năm gặp điều kiện thời tiết thuận lợi bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng. 

 Ở nước ta, hầu hết các giống đậu trạch, đậu bở, đậu côve, đậu đen, đậu xanh, đậu vàng, 

v.v…đều bị bệnh này phá hại. Bệnh làm lá khô vàng, dễ rụng, cây chóng lụi tàn làm giảm 

năng suất rất lớn. 

7.5.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

 Bệnh thường xuất hiện đầu tiên trên những lá tương đối già và lá bánh tẻ, bệnh có thể hại 

thân và quả. 

 Trên lá, vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ màu hơi vàng hay màu vàng chanh hơi nổi gờ. 

Sau đó vết bệnh to dần đường kính 2mm, biểu bì nứt vỡ để lộ ổ bào tử hạ màu nâu, màu 

gỉ sắt, xung quanh vết bệnh có quầng vàng hẹp. Bình thường ổ bào tử hạ lộ rõ ở mặt dưới 

lá, còn mặt trên lá vết bệnh có màu nâu vàng, cũng có khi ổ bào tử hạ xuất hiện ở cả hai 

mặt lá. Về cuối giai đoạn sinh trưởng của cây, ở mặt dưới lá và trên vỏ quả bệnh thường 

hình thành những ổ bào tử đông màu đen. Bệnh nặng làm lá khô cháy, rụng sớm, quả nhỏ, 

khô và lép 

7.5.2 Nguyên nhân 

 Phân loại. Nấm gây bệnh là Uromyces appendiculatus thuộc bộ nấm gỉ sắt (Uredinales), 

lớp Nấm Đảm (Basidiomycetes). 

 Vòng đời. Nấm U. appendiculatus là loại nấm gỉ sắt chu trình lớn (tạo 5 loại bào tử theo 

trình tự là baò tử đảm (hữu tính) => bào tử giống => bào tử xuân => bào tử hạ => bào tử 

đông. Nấm cũng là loại nấm gỉ sắt đồng chủ (tất cả 5 giai đoạn trên đều diễn ra trên cây 

đậu). Ở vùng nhiệt đới, giai đoạn bào tử đông và bào tử xuân thường đóng vai trò phụ. 

 Hình thái. 

 Bào tử xuân đơn bào hình bầu dục hoặc hình bất định, không màu, màng mỏng có 

nhiều gai nhỏ, kích thước 20 – 42 x 16 – 28mm. Bào tử xuân thường thấy ở vùng ôn 

đới. 

 Bào tử hạ đơn bào, hình cầu hoặc hình bầu dục, màu vàng nhạt, màng dày, có gai nhỏ 

và hai lỗ mầm đối diện nhau, kích thước 18 – 30 x 16 – 23mm. Bào tử hạ làm nhiệm 

vụ lan truyền bệnh trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây. Có thể duy trì sức sống từ 6 

– 7 tháng nên cũng là một dạng bảo tồn nguồn bệnh trên đồng ruộng ở các vùng nhiệt 

đới. 

 Bào tử đông hình cầu hoặc hình bầu dục, đơn bào, màu nâu đậm, màng dầy nhẵn 

bóng, có cuống ngắn ở gốc và đỉnh lồi lên như núm vú. Bào tử đông nằm trong tàn dư 

cây bệnh là nguồn bảo tồn qua đông của nấm ở vùng khí hậu lạnh. Đến mùa xuân bào 

tử đông nẩy mầm hình thành đảm và bào tử đảm. 

 Nấm rất đa dạng, có nhiều nòi sinh học (trên 30 nòi đã được ghi nhận). 

7.5.3 Phát sinh phát triển. 

 Nguồn bệnh. Ở vùng khí hậu nóng ẩm, nấm tồn tại chủ yếu bằng sợi nấm và bào tử hạ 

trên tàn dư cây bệnh. 

 Nấm phát triển thích hợp trong điều kiện nhiệt độ ôn hòa (20-25ºC) và ẩm độ cao (>95%, 

có có nước, có sương). 
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 Trong điều kiện thích hợp, thời kỳ tiềm dục của bệnh là 15 ngày, tiếp tục phát triển 8 – 9 

ngày nữa mới phá vỡ biểu bì, ổ bào tử lộ ra ngoài để phát tán. 

7.5.4 Phòng trừ 

 Canh tác 

 Thu gọn sạch tàn dư cây bệnh ngay sau khi thu hoạch. Không dùng thân lá cây đậu bị 

bệnh làm phân. 

 Luân canh 2 – 3 năm với cây họ hoà thảo. Không trồng đậu nhiều năm liền trên một ruộng. 

 Áp dụng các biện pháp làm cỏ, bón phân, tưới nước hợp lý, vun luống cao, không để 

rãnh ứ đọng nước. 

 Giống chống bệnh. Nấm gỉ sắt là loại bệnh có thể phòng chống hiệu quả bằng sử dụng 

giống kháng có các gien kháng chủ. 

 Hóa học. Khi bệnh mới phát sinh có thể phun thuốc hoá học phòng trừ.thể dùng thuốc: 

Baycor 25 WP; Bayleton 25EC (25WP); Bayphidan 250 EC; Score 250ND. 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 73  

7.6. Colletotrichum gloeosporioides (bệnh thán thƣ xoài và nhiều cây khác) 

 Nấm C. gloeosporioides là loài nấm gây bệnh thán thư trên rất nhiều cây trồng khắp thế 

giới, đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

 Là một trong các bệnh nghiêm trọng nhất trên cây xoài, đặc biệt trên quả. 

7.6.1 Triệu chứng /dấu hiệu 

 Triệu chứng và dấu hiệu của bệnh thán thư có thể thay đổi theo cây ký chủ, bộ phận cây bị 

tấn công và điều kiện ngoại cảnh nhưng nhìn chung đều là các vết đốm chết hoại, trên vết 

đốm có các ổ bào tử (đĩa cành nấm) màu gạch non hoặc đen. 

 Trên cây xoài, bệnh xuất hiện và gây hại ở nhiều bộ phận khác nhau của cây, nhưng xâm 

nhập và gây hại phổ biến ở trên lá, hoa, quả, làm ảnh hưởng lớn tới năng suất, phẩm chất 

quả. 

 Trên lá. Vết bệnh lúc đầu xuất hiện là những đốm chết hoại nhỏ trên bề mặt, về sau 

các đốm loang rộng thành vết riêng biệt có dạng hình tròn hoặc có góc cạnh. Khi gặp 

điều kiện ẩm ướt, chúng liên kết lại tạo thành các vết bệnh lớn, hình dạng không đều 

đặn, giữa vết bệnh có tâm màu nâu sáng hoặc nâu xám, bao quanh có viền màu đen 

hay nâu sẫm, xung quanh vết bệnh có màu xanh sáng đến xanh vàng nhạt. Trong điều 

kiện ẩm độ cao và nhiệt độ thích hợp thì trên vết bệnh hình thành các đĩa cành xếp 

theo hình vòng nhẫn đồng tâm, còn nếu trong điều kiện khô thì vết bệnh có thể bị khô 

và để lại những vết rạn, rách và thủng lá. 

 Trên hoa. Vết bệnh là những đốm nhỏ, hình góc cạnh, màu đen. Các vết bệnh mở 

rộng, liên kết lại với nhau gây hiện tượng rụng và chết khô hoa, bệnh gây hại trên hoa, 

cuống và nhánh hoa. 

 Trên quả. Vết bệnh trên quả lúc đầu là những chấm nhỏ, màu đen sau lan rộng thành 

vết bệnh có màu đen nâu, hình góc cạnh hơi lõm xuống có màu nâu tới màu đen. Giai 

đoạn quả non thì triệu chứng thường ở cuống quả, còn ở quả sau thu hoạch thường vết 

bệnh lớn, bệnh xuất hiện nhiều ở má quả và đáy của quả. 

7.6.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Phân loại. Giai đoạn sinh sản hữu tính của nấm C. gloeosporioides có tên là Glomerella 

cingulata, thuộc bộ Phyllachorales, ngành nấm túi (Ascomicota). 

 Hình thái. 

 Đĩa cành (acevulus) của nấm hình thành trên vết bệnh có kích thước khoảng 0.5 mm. 

Đĩa cành có lông gai (seatae) màu nâu đậm, đa bào, thót nhọn về phía đỉnh (chú ý 

không phait tất cả các chủng nấm đều tạo lông gai). Đôi khi, bào tử phân sinh có thể 

hình thành từ lông gai 

 Cành bào tử phân sinh dạng thể bình, ngắn, nhỏ, không màu, hình thành trên đĩa cành. 

 Bào tử phân sinh đơn bào, trong, hình trụ 2 đầu tù (giống quả dưa chuột), kích thước 

9-24 x 3-6 µm. 

 Quả thể (perithecia) thường hình thành trên tàn dư cây bệnh, rải rác hoặc tụ tập lại. 

Quả thể hình cầu hay hình quả lê, màu nâu đậm tới đen, kích thước 85-300 µm, lỗ mở 

hơi nhô lên. 

 Túi (ascus) hình thành trong quả thể, có hình trụ hơi phình to lên phía đỉnh. Trong mỗi 

túi có 8 bào tử túi. 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 74  

 Bào tử túi (ascospore) đơn bào, trong, hình thoi hơi cong. Bào tử túi có thể chuyển 

màu nâu nhạt và hình thành vách ngăn trước khi nảy mầm. 

 Tản nấm trên môi trường PDA có màu trắng xám tới xám đậm. Trên môi trường nhân 

tạo, cành bào tử phân sinh có thể hình thành trên đĩa cành hoặc trên sợi nấm. 

 Nấm C. gloeosporioides là một loài rất đa dạng về tính gây bệnh. Nhiều chủng sống 

hoại sinh hoặc chỉ có thể gây bệnh trên mô già, suy yếu; một số chủng lại có thể gây 

bệnh trên mô đang phát triển. Các chủng này không thể phân biệt được về hình thái. 

Nấm thường phân lập được trên mô khỏe của nhiều loại cây ăn quả nhiệt đới vì chúng 

có thể tồn tại dưới dạng nội sinh (endophyte) trong mô cây mà không gây bệnh hoặc 

sống tự do trên bề mặt ký chủ. 

7.6.3 Phát sinh phát triển 

 Nấm là một loại tác nhân gây bệnh cơ hội điển hình. Trên cây, nấm thường duy trì trạng 

thái ẩn không gây bệnh cho tới khi các thay đổi sinh lý của mô (do tổn thương, do già hóa) 

xuất hiện. Các thay đổi này kích thích nấm chuyển sang trạng thái có tính độc cao và gây 

bệnh.Trạng thái ẩn của nấm có thể diễn ra dưới 2 dạng: (i) nấm sống nội sinh trong mô 

(endophitic) nhưng không gây bệnh, và (2) trên bề mặt cây, quả, đĩa áp của nấm có thể 

duy trì trạng thái ngủ nghỉ lâu dài. 

 Nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng của nấm là 25 - 29
o
C. Sự nảy mầm bào tử, xâm 

nhiễm và hình thành bào tử túi cũng như giải phóng bào tử yêu cầu ẩm độ tới gần 100 %. 

Tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở điều kiện khô hơn nếu các điều kiện sinh lý của cây 

kích hoạn nấm sang trạng thái gây bệnh. 

 Nguồn bệnh. Nấm bệnh tồn tại trên hạt (ví dụ hạt ớt), tàn dư, cây ký chủ phụ, cây dại. 

 Phát tán. Nấm bệnh phát tán cục bộ từ cây sang cây nhờ nước mưa (bắn tóe bào từ từ vết 

bệnh sang mô khỏe), gió, côn trùng... 

 Trên cây xoài, bệnh thán thư phát sinh phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ tương 

đối cao, độ ẩm cao, bệnh thường phát triển và gây hại nhiều trong khoảng tháng 3 - 4 

(vùng đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc), tuy nhiên bệnh cũng có thể xuất hiện 

gây hại rải rác tuỳ từng vùng sinh thái địa lý. 

 Hầu hết các giống xoài đang trồng ngoài sản xuất đều có thể nhiễm bệnh, bệnh có thể phát 
sinh gây hại ở cả giai đoạn vườn ươm cây giống và ngoài sản xuất. Sự phát sinh phát triển 
của bệnh còn phụ thuộc nhiều vào chế độ chăm bón, tuổi của cây xoài, địa thế đất đai,... 

7.6.4 Phòng trừ 

 Giống chống chịu. Chọn loc, sử dụng những giống xoài có khả năng chống chịu với bệnh 

thán thư để trồng phù hợp với điều kiện sinh thái kỹ thuật ở mỗi vùng. 

 Canh tác. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng trọt như cắt tỉa cành bệnh, tạo khoảng 

trống thông thoáng, thu dọn sạch tàn dư và bộ phận bị bệnh. 

 Hóa học. Rất nhiều thuốc hóa học (cả tiếp xúc và nội hấp) có thể được sử dụng để phòng 

trừ nấm thán thư. Chẳng hạn, có thể phun các thuốc chứa Cu, Score, VibenC, Bavistin, 

Anvil để phòng trừ bệnh vào những thời kỳ bệnh thán thư bắt đầu xuất hiện và gây hại 

nặng ở đầu vụ xuân. 
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Chƣơng 8. Virus và bệnh virus 

1. Giới thiệu 

 Cho tới cuối thế kỷ 19, khoa học vẫn chưa biết tới virus. Năm 1882, Adolph Mayer đã mô 

tả một bệnh bí ẩn trên cây thuốc lá mà ông gọi là bệnh khảm. Năm 1886, Mayer đã chứng 

tỏ rằng bệnh khảm thuốc lá có thể lan truyền qua dịch cây và ông cho rằng tác nhân gây 

bệnh có lẽ là vi khuẩn. Năm 1892, Iwanowski đã chứng minh rằng tác nhân gây bệnh 

khảm thuốc lá có thể truyền qua nến lọc vi khuẩn và ông giả thiết rằng tác nhân gây bệnh 

có thể là chất độc do vi khuẩn tiết ra hoặc vi khuẩn có kích thước rất nhỏ để có thể qua 

lọc. Độc lập với Iwanowski, năm 1898, Beijerinck đã công bố kết quả nghiên cứu thí 

nghiệm qua lọc với dịch cây thuốc lá bị khảm. Đóng góp quan trọng của Beijerinck là ở 

chỗ ông là người đầu tiên chứng minh sự tồn tại của một loại tác nhân gây bệnh không 

phải vi khuẩn, có khả năng qua lọc, sống (nhân lên trong cây bệnh) và hòa tan. Công trình 

của ông được xem là khai sinh nghành virus học. 

 Hiện có khoảng 2000 loài virus gây bệnh trên động vật, thực vật và các vi sinh vật khác. 

Trong số trên, hơn một nửa (> 1000 loài) là các virus gây bệnh cây. Nhiều bệnh virus rất 

nghiêm trọng, chẳng hạn bệnh vàng lùn & lùn xoắn lá đang gây hại nghiêm trọng ở miền 

Nam Việt Nam 
 

2. Định nghĩa virus 

2.1. Định nghĩa 

Virus là các tác nhân gây bệnh không có cấu tạo tế bào, có bộ gene là acid nucleic thường 

được bao bọc bởi các protein vỏ, chỉ có thể tái sinh bên trong tế bào ký chủ. Quá trình tái sinh 

của virus (i) phụ thuộc hoàn toàn vào bộ máy tổng hợp protein của ký chủ, (ii) tạo ra một tập 

hợp (pool) các thành phần để lắp ráp nên phân tử virus (virion). 
 
2.2. Hai quan điểm về bản chất sống của virus 

Mặc dù các nhà virus học đồng ý rằng virus là một thực thể sinh học (và do đó thuộc đối 

tượng nghiên cứu của sinh học) vì chúng có bộ gien, có thể tái sinh, có thể đột biến và tiến 

hóa để thích nghi với điều kiện sống khác nhau thì vẫn chưa có sự thống nhất xem liệu virus 

có thể được coi là một sinh vật (organism) hay không. Hiện có 2 quan điểm khác nhau khi xét 

bản chất sống của virus. 

Quan điểm thứ nhất, cũng là quan điểm của Ủy ban Phân loại Virus Quốc tế (ICTV), cho 

rằng virus, mặc dù có một số thuộc tính của sự sống, nhưng không phải là một sinh vật thực 

sự vì chúng vẫn thiếu một số thuộc tính cơ bản của một sinh vật sống như: 

1. Virus không có khả năng thu nhận và lưu trữ năng lượng tự do. 

2. Virus không có chức năng sống khi ở bên ngoài tế bào ký chủ. Virus chỉ thể hiện đặc tính 

của sự sống khi bộ gien của nó ở bên trong tế bào ký chủ thích hợp. 

3. Virus không tăng trưởng. 

4. Virus không có bộ máy tổng hợp protein. 

Quan điểm này dựa trên cơ sở cho rằng hệ thống sống đơn giản nhất là tế bào, do vậy chỉ 

các sinh vật/visinh vật đơn bào hoặc đa bào mới có các đặt tính của sự sống còn các cơ quan 

tử của nó thì không. 

Quan điểm thứ hai. Quan điểm coi virus là một sinh vật (chính xác là sinh vật không có 

cấu tạo tế bào) dựa trên một số lập luận sau: 
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1. Virus có thể tái sinh. 

2. Bộ gen của virus có thể bị đột biến. 

3. Virus tiến hóa độc lập đối với ký chủ của chúng và có khả năng thích ứng với các nich 

sinh thái khác nhau. 

4. Mặc dù virus phụ thuộc tế bào ký chủ để tái sinh (ký sinh chuyên tính) nhưng nhiều loại 

tác nhân gây bệnh khác cũng chỉ có thể sống được trong tế bào ký chủ. 

5. Mặc dù virus thiếu ty thể nhưng một số vi sinh vật như protozoa cũng thiếu. 

6. Mặc dù kích thước virus nhỏ nhưng một số virus, chẳng hạn các virus thuộc nhóm 

nucleocytoplasmic large DNA viruses (ví dụ như pox virus) có kích thước lớn hơn vi 

khuẩn Chlamydia (gây bệnh viêm đường tiết niệu) hoặc một virus mới được khám phá 

gần đây, Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV), có bộ gien lớn tới 1.2 Mb lớn hơn 

bộ gien của nhiều loài phytoplasma, riketsia và chlamydia. 

7. Mặc dù virus không có hệ thống tái tạo năng lượng nhưng vi khuẩn chlamydia cũng thiếu. 

Lập luận chủ chốt nhất của quan điểm trên là dựa vào đặc tính tái sinh của virus. 

3. Hình thái virus 

 Phân tử  virus (virion) là cấu trúc virus hoàn chỉnh về hình thái. 

 Phân tử virus có kích thước rất nhỏ (vài chục tới vài trăm nm) nên chỉ có thể quan sát 

được bằng kính hiển vi điện tử (độ phóng đại tối thiểu 100.000 x). 

 Phân tử virus nói chung khá đa dạng về hình thái nhưng phân tử virus thực vật chỉ gồm 6 

loại: 

 Hình sợi mềm. Ví dụ: papaya ring spot virus (PRSV) 

 Hình gậy. Ví dụ: tobacco mosaic virus (TMV) 

 Hình chùy (cầu kép). Ví dụ các begomovirus 

 Hình nhộng. Ví dụ rice tungro bacilliform virus (RTBV) 

 Hình cầu đa diện. Ví dụ cucumber mosaic virus (CMV) 

 Hình chuỗi cườm (tràng hạt). Ví dụ rice grassy stunt virus (RGSV) 
 

4. Cấu tạo virus 

 Virus là tác nhân gây bệnh đặc biệt không có cấu tạo tế bào 

 Phân tử virus thường chỉ gồm hai thành phần chính là axit nucleic và protein. A xít 

nucleic nằm ở bên trong được bao bọc bằng một lớp vỏ ngoài protein. Axit nucleic có vai 

trò quyết định các đặc tính di truyền, tính gây bệnh của virus. 

 Axit nucleic của virus có thể là 

 Sợi đơn hoặc sợi kép 

 Dạng thẳng hoặc dạng vòng 

 DNA hoặc RNA. Axit nucleic của đa số virus thực vật là ARN, một số ít là ADN 

 Cực (+) hoặc cực (–) hoặc song cực 

 Đơn thành phần hoặc đa thành phần 

 Đa số virus thực vật có bộ gien RNA sợi đơn cực dương. 
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 Virus mã hóa ít gien (trên dưới 10 gien) 

 Protein của virus chủ yếu có các chức năng chủ yếu sau 

 Cấu trúc: Protein vỏ = Coat protein (CP) 

 Tái sinh: Transcriptase/Replicases = RdRp (RNA-dependent RNA polymerase) 

 Vận chuyển: Movement proteins (MP) 

 Lan truyền nhờ vector 
 

5. Sinh sản (tái sinh) của virus 

Khái niệm 

 Sự tái sinh (replication) hay sinh sản là sự hình thành phân tử virus mới từ phân tử virus 

ban đầu. 

 Sau khi xâm nhập vào tế bào ký chủ, sự tái sinh virus trải qua 4 giai đoạn: 

 Tháo vỏ để giải phóng bộ gien virus 

 Tổng hợp protein virus 

 Tổng hợp bộ gien virus mới 

 Lắp ráp phân tử virus 

Đặc điểm 

Sự tái sinh virus, mặc dù khác nhau tùy nhóm, nhưng đều có đặc điểm chung sau 

 Virus sử dụng vật liệu của tế bào ký chủ (amino acid, nucleotide) để tổng hợp protein và 

acid nucleic của chính virus. 

 Virus sử dụng năng lượng của tế bào ký chủ (chủ yếu dưới dạng các hợp chất cao năng 

như ATP) để tổng hợp protein và acid nucleic của chính virus. 

 Virus sử dụng bộ máy tổng hợp protein của tế bào ký chủ (ribosome, tRNA và các 

enzyme liên quan) để tổng hợp protein của virus. Quá trình tổng hợp sẽ dựa trên khuôn 

mRNA của virus. Tất cả virus thực vật sử dụng ribosome 80 S của tế bào ký chủ. 

 Hầu hết các virus thực vật tổng hợp 1 hoặc 1 số enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp 

bộ gien virus. Ví dụ: 

 Tất cả các virus RNA mã hóa RdRp (RNA-dependent RNA polymerase). RdRp là một 

enzyme polymer hóa và có chức năng tổng hợp RNA trên khuôn RNA. 

 Các geminivirus (có bộ gien DNA sợi vòng đơn) mã hóa Rep (replication) protein. 

Rep không phải là một enzyme có chức năng polyme hóa nhưng có chức năng cắt và 

nối các phân tử DNA virus trong quá trình tổng hợp sợi DNA virus. 

 Tóm lại, sự tái sinh virus phụ thuộc hoàn toàn vào bộ máy tổng hợp protein và acid 

nucleic của tế bào ký chủ. Sở dĩ như vậy là do virus nói chung và virus thực vật nói riêng 

chỉ mã hóa một số ít gien; ví dụ các begomovirus chỉ mã hóa 5 - 8 gien, các potyvirus chỉ 

mã hóa 10 gien. 

 Do phải dựa hoàn toàn vào vật chất của tế bào thực vật để sinh sản, các virus thực vật 

thường phát triển mạnh trên cây non và tế bào non trong một cây. 
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6. Cơ chế gây bệnh 

 Không giống như nấm và vi khuẩn, virus gây bệnh cho cây nhờ 2 quá trình: 

 Vrus sử dụng vật liệu của tế bào cây để sinh sản 

 Quan trọng hơn, các sản phẩm protein của virus tương tác với các thành phần của tế 

bào cây làm rối loạn chức năng sinh lý của tế bào cây và gây ra triệu chứng. 
 

7. Xâm nhiễm và truyền lan của virus 

 Xâm nhập vào cây. Virus xâm nhập vào cây 

 Qua vết thương cơ giới: virus từ lá bệnh xâm nhập vào lá khỏe nhờ cọ xát tạo vết 

thương 

 Qua môi giới: môi giới truyền bệnh chích nạp virus từ cây bệnh rồi truyền trực tiếp 

sang cây khỏe 

 Lan truyền. Virus lan truyền từ cây này sang cây khác, từ vụ này sang vụ khác nhờ tiếp 

xúc cơ học,  môi giới và qua vật liệu giống 

  Lan truyền cơ học : Virut có thể truyền lan bằng dịch cây bệnh qua con đường tiếp xúc, 

cọ xát, chiết, ghép, va chạm gây vết thương giữa cây bệnh với cây khoẻ. Trong quá 

trình chăm sóc, vun xới, tỉa cành lá, gây vết thương hoặc làm nhựa cây bệnh có viru s 

bám dính vào các dụng cụ mà lan truyền bệnh trên đồng ruộng. Tuy nhiên phương 

thức này nhìn chúng không hiệu quả ngoài tự nhiên, ngoại trừ trường hợp của một số 

virus như TMV. 

  Lan truyền qua vật liệu giống : Nhiều virus có thể truyền qua hạt giống (vd virus 

CMV), củ giống (PVY trong củ khoai tây), hom giống (SCMV trong hom mía). 

  Lan truyền qua môi giớ i : Phần lớn các bệnh virut truyền theo phương thức này. Các 

môi giới của virus là côn trùng, nhện hại cây, tuyến trùng, nấm, tơ hồng. Môi giới còn 

được gọi là vectơ truyền bệnh. Nhóm môi giới quan trọng nhất của virus thực vật là 

côn trùng chích hút như rệp muội, bọ rầy, bọ phấn. Truyền qua cetor là con đường lan 

truyền quan trọng nhất của virus ngoài tự nhiên. Phương thức truyền virus qua côn 

trùng môi giới có thể chia làm 4 nhóm với các đặc điểm trình bày ở Bảng 1. 
 

Bảng 1. các phƣơng thức truyền virus thực vật của côn trùng môi giới 
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 Thời gian chích nạp: thời gian côn trùng chích hút trên cây bệnh và nạp đủ lượng virus có thể truyền 
bệnh 

 Thời gian ẩn: thời gian côn trùng đã nạp đủ lượng virus nhưng không thể truyền virus 

 Thời gian tồn tại khả nhiễm: thời gian côn trùng có thể truyền thành công virus sang cây khỏe = thời 

gian virus có thể tồn tại trong cơ thể côn trùng 
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8. Phân loại virus 

8.1. Cách viết tên virus và tên loài virus. 

 Virus là thực thể cụ thể (tồn tại trong không gian và thời gian) => có thể thao tác với 

virus. 

 Loài virus là khái niệm trừu tượng (chỉ tồn tại trong trí óc con người) => không thể thao 

tác với “loài virus” 

 Tên virus. Tên virus thường được lấy từ tên cây ký chủ và triệu chứng điển hình. 

Ví dụ. Một virus gây bệnh khảm lá trên thuốc lá có tên thông thường (common name) là: 

Tiếng Việt: virus khảm lá thuốc lá 

Tiếng Anh: tobacco mosaic virus. Tên virus tiếng Anh thường được viêt tắt, chẳng hạn 

trong ví dụ này là TMV. 

 Tên loài. Tên loài virus là “tên đơn” (monomial) được viết (in) nghiêng từ tên virus (tên 

thông thường (common name) tiếng Anh. Ký tự đầu tiên của tên loài phải viết hoa (không 

kể chữ hoa chỉ danh từ riêng nếu có trong tên loài). Tên loài không chứa tên tác giả hoặc 

tên người. 

Ví dụ 

Tên thông thường tiếng Anh: tobacco mosaic virus => tên loài là Tobacco mosaic 

virus 

Tên thông thường tiếng Anh: tomato leaf curl Vietnam virus => tên loài là Tomato 

leaf curl Vietnam virus 
 
8.2. Cơ sở phân loại 

I. Đặc điểm virion 

 Đặc điểm hình thái (hình dạng; kích thước; có hoặc không có màng bao; cấu trúc các đơn 

vị hình thái capsomer) 

 Đặc tính vật lý (khối lượng phân tử; tỷ trọng; hệ số sa lắng; tính ổn định đối vói pH, nhiệt 

độ, cation, dung môi, bức xạ) 

 Đặc điểm bộ gen (loại acid nucleic (DNA hay RNA); loại sợi (đơn hay kép, mạch thẳng 

hay mạch vòng); loại cực (âm, dương hay lưỡng cực); số mảnh (phân tử) genome; đặc 

điểm đầu 5’ và đầu 3’; so sánh trình tự. 

 Đặc điểm protein (số lượng; kích thước; chức năng; so sánh chuỗi) 

 Đặc điểm lipid (có hay không có; bản chất) 

 Đặc điểm carbonhydrat (có hay không có; bản chất) 

II. Tổ chức bộ genome và phương thức tái sinh 

 Tổ chức bộ genome. 

 Phương thức tái sinh 

 Đặc điểm phiên mã 

 Đặc điểm dịch mã và xử lý hậu dịch mã 

 Vị trí tích lũy protein virus, lắp ráp virion, thành thục và giải phóng virion 
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 Tế bào học, hình thành thể vùi 

III. Đặc điểm kháng nguyên 

 Quan hệ huyết thanh 

 Bản đồ epitope 

IV. Đặc điểm sinh học 

 Phạm vi ký chủ (tự nhiên và thực nghiệm), tính gây bệnh, tính hướng mô, bệnh học, mô 

học 

 Phương thức lan truyền ngoài tự nhiên 

 Quan hệ vector 

 Phân bố địa lý 
 
8.3. Hệ thống phân loại 

 Hiện nay, việc phân loại virus do Ủy ban phân loại virus quốc tế (ICTV) chịu trách nhiệm. 

Các virus được xếp thành các thứ bậc phân loại giống như trong phân loại sinh học nói 

chung. Bậc phân loại chính thức cao nhất của virus là Bộ (order), bậc phận loại chính thức 

thấp nhất là loài (species). Hệ thống phân loại virus mới nhất do ICTV công bố gồm: 

Toàn bộ 

 73 họ 

 287 chi 

>1950 loài 

Trong đó, virus thực vật 

 1 bộ (chỉ chứa 1 họ) 

 18 họ 

 81 chi (17 chi chưa phân loại đến họ) 

 1039 loài 

 Vì rất khác nhau về nguồn gốc tiến hóa nên để thuận tiện, các virus còn được xếp thành 

các nhóm dựa vào đặc điểm bộ gien: 

1. Nhóm virus DNA sợi vòng đơn 

Ví dụ: Họ Geminiviridae, chi Begomovirus (gây bênh xoăn vàng lá cà chua) 

2. Nhóm virus DNA sợi vòng kép phiên mã ngƣợc 

Ví dụ: Họ Caulimoviridae, chi Tungrovirus, loài Rice tungro baciliform virus (RTBV) 

gây bệnh tungro trên lúa. 

3. Nhóm virus RNA sợi đơn, cực (+) 

Ví dụ: 

Họ Potyviridae, chi Potyvirus, loài Papaya ringspot virus (PRSV) gây bệnh đốm hình 

nhẫn đu đủ, loài Potato virus Y (PVY) gây bệnh khảm lá khoai tây và nhiều cây khác 

Chi Tobamovirus,  loài Tobacco mosaic virus (TMV) gây bệnh khảm lá thuốc lá và 

nhiều cây khác (chi này chưa phân loại đến họ) 

4. Virus RNA sợi đơn, cực (-) 
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Ví dụ: Họ Bunyaviridae, chi Tospovirus, loài Tomato spotted wilt virus (TSWV) gây 

bệnh trên nhiều loại cây. 

5. Virus RNA sợi kép 

Ví dụ: Họ Reoviridae, chi Oryzavirus, loài Rice rugged stunt virus (RRSV) gây bệnh 

lùn xoắn lá trên lúa. 
 

9. Triệu chứng bệnh virus 

9.1. Các hiện tƣợng biến màu và chết hoại 

 Khảm lá: các vùng xanh đậm xanh nhạt hoặc vàng xen kẽ. Đây là triệu chứng phổ biến 

nhất do virus gây ra trên cây. 

 Đốm biến vàng: các đốm biến vàng nhỏ, không có ranh giới rõ ràng giữa phần biến 

vàng và phần xanh 

 Đốm vòng: các đốm vòng đơn hoặc vòng đồng tâm 

 Đốm sọc: Các sọc biến màu dài ngắn khác nhau (ngô, lúa) 

 Đốm chết hoại: vết đốm có mô bị chết hoại 

 Sáng gân: gân lá trong 

 Vàng gân: Gân lá biến vàng (Ageratum yellow vein virus – AYVV) 

 Dải gân: biến vàng phần thịt lá giữa các gân; gân vẫn giữ màu xanh 

 Chết hoại gân: gân có các vết chêt hoại (PVY
N
) 

 Vàng lá: lá bị biến vàng 

 Trắng lá 
 
9.2. Các hiện tƣợng biến dạng 

 Nhăn, xoăn cuốn lá 

 Lá bị co hẹp, mất thuỳ 

 Triệu chứng hoa hồng 

 Lùn cây 
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10. Một số ví dụ bệnh virus hại rau hoa quả 

10.1. Các begomovirus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua 

 Bệnh xoăn lá cà chua được ghi nhận đầu tiên trên thế giới từ cuối những năm 40 tại Israel. 

Bệnh đã được phát hiện tại vùng Đông Nam Á, châu Phi và châu Âu vào những năm 80. 

Bệnh lần đầu tiên được công bố tại châu Mỹ vào năm 1993. Hiện nay, bệnh xoăn vàng lá 

đã trở thành bệnh virus quan trọng nhất trên cây cà chua khắp thế giới. 

10.1.1 Triệu chứng bệnh 

 Bệnh xoăn vàng lá xuất hiện triệu chứng trong vòng 2-4 tuần sau khi nhiễm bệnh và phát 

triển đầy đủ triệu chứng trong vòng 2 tháng. Triệu chứng có thể thay đổi theo điều kiện 

môi trường, giai đoạn sinh trưởng và điều kiện sinh lý của cây tại thời điểm nhiễm bệnh. 

 Triệu chứng sớm nhất là lá cong xuống dưới vào phía bên trong. Về sau, lá không có hình 

dạng, nhỏ hẹp, biến vàng từ mép và chót lá lan vào giữa gân; lá cuốn cong lên phía trên 

thành hình thuyền; lá non biến vàng mạnh, giòn và nhỏ hẹp. Cuống lá có thể xoắn vặn. 

Cây lùn còi cọc, mọc nhiều cành nhánh nhỏ, đốt thân ngắn. Cây nhiễm sớm thường không 

ra quả do hoa bị rụng 

 Triệu chứng do các loài begomovirus khác nhau gây ra trên cà chua thường tương tự 

nhau. 

10.1.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Tác nhân gây bệnh là một phức hợp loài. Hiện có khoảng 40 loài begomovirus hại cà 

chua đã được công bố trên thế giới với triệu chứng không thể phân biệt được. Hậu quả là, 

dựa trên triệu chứng quan sát, bệnh không thể được gán cho một loài begomovirus cụ thể 

trừ phi danh tính của virus đã được xác định. 

 Trước những năm 90, tác nhân gây bệnh xoăn vàng lá cà chua đã được xác định do 

các begomovirus (chi Begomovius, họ Geminiviridae) truyền qua bọ phấn (Bemisia 

tabaci) gây ra. Các begomovirus gây bệnh thường được đặt tên theo cây ký chủ 

(tomato) và triệu chứng (chủ yếu dưới 2 dạng xoăn lá (leaf curl) và biến vàng 

(yellow)) nên tên virus gây bệnh thường là “Tomato yellow leaf curl virus” và tên các 

isolate virus gây bệnh thường được kèm theo 1 từ chỉ địa phương nơi bệnh xuất hiện; 

ví dụ Tomato yellow leaf curl - Is (TYLCV-Is) phân lập từ Israel, Tomato yellow leaf 

curl – Th (TYLCV-Th) phân lập từ Thái Lan... Do có ít lựa chọn trong việc đặt tên, 

các tác giả cũng có xu hướng lấy chỉ triệu chứng xoăn lá “leaf curl” để đặt tên virus; 

chẳng hạn Tomato leaf curl virus-Au (ToLCV-Au) phân lập từ Úc. Tomato leaf curl 

Guzarat virus (ToLCGV)... mặc dù các virus này đều tạo triệu chứng biến vàng trên 

cà chua. Hiện nay, dựa vào phân tích bộ gien, nhiều begomovirus, vốn được xem là 

các isolate khác nhau của cùng một loài gây bệnh xoăn vàng lá cà chua, thành các loài 

phân biệt; ví dụ TYLCV-Ch trở thành loài Tomato yellow leaf curl China virus 

(TYLCCNV), TYLCV-Th trở thành loài Tomato yellow leaf curl Thailand virus 

(TYLCSV)...và isolate TYLCV-Is phân lập từ Israel, do quyền ƣu tiên, đƣợc công 

nhận là loài Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV). Tương tự, Tomato leaf curl 

virus – Taiwan (ToLCV-TW) trở thành loài Tomato leaf curl Taiwan virus 

(ToLCTWV)...và isolate ToLCV-Au phân lập đầu tiên từ Úc, do quyền ƣu tiên, 

đƣợc công nhận là Tomato leaf curl virus (ToLCV) 

 Bệnh xoăn lá cà chua ở Việt Nam. Trong số bệnh virus hại cà chua ở Việt Nam, bệnh 

xoăn vàng lá được xem là bệnh quan trọng nhất. Hiện nay tỉ lệ nhiễm bệnh xoăn lá trên 

các ruộng trồng cà chua thường rất cao, có khi tới 100 %. Ở Việt Nam, đã có 3 loài 

begomovirus được phát hiện gây ra bệnh xoăn lá cà chua. 
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 Loài thứ nhất là Tomato leaf curl Vietnam virus (ToLCVV), được phân lập từ cây cà 

chua bị bệnh xoăn lá ở miền Bắc vào năm 2001. 

 Loài thứ hai là Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi (TYLCKaV), được phân lập 

đầu tiên ở tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) vào năm 2002 và được phát hiện thấy trên 

cây cà chua tại Việt Nam vào năm 2005. 

 Loài thứ ba là Tomato yellow leaf curl Vietnam virus (TYLCVNV) phân lập năm 2005 

tại cà chua ở miền Bắc. 

 Hình thái phân tử. Các begomovirus đều có cấu trúc phân tử (virion) tương tự nhau bao 

gồm 2 hình cầu 20 mặt (icosahedron) nối với nhau để tạo ra phân tử hình cầu đa diện kép 

(gemini) hay còn gọi là hình chùy. 

 Đặc điểm bộ gien. Các begomovirus là các virus thực vật có bộ gien DNA vòng đơn có 

kích thước khoảng 2.6 – 2.8 kb. Chúng hoặc có bộ gien kép gồm 2 phân tử DNA sợi vòng 

đơn gọi là DNA-A và DNA-B hoặc có bộ gien đơn tương đương DNA-A. Begomovirus 

mã hóa khoảng 6 gien liên quan đến cấu trúc phân tử, đặc hiệu vector, di chuyển trong 

cây/tế bào, tái sinh (sinh sản). 

10.1.3 Phát sinh phát triển 

 Lan truyền của begomovirus. 

 Tất cả các begomovirus lan truyền ngoài tự nhiên nhờ bọ phấn (B. tabaci) theo kiểu 

bền vững tuần hoàn. Chưa có bằng chứng chứng minh begomovirus nhân lên trong cơ 

thể bọ phấn. 

 Bọ phấn dùng vòi cho vào mô mạch dẫn để hút dịch cây từ mạch phloem. Virus được 

hút qua vòi, tới diều, thấm qua màng ruột vào xoang cơ thể, đạt tới tuyến nước bọt và 

cuối cùng vào ống nước bọt. Nghiên cứu với TYLCV cho thấy thời gian chích nạp và 

chích truyền tối thiểu của bọ phấn là khoảng 15 – 20 phút. Kể từ khi bắt đầu chích 

nạp, virus được phát hiện có mặt ở phần đầu sau khoảng 10 phút, ở ruột giữa.sau 

khoảng 50 phút, ở xoang cơ thể sau khoảng 90 phút và ở tuyến nước bọt sau khoảng 7 

giờ. Thời gian từ khi virus được phát hiện thấy ở tuyến nước bọt tới khi bọ phấn có thể 

truyền được bênh là khoảng 1 giờ. Như vậy thời kỳ ẩn của TYLCV trong cơ thể bọ 

phấn là khoảng 8 giờ. 

 Phát sinh phát triển bệnh tại Việt Nam. 

 Lây bệnh xoăn lá cà chua ở Việt Nam cho thấy: 3 - 4 bọ phấn tiếp có khả năng lây 

bệnh tốt. Thời kỳ tiềm dục trong bọ phấn là khoảng 11 ngày . 

 Ở phía Bắc Việt Nam, bệnh nặng vào tháng 8 - 12 ( vụ sớm), vào tháng 3 - 5 (vụ xuân 

hè). Vụ cà chua chính vụ bệnh hại nhẹ hơn. 

10.1.4 Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá 

 Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá nhìn chung rất khó do không có giống kháng và bọ phấn là 

loài đa thực (khoảng 600 loài cây) 

 Biện pháp bảo vệ cây khỏi sự tấn công của bọ phấm mang virus bằng cách trồng cà chua 

trong nhà màn, nhà kính. Biện pháp này có hiệu quả kỹ thuật nhưng cần phải xem xét về 

hiệu quả kinh tế trong điều kiện Việt Nam. 

 Giảm nguồn bệnh bằng cách loại bỏ cây bệnh. Biện pháp này có ý nghĩa trong điều kiện 

nhà kính, nhà lưới. 

 Hạn chế bọ phấn. 
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 Có nhiều thuốc hóa học và sinh học có thể trừ được bọ phấn. Phun thuốc 15 ngày/ lần, 

đặc biệt là ở giai đoạn đầu của cây. 

 Dùng giấy bạc phản xạ xua đuổi bọ phấn. 

 Dùng bẫy bả màu vàng. 

 Tạo giống kháng chuyển gien. 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 
 

Lớp Học Phần VNUA – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Page 85  

10.2. Tobacco mosaic virus (TMV) 

 TMV là một trong các virus thực vật phân bố khắp thế giới. TMV cũng có phổ ký chủ rất 

rộng, có thể nhiễm trên 200 loài cây thuộc 30 họ thực vật khác nhau. Các cây ký chủ quan 

trọng nhất của TMV thuộc các họ: Solanaceae (họ cà)), Scrophulariaceae, Labiatae, 

Leguminosae (họ đậu), Chenopodiaceae (họ rau muối), Cucurbitaceae (họ bầu bí) và 

Alliaceae. 

 TMV là một virus có ý nghĩa lịch sử lớn trong sinh học và trong ngành virus học. 

10.2.1 Triệu chứng 

 Triệu chứng của TMV có thể thay đổi theo chủng virus, cây ký chủ. 

 Trên cây thuốc lá, cây bệnh nhiễm hệ thống với triệu chứng điển hình là lá bị khảm rõ rệt 

giống như da ếch. Triệu chứng đầu tiên xuất hiện trên lá non gồm các vùng xanh đậm, 

xanh nhạt, vàng xen kẽ nhau. Lá phát triển kém, phiến lá nhỏ hẹp, mặt lá gồ ghề. Cây nhỏ 

chỉ bằng 1/2 - 1/4 lần so với cây khoẻ. 

 Trên cây ớt, virus TMV nhiễm hệ thống gây hiện tượng khảm lá, lùn cây. Đôi khi cây 

bệnh xuất hiện các vết chết hoại ở phần cuống lá. 

 Trên cây cà chua: virus TMV gây hiện tượng đốm biến vàng, khảm lá; lá ít biến dạng 

hơn. 

10.2.2 Nguyên nhân 

 Phân loại. TMV thuộc chi Tobamovirus. 

 Hình thái. Hình gậy, kích thước 300 x 15 nm 

 Cấu tạo. TMV là một virus RNA, có bộ gien sợi đơn, cực (+). Phân tử virus gồm 2300 

tiểu phần protein bao quanh 1 phân tử RNA gồm khoảng 6400 nucleotide 

 Đặc điểm vật lý. TMV có ngưỡng pha loãng giới hạn là 10
-6 

- 10
-7

, khả năng tồn tại trong 

chiết dịch cây bệnh của virus là khoảng 1 tháng, nhiệt độ mất hoạt tính Q10 là 93
0
C. Virus 

có khả năng tích luỹ trong dịch cây bệnh với nồng độ rất cao (2gam/l). Virus rất mẫn cảm 
với tia Rơnghen và dễ dàng bị phân huỷ ở ngưỡng pH < 1 và pH > 11. 

 Trong tế bào cây ký chủ, đặc biệt là tế bào lông lá, TMA có thể hình thành nên thể vùi 

dạng tinh thể lục giác cấu tạo bởi các phân tử virus xếp thành hàng, thành phiến. 

 Là virus thực vật bền nhất: virus tinh chiết (bảo quản ở 40
O
C) vẫn duy trì khả năng nhiễm 

bệnh sau 50 năm; virus tồn tại lâu dài trong tàn dư và thuốc lá chế biến; virus trong mô 

giữ được hoạt tính gây bệnh sau 30 phút sấy ở nhiệt độ 120
O
C. 

10.2.3 Phát sinh phát triển 

 TMV là một trong các virus có khả năng lan truyền rất cao 

 Virus xâm nhập và lan truyền rất dễ dàng qua tiếp xúc cơ học (cọ xát lá, cắt tỉa, tiếp xúc 

của rễ trong đất,). Virus có thể lan truyền qua côn trùng miệng nhai (theo kiểu cơ học). 

 Thời kì tiềm dục của bệnh phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Ở nhiệt độ 30
0
C là ~5 ngày, 

ở nhiệt độ thấp  hơn là 2 tháng, trung bình là 8 - 10 ngày. 

 TMV là một loại virus truyền qua hạt của nhiều loại cây (ví dụ hạt cà chua, thuốc lá). Tuy 

nhiên, virus không tồn tại bên trong hạt giống mà bám ở bề mặt vỏ hạt. 
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 TMVcó thể tồn tại rất lâu dài (hàng tháng tới hàng năm) trên tàn dư cây bệnh trong đất. 
Thậm chí thuốc lá đã qua chế biến vẫn có thể truyền bệnh (virus giữ được hoạt tính gây 

bệnh sau 30 phút sấy ở nhiệt độ 120
0
C). 

Virus TMV có thể tồn tại ở vỏ hạt. Có thể loại trừ bệnh bằng cách xử lí hạt trong dung 

dịch Na3PO4 10% trong 2 giờ. 

10.2.4 Biện pháp phòng trừ 

 Sử dụng giống chống bệnh, giống sạch bệnh. Chọn giống từ những ruộng không bị nhiễm 

bệnh. 

 Thu hoạch riêng cây bệnh, cây khoẻ. 

 Vì TMV có thể tồn tại ở vỏ hạt nên có thể hạn chế virus bằng xử lí hạt giống với hóa chất. 
Ví dụ ngâm hạt trong dung dịch Na3PO4 10% trong 2 giờ; hoặc ngâm hạt trong dung dịch 
Na3PO4 1% trong 15 phút, sau đó ngâm trong dung dịch NaOCl 0.53% trong 30 phút. Xử 
lý hạt với dung dịch HCl 20% cũng cho kết quả tốt. 

 Khử trùng dụng cụ thu hái bằng Formalin 4 %, rửa tay và dụng cụ bằng xà phòng. 

 Nhổ bỏ cây bệnh trên đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây bệnh và diệt côn trùng môi giới 
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10.3. Papaya ringspot virus (PRSV) 

 PRSV là virus quan trọng nhất trên cây đu đủ và bầu bí khắp thế giới và Việt Nam. 

 Trên đu đủ tại Việt Nam, gần như 100% các cây đu đủ trưởng thành bị nhiễm virus. PRSV 

cũng là virus phổ biến nhất trên nhiều cây bầu bí của Việt Nam. 

10.3.1 Triệu chứng 

Trên đu đủ. 

 Quả. Trên quả có các chấm, đốm hình nhẫn (dạng đồng tâm), lúc đầu trong về sau trở 

thành chết hoại màu xám bạc. Quả nhỏ và bị biến dạng giống như hiện tượng thiếu Bo. 

 Cuống lá, thân. Có các sọc trong ướt chạy dọc cuống và thân. 

 Lá. Lá bệnh thường biểu hiện triệu chứng khảm lá, biến dạng (mất thùy, chỉ còn lại gân). 

Triệu chứng biểu hiện rõ rệt trên lá non 

Trên cây họ bầu bí 

 Triệu chứng biểu hiện rõ rệt trên lá. Lá cây bệnh bị khảm rất mạnh, có nhiều nốt phồng 

xanh đậm. Lá bệnh cũng thường biến dạng như co gân, mất thùy. Triệu chứng do PRSV 

nhìn chung không thể phân biệt được với các triệu chứng do nhiều virus khác gây ra, đặc 

biệt là do một potyvirus, zucchini yellow mosaicc virus (ZYMV). 

10.3.2 Nguyên nhân 

 Phân loại. PRSV thuộc chi Potyvirus, họ Potyviridae 

 Bộ gen: RNA sợi đơn, cực (+). Bộ gen virus mã hóa 1 polyprotein. Polyprotein sẽ được 

xử lý sau dịch mã thành 10 protein chức năng. 

 Hình thái. Phân tử PRSV có hình sợi mềm, kích thước 760-800 x 12 nm 

10.3.3 Phát sinh phát triển. 

 PRSV có 2 typte là PRSV-W (nhiễm trên cây họ bầu bí) và và PRSV-P (nhiễm trên cây 

đu đủ. 

 Lan truyền. PRSV không truyền qua hạt; có thể truyền bằng tiếp xúc cơ học nhưng ít có ý 

nghĩa ngoài tự nhiên. Bệnh ngoài tự nhiên chủ yếu lan truyền nhờ nhiều loài rệp muội 

(aphids) theo kiểu không bền vững. 

10.3.4 Phòng chống 

Nhiều biện pháp có thể đươc áp dụng để phòng chống bệnh PRSV 

 Trồng đu đủ tại vùng biệt lập và nhổ bỏ cây bệnh. Trồng cây con sạch bệnh và nhổ bỏ cây 

bẹnh thường xuyên. Tại một số nước, phá hủy cây bệnh là yêu cầu bắt buộc (ở Brasil, Úc). 

 Trồng cây trong nhà lưới chống côn trùng nếu đáp ứng được hiệu quả kinh tế. 

 Tạo cây đu đủ chuyển gien kháng PRSV. Vì cây đu đủ không có gien kháng PRSV nên 

hiện nay, biện pháp hiệu quả nhất là tạo giống đu đủ dùng gien virus. Các giống đu đủ 

chuyển gien CP có thể kháng tốt PRSV. Kỹ thuật này hiện đang được áp dụng tại Mỹ 

(Hawaii) và Đài Loan. 
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Chƣơng 8. Vi khuẩn và bệnh vi khuẩn 

1. Giới thiệu 

 Có khoảng 1600 loài vi khuẩn đã được ghi nhận, trong đó khoảng 100 loài gây bệnh cây. 

 Có 2 nhóm vi khuẩn gây bệnh cây là vi khuẩn thực (bacteria) và dịch khuẩn bào 

(mollicus). Điểm khác biệt cơ bản giữa vi khuẩn thực và dịch khuẩn bào là tế bào vi 

khuẩn có vách tế bào còn tế bào mollicus thì không có vách. 

 Mollicus lại gồm 2 nhóm là Phytoplasma (không nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo) 

và Spiroplasma (nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo). Phần lớn các mollicus gây bệnh 

cây là phytoplasma. 
 

2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo của vi khuẩn (bacteria) 

2.1. Hình thái 

 Đa số vi khuẩn gây bệnh cây có hình gậy, 2 đầu tù, kích thước nhỏ, trung bình 0,4 – 4,5 x 

0,3 – 0,7 m. Chỉ có một đại diện có tế bào dạng sợi là Streptomyces (còn được gọi là xạ 

khuẩn). 

 Phần lớn vi khuẩn gây bệnh cây có lông roi (flagella): có loại có một lông roi, có loại có 

một chùm lông roi ở một đầu, có loại có nhiều lông roi bao quanh tế bào. Vi khuẩn có thể 

quan sát dưới kính hiểm vi quang học khi được nhuộm gram. Phần lớn vi khuẩn gây bệnh 

cây nhuộm gram âm, trừ một vài loại nhuộm gram dương. 

 Trên môi trường nuôi cấy nhân tạo, 1 tế bào vi khuẩn sẽ nhân lên thành nhiều tế bào, tập 

hợp lại thành một khối gọi là khuẩn lạc (colony). Tùy theo chi/loài mà khuẩn lạc vi khuẩn 

rất khác nhau về màu sắc (vàng, trắng đục, trắng kem…), độ lồi, hình dạng rìa (nhẵn, răng 

cưa, chẻ thùy..), độ bóng, độ nhầy (nhầy, khô), kích thước… 
 
2.2. Cấu tạo 

 Vi khuẩn là vi sinh vật đơn bào. 

 Tế bào vi khuẩn không có nhân thật (prokaryote). Vật liệu di truyền của vi khuẩn là một 
phân tử DNA genome lớn, dạng vòng. Ngoài ra, tế bào nhiều loại vi khuẩn cũng có các 
phân tử DNA nhỏ gọi là plasmid có thể có vai trò trong tính gây bệnh của vi khuẩn. 

 Tế bào vi khuẩn thiếu nhiều cơ quan tử như ty thể (mitochondria), lục lạp 
(chloroplasm)…Giống như các vi sinh vật tiền nhân khác, ribosome của vi khuẩn là loại 
70S. 

 Tế bào vi khuẩn được cấu tạo bởi tế bào chất được bao bọc bởi 1 lớp màng tế bào chất cấu 

tạo bằng lipoprotein, có tính bán thấm, chứa nhiều enzim cần cho hoạt động sống của tế 

bào. 

 Bên ngoài ngoài màng tế bào là một lớp vách tế bào vững chắc, làm tế bào có hình dạng 

cố định. Vách tế bào có đặc điểm hóa học khác nhau giữa vi khuẩn gram (-) và gram (+). 

Lớp vách của vi khuẩn gram (+) có cấu tạo chủ yếu bằng peptidoglican còn của vi khuẩn 

gram (-) chủ yếu là polysaccharide. 

 Bên ngoài lớp vách là một lớp màng nhày. Lớp màng nhày có thể rất dày và được gọi là 

giáp mạc (capsule). 
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3. Đặc điểm sinh sản, gây bệnh của vi khuẩn 

3.1. Sinh sản. 

 Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng phương pháp phân đôi tế bào (binary fission) với tốc độ 

nhanh (từ 20 – 50 phút/lần phân đôi). 
 
3.2. Dinh dƣỡng gây bệnh 

 Phần lớn vi khuẩn là vi sinh vật hoại sinh có điều kiện (facultative saprophyte) nên có thể 

nuôi cấy dễ dàng trên môi trường nuôi cấy nhân tạo. Tuy nhiên, một số nhóm vi khuẩn gọi 

là vi khuẩn biệt dưỡng (fastidious) không thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo (vi 

khuẩn gây bệnh Greening). 

 Nhìn chung, vi khuẩn gây bệnh trên cây nhờ một hệ thống enzym và độc tố phong phú. Vi 

khuẩn không xâm nhậph vào bên trong tế bào cây nhưng chúng tiết ra nhiều enzyme, độc 

tố để phân hủy tế bào thực vật và hấp thụ dinh dưỡng qua màng. 

 Đa số các loài sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ 

tương đối cao 20 – 30
0
C. Phần lớn chết ở nhiệt độ 50 – 52

0
C. 

3.3. Xâm nhiễm, truyền lan 

 Xâm nhập vào cây 

 Vi khuẩn xâm nhập vào cây hoàn toàn thụ động qua (i) các vết thương xây xát, (ii) các 

lỗm mở tự nhiên (khí khổng, thủy khổng, bì khổng, mắt củ), và (iii) vector côn trùng 

(chỉ một số) 

 Sau khi xâm nhập vào trong mô, vi khuẩn sinh sôi nảy nở rất nhanh, di chuyển lan 

rộng trong các gian bào, các mạch dẫn, phân giải phá huỷ cấu trúc mô, tạo ra các triệu 

chứng bệnh khác nhau tuỳ theo loại: dạng vết đốm trong xanh giọt dầu gọi là các vết 

đốm dầu, dạng thâm nâu bó mạch dẫn (héo rũ), dạng u sưng, dạng thối mềm (củ, quả 

v.v…). 

 Lan truyền 

 Vi khuẩn gây bệnh lan truyền ngoài tự nhiên từ cây này sang cây khác, từ vùng này 

sang vùng khác, từ vụ này sang vụ khác bằng nhiều con đường khác nhau. 

 Gió, không khí: luồng gió cuốn vi khuẩn đi xa. 

 Nước, mưa: vi khuẩn rất dễ dàng truyền lan theo nước tưới, nước mương rãnh, nước 

mưa, dông bão, làm ẩm ướt và gây vết thương xây xát trên cây, mang truyền vi khuẩn 

trong giọt nước đi xa. 

 Côn trùng và các động vật khác. Một số loài côn trùng như ong, sâu miệng nhai, gặm 

lá, đục quả, rầy, một số loài tuyến trùng ở đất v.v…có thể mang vi khuẩn, tạo điều 

kiện cho vi khuẩn truyền lan xâm nhiễm gây bệnh. 

 Đất, hạt giống, cây giống, tàn dư cây trồng mang giữ nguồn bệnh vi khuẩn, đồng thời 

cũng là các phương tiện truyền lan vi khuẩn trong một phạm vi địa lý, không gian rộng 

lớn. 

 Hoạt động sản xuất của con người: vi khuẩn có thể lây lan nhờ các biện pháp trồng 

trọt do con người tiến hành như tỉa cành ngắt ngọn, vun xới, không cẩn thận, hoặc vận 

chuyển trao đổi sản phẩm, giống má nhiễm bệnh. 
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3.4. Triệu chứng bệnh vi khuẩn 

Vi khuẩn có thể tạo rất nhiều triệu chứng trên cây bệnh giống như nấm. Sau khi xâm nhập 

vào trong mô, vi khuẩn sinh phát triển, di chuyển trong gian bào, mạch dẫn, phân giải phá huỷ 

cấu trúc mô. Nhìn chung, các dạng triệu chứng bệnh vi khuẩn bao gồm: 

 Đốm lá/cháy lá. Chủ yếu do các vi khuẩn chi Pseudomonas và Xanthomonas. Vết đốm 

lúc đầu thường có dạng ủng nước, về sau mô bị chết hoại, vết bệnh thường có quầng vàng 

do ảnh hưởng của độc tố. 

 Héo mạch dẫn. Một số vi khuẩn hại mạch xylem dẫn tới ngăn cản sự vận chuyển nước 

của cây. Một ví dụ điển hình là bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum). 

 Thối mềm (thối ướt, thối nhũn). Một số loại vi khuẩn, điển hình là Erwinia carotovora, 

trong quá trình gây bệnh tiết nhiều enzyme pectinase phân hủy cấu trúc mô (đặc biệt của 

các loại mô giàu nước và tinh bột) có thể tạo triệu chứng thối mềm. 

 U sưng. Triệu chứng này điển hình do vi khuẩn Agrobacterium tumerfaciens gây ra. Đây 

là loại vi khuẩn gram (-), tạo u sưng trên nhiều loại cây. 
 

4. Phân loại (tham khảo) 

Vì các đặc điểm hình thái của vi khuẩn nhìn chung không điển hình nên việc phân loại vi 

khuẩn cũng không ổn định. Đã có nhiều hệ thống phân loại vi khuẩn nhưng hiện nay, hệ 

thống được chấp nhận là hệ thống của Bergey. Các chi vi khuẩn phổ biến nhất của vi khuẩn 

có thể được phân loại như sau. 

Vực (domain) Vi khuẩn (Bacteria) 

Ngành (phylum) Proteobacteria (phần lớn Gram - ) 

Lớp (class) Alphaproteobacteria 

Agrobacterium 

Lớp (class) Betaproteobacteria 

Ralstonia 

Burkholderia 

Lớp (class) Gammaproteobacteria 

Pseudomonas 

Xanthomonas 

Xylella (có chứa nhóm vi khuẩn biệt dưỡng) 

Erwinia 

Ngành (phylum) Firmicutes 

Lớp Actinobacteria (Gram +) 

Clavibacter 

Streptomyces 

Lớp Mollicutes (Vi khuẩn thiếu vách) 

Spiroplasma (có nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo) 

Phytoplasma (không nuôi cấy được) 
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5. Các ví dụ vi khuẩn và bệnh vi khuẩn hại rau – hoa – quả 

5.1. Ralstonia solanacearum (Bệnh héo xanh vi khuẩn) 

 Bệnh héo xanh vi khuẩn là một trong các bệnh cây quan trọng nhất khắp thế giới. Bệnh 

đặc biệt nghiêm trọng ở các nước thuộc vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm. 

 Bệnh gây hại trên 278 loài cây thuộc 44 họ thực vật khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất 

là các cây có ý nghĩa kinh tế cao như cà chua, khoai tây, thuốc lá, ớt, cà, lạc, vừng, hồ 

tiêu, đậu tương, dâu tằm, chuối v.v. 

 Bệnh gây thiệt hại kinh tế lớn, giảm năng suất từ 5 - 100% tuỳ theo loài cây, giống cây, 

vùng địa lý và nhiều yếu tố khác. 

5.1.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

 Bệnh xuất hiện trên cây con và cây lớn giai đoạn ra hoa đến thu hoạch. Khi cây còn non 

(khoai tây, lạc) toàn bộ lá héo rũ nhanh chóng đột ngột, lá tái xanh và cây khô chết. Trên 

cây đã lớn thường dễ phát hiện trên đồng ruộng với các triệu chứng rõ rệt: một hai cành, 

nhánh có lá bị héo rũ xuống, sau 2 - 5 ngày toàn thân cây héo xanh, ttrên thân vỏ vẫn còn 

xanh hoặc xuất hiện những sọc nâu, vỏ thân phía gốc sù sì, thân vẫn rắn đặc. 

 Cắt ngang thân, cành nhìn rõ vòng bó mạch dẫn, mô xylem có màu nâu xẫm, bên trong bó 

mạch chứa đầy dịch nhờn vi khuẩn, ấn nhẹ vào đoạn cắt hoặc ngâm đoạn cắt thân có mạch 

dẫn màu nâu vào cốc nước có thể nhìn thấy dịch vi khuẩn ở trong đùn chảy qua miệng cắt 

ra ngoài. Đặc điểm này được coi là một cách chẩn đoán nhanh bệnh héo do vi khuẩn. Khi 

cây đã héo, nhổ lên thấy rễ bị thâm đen, thối hỏng. Đối với khoai tây củ cũng nhiễm bệnh 

ở ngoài đồng cho tới kho bảo quản. Cắt đoi củ bệnh thấy các vòng mạch dẫn nâu đen có 

giọt dịch vi khuẩn màu trắng đục tiết ra trên bề mặt lát cắt. 

 Đây là loại bệnh thuộc kiểu hại bó mạch xylem, tắc mạch dẫn gây hiện tượng chết héo 

cây, dễ nhầm lẫn với các bệnh héo do nấm hoặc do các nguyên nhân khác gây ra song vẫn 

có thể phân biệt được. 

5.1.2 Nguyên nhân 

 Vi khuẩn nhuộm gram (-), hình gậy 0.5 – 1.5m, háo khí, chuyển động với 1-3 lông roi ở 

đầu. 

 Trên môi trường chọn lọc TZC (chứa tetrazolium chloride), vi khuẩn sẽ tạo khuẩn lạc có 

màu hồng – đỏ. Trên môi trường này, các isolat vi khuẩn có tính độc sẽ có khuẩn lạc ở 

giữa màu hồng, rìa trắng. 

 Vi khuẩn phát triển thích hợp ở pH 7 - 7.2. Nhiệt độ thích hợp 25 -30
0
C nhất là ở 30

0
C, 

nhiệt độ tối thiểu 10
0
C, tối đa 41

0
C. Nhiệt độ gây chết 52

0
C. 

 Vi khuẩn rất đa dạng, phân hoá thành nhiều races, biovars khác nhau tuỳ theo loài cây kí 

chủ, vùng địa lý, đặc điểm sinh hoá, tính độc, tính gây bệnh. 

 Các pathovars của vi khuẩn được phân biệt dựa trên đặc điểm sinh hóa (khả năng sử dụng 

các nguồn hydrate carbon (đường, rượu) khác nhau). Các races được phân biệt dựa trên 

tính gây bệnh trên các cây ký chủ. 

 Race 1: Có phổ kí chủ rộng, đặc biệt các cây họ cà, họ đậu. Phân bố ở các vùng đất 

thấp, nhiệt đới, cận nhiệt đới. (Biovar 1, 3 và 4 ) 

 Race 2: Gây bệnh trên chuối (tam bội); Heliconia, phân bố ở vùng nhiệt đới Châu Mỹ, 

châu Á. (Biovar 3 và 2) 
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 Race 3: Chủ yếu hại khoai tây (cà chua), phân bố ở vùng nhiệt độ thấp hơn, vùng đất 

núi cao nhiệt đới, cận nhiệt đới (Biovar 2) 

 Race 4: Hại trên cây gừng (philippin) (Biovar 3 và 4) 

 Race 5: Hại trên cây dâu tằm (Trung Quốc) (Biovar 5) 

 Ở miền Bắc: chủ yếu race 1 (biovar 3 và 4) hại lạc, cà chua, khoai tây. 

5.1.3 Phát sinh và phát triển 

 Nghiên cứu về mặt sinh học phân tử cho thấy tính gây bệnh của các dòng vi khuẩn có độc 

tính P. solanacearum quyết định bởi các gen độc hrp. Những vi khuẩn này xâm nhiễm vào 

rễ, thân cuống lá qua các vết thương cơ giới do nhổ cây con giống đem trồng (cà chua) do 

côn trùng hoặc tuyến trùng tạo ra, do chăm sóc vun trồng. v.v…Vi khuẩn cũng có thể xâm 

nhập vào qua các lỗ hở tự nhiên, qua bì khổng trên củ (khoai tây). Sau khi đã xâm nhập 

vào rễ lan tới các bó mạch dẫn xylem, sinh sản phát triển ở trong đó. Sản sinh ra các men 

pectinaza và cellulaza để phân huỷ mô, sinh ra các độc tố ở dạng exopolysaccarit (EPS) và 

lipopolysaccarit (LPS) vít tắc mạch dẫn cản trở sự vận chuyển nước và nhựa trong cây, 

dẫn tới cây héo nhanh chóng. EPS được tổng hợp ra nhờ có nhóm gen eps.A, eps.B và 

OPS. (Cook, secqueira, 1991). 

 Bệnh truyền lan từ cây này sang cây khác trên đồng ruộng nhờ nước tưới, nước mưa, gió 

bụi, đất bám dính ở các dụng cụ dùng để vun sới, chăm sóc cây. Vai trò của tuyến trùng 

nốt sưng Meloidogyne incognita và các loài tuyến trùng khác hoạt động ở trong đất, tạo 

vết thương cho vi khuẩn truyền lan, lây bệnh hỗn hợp là rất đáng chú ý để ngăn ngừa. 

 Bệnh phát triển mạnh và nhanh trong điều kiện nhiệt độ cao, mưa gió, nhất là ở trên đất 
cát pha, thịt nhẹ hoặc đất đã nhiễm vi khuẩn, trồng các giống mẫn cảm bệnh từ trước. 
Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát sinh phát triển của bệnh. Nhiệt độ 

thích hợp nhất là 30
0
C. Triệu chứng xuất hiện rõ trên cây khi mà nhiệt độ ít nhất phải 

trên 20
0
C và nhiệt độ đất phải trên 14

0
C. ẩm độ đất cao tưới nhiều, tưới ngập rãnh là điều 

kiện tốt cho bệnh xâm nhiễm phát triển mạnh, lan truyền dễ dàng. 

 Đất khô ải hoặc ngâm nước dài ngày (luân canh lúa nước), bón phân đạm hữu cơ, phân 

hoai mục với lượng cao (thâm canh) đều có khả năng làm giảm bệnh. Điều chỉnh thời vụ 

hợp lý cũng có ý nghĩa trong việc làm hạn chế sự phát sinh phát triển của bệnh. Bệnh 

thường phát triển mạnh, gayy hại lớn hơn trong vụ cà chua trồng sớm (tháng 9) và trong 

vụ khoai tây cà chua xuân hè ở các tỉnh phía Bắc. 

 Nguồn bệnh vi khuẩn đầu tiên lưu truyền qua vu qua năm là đất, tàn dư cây bệnh và củ 

giống (khoai tây). ở trong đất vi khuẩn có thể bảo tồn sức sống lâu dài tới 5 - 6 năm hoặc 

6 - 7 tháng tuỳ thuộc vào ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, loại đất, các yếu tố sinh vật và 

các yếu tố khác. 

 Củ giống khoai tây nhiễm bệnh thậm chí bệnh ẩn (không có triệu chứng) là nguồn lây lan 

bệnh đi xa. 

 Các giống khoai tây có tính chống chịu bệnh khác nhau. Hiện nay người ta đã chọn tạo 

nhiều giống khoai tây kháng bệnh héo xanh có năng suất, phẩm chất tốt như tập đoàn 

giống khoai tây kháng bệnh của CIP. Một số giống kháng bệnh có năng suất cao trong 

điều kiện thử nghiệm ở một số tỉnh phía Bắc nước ta như giống khoai tây KT.3, KT.1, 

VT.2, Diamant v.v. Đối với cà chua, hầu như các giống trồng trong sản xuất của nước ta 

đều nhiễm. Trên thực tế rất ít có giống cà chua tốt kháng bệnh vi khuẩn héo xanh, mặc dù 

một số gen kháng đã được phát hiện nằm ở nhiễm sắc thể số 6. Các giống cà chua kháng 

bệnh như CRA.66, Hawai 7996. Caraibo và thường dùng các giống loài cà chua có gen 
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kháng Lycopersicon pempinellifolium, L. peruvianum làm vật liệu lai tạo cung cấp nguồn 

gen kháng. 

5.1.4 Phòng trừ 

Bệnh héo xanh vi khuẩn là một bệnh rất khó phòng trừ. Các biện pháp cần phải được phối 

hợp sử dụng để có được hiệu quả cao. 

 Chọn lọc sử dụng trồng các giống chống bệnh, có năng suất đặc biệt cần thiết cho các 

vùng màu, vùng có áp lực bệnh nặng hàng năm. 

 Cây giống, củ giống (cà chua, khoai tây) khỏe sạch bệnh lấy giốngở các vùng, ruộng 

không nhiễm bệnh. Kiểm tra loại bỏ củ giống nhiễm bệnh ở trong kho trước khi đem 

trồng. 

 Tiêu huỷ tàn dư cây bệnh. Tiêu diệt các loài cỏ dại đặc biệt các loài cỏ dại là kí chủ của 

bệnh Ageratum conyzoides, Solanum nigrum, Eupatorium odoratum, v.v. 

 Ngâm nước ruộng trong 15 - 30 ngày, hoặc cày đất phơi ải để hạn chế nguồn bệnh vi 

khuẩn và tuyến trùng ở trong đất. Chúng mẫn cảm với điều kiện ngập nước và khô khan. 

 Luân canh với cây lúa nước hoặc các loài cây phi kí chủ như ngô, mía, bông. 

 Tăng cường bón phân hữu cơ, phân hoai mục và bón vôi. 

 Biện pháp sinh học: sử dụng chế phẩm vi sinh vật đối kháng, tạo điều kiện cho đất tơi 

xốp, nhiều chất hữu cơ để tăng số lượng và hoạt tính đối kháng của các vi sinh vật đối 

kháng ở trong đất như Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, v.v. 
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5.2. Xanthomonas citri (Bệnh loét cam) 

 Bệnh loét cam là một trong những bệnh phổ biến nhất trên cam và các loại cây có múi 

khác. Bệnh phân bố khắp thế giới (ngoại trừ châu Âu). 

5.2.1 Triệu chứng 

Bệnh phá hại ở tất cả các bộ phận cây trên mặt đất như thân, cành, gai, lá, quả, triệu chứng 

bệnh thay đổi tuỳ theo cơ quan bị hại. 

 Trên lá, vết bệnh ban đầu là những đốm tròn, nhỏ, màu xanh nhạt, hơi lồi. Về sau, vết 

bệnh trở nên có màu trắng xám nhạt, hóa ghỗ gồ ghề, tâm vết bệnh hơi lõm xuống (loét). 

Vết bệnh thường có quầng vàng. Kích thước vết bệnh thay đổi tùy giống (1-9 mm). Các 

vết loét có thể nối liền nhau, đặc biệt theo đường đục của sâu vẽ bùa. Lá bệnh không bị 

biến dạng nhưng dễ rụng. 

 Vết bệnh trên quả cũng tương tự như trên lá, vết bệnh rắn, sù sì màu nâu hơi lõm, mép 

ngoài có gờ lồi lên, ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, vết bệnh thường lõm vào. Các vết 

bệnh thường nối liền nhau thành từng đám có thể sinh ra chảy gôm (Vết loét không bao 

giờ ăn sâu vào ruột thịt quả). 

 Trên thân cành vết bệnh sùi lên tương đối rõ ràng. Vết bệnh lớn, nối liền với nhau quanh 

thân cành non làm cho phần phía trên bị khô héo, dễ gãy. 

5.2.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Vi khuẩn xâm nhiễm vào cây qua lỗ khí, khí khổng và qua vết thương sây sát. 

 Thời kỳ tiềm dục của bệnh thay đổi tuỳ thuộc vào các giống cam bưởi, mức độ thành thục 

của mô cây bị bệnh và phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ, nói chung thời kỳ tiềm dục dao 

động từ 6 - 14 ngày. 

 Vi khuẩn có thể phát triển trong khoảng nhiệt độ từ 5 - 35
o
C, nhưng thích hợp ở ngưỡng 

nhiệt độ từ 20 - 30
o
C, ở nhiệt độ 52 

o
C trong 10 phút thì vi khuẩn bị chết. Vi khuẩn có khả 

năng chịu hạn, chịu lạnh cao. 

5.2.3 Phát sinh phát triển 

 Bệnh truyền lan chủ yếu nhờ mưa, gió hoặc côn trùng. 

 Nguồn bệnh tồn tại từ năm này qua năm khác ở trong các bộ phận bị bệnh như lá, thân, 

cành. 

 Bệnh phát sinh phát triển phụ thuộc vào tính mẫn cảm của các giống cam quít, tuổi cây, 

mức độ thành thục của các bộ phận bị bệnh, điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt là nhiệt độ và 

ẩm độ. 

 Bệnh phát sinh từ giai đoạn lộc xuân, tăng mạnh đến lộc hạ (tháng 7- 8), rồi đến lộc đông 

(tháng 10 - 11) bệnh giảm dần và ngừng phát triển. 

 Bệnh phát sinh phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm cao, mưa nhiều. 

 Trong các cây có múi thì cây bưởi nhiễm bệnh loét nặng nhất, rồi đến cây cam, chanh, các 

giống quít có tính chống bệnh cao hơn. Tuổi cây càng non càng dễ nhiễm bệnh, nhất là 

vườn ươm ghép cây, cây có nhiều cành vượt phát triển thì nhiễm bệnh càng nặng. 

 Mức độ phát sinh phát triển của bệnh còn liên quan đến sự phá hại của một số loài sâu hại 

như sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh… 
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5.2.4 Biện pháp phòng trừ 

 Tiêu diệt nguồn bệnh : thu dọn tàn dư lá bệnh trong vườn ươm và vườn quả nhằm làm 

giảm tỷ lệ bệnh phát sinh. Thường xuyên tỉa lá, cành bị bệnh đem tiêu huỷ, dùng gốc ghép 

và mắt ghép không bị bệnh và có thể phun thuốc bảo vệ, phun phòng bệnh. 

 Chọn lọc, sử dụng các giống không bị bệnh, có khả năng chống chịu với bệnh để trồng 

phù hợp với điều kiện sinh thái của mỗi vùng. 

 Bón phân vào thời kì thích hợp, bón cân đối để cây phát triển bình thường, cất tỉa cành 

bệnh, khống chế cành vượt, cành vống,... 

 Có thể dùng thuốc hoá học để phun phòng bằng các thuốc có chứa đồng để phun sớm vào 

giai đoạn loọc xuân, phun bảo vệ quả ngay sau khi hoa tàn. Mặt khác cần chú ý phun 

thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa để hạn chế sự truyền lan của bệnh. 
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5.3. Bệnh vàng lá cam (= bệnh huanglongbing (HLB) = greening) 

 Đây là loại bệnh hại nghiêm trọng nhất hiện nay ở tất cả các vùng trồng cam quít ở nước 

ta. Bệnh gây tác hại lớn làm giảm năng suất và phẩm chất quả, dần dần làm chết hàng loạt 

cây trong vườn sản xuất. 

 Bệnh HLB được nông dân các tỉnh phía nam Trung Quốc ghi nhận đầu tiên vào cuối thế 

kỷ 19, tại Đài Loan vào những năm 1920 với tên “likubin”, tại Philippin vào 1921 với tên 

“đốm biến vàng lá”, tại Ấn Độ (bệnh chết ngược ngọn, die-back). Vào cuối những năm 

1920, bệnh đã được phát hiện tại Nam Phi với tên gọi là bệnh “greening”. 

 Cho tới nay, bệnh đã được phát hiện tại hầu hết các nước trồng cây có múi (kể cả Việt 

Nam vào 1996) 

 Tên bệnh là “greening” đã được sử dụng rộng rãi tại hầu hết các nước ngoại trừ Trung 

Quốc chủ yếu vì các nghiên cứu sâu về bệnh được thực hiện tại Nam Phi từ những năm 

1950. Tuy nhiên, các nghiên cứu đầu tiên về bệnh đã được thực hiện bởi một nhà khoa 

học Trung Quốc là Lin Kung Hsiang trong thời gian 1941-1956. Trong thời gian này, ông 

đã tiến hành điều tra hiện trạng bệnh tại nhiều tỉnh phía nam Trung Quốc và quan trọng 

hơn đã chứng minh bằng thực nghiệm là tác nhân gây bệnh có bản chất vi sinh vật, có thể 

truyền qua ghép và di chuyển hệ thống trong cây. Ông cũng là người lựa chọn tên bệnh 

HLB (trong số nhiều tên bệnh được gọi bởi nông dân Trung Quốc) là tên thích hợp nhất: 

huanglongbing (hoàng long bình) có nghĩa là “bệnh rồng vàng” để chỉ hiện tượng biến 

vàng một số đọt trên cả tán cây màu xanh. Vì bệnh được phát hiện đầu tiên tại Trung 

Quốc và các nghiên cứu của Lin được công nhận là các nghiên cứu đầu tiên về bệnh nên 

vào năm 1995, tại Hội thảo lần thứ 13 của Tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh 

virus trên cây có múi (Organization of Citrus Virologists (IOCV)) tên HLB đã được đề nghị và chấp 

thuận là tên bệnh chính thức thay cho tên “greening” 

5.3.1 Triệu chứng 

Nhìn chung, bệnh HLB khó chẩn đoán chính xác vì mỗi một dạng triệu chứng thường 

không đặc hiệu và cây thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố vô sinh và hữu sinh khác có thể 

ảnh hưởng tới biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, cây bệnh có thể có các triệu chứng đặc trưng 

sau: 

 Vàng đọt. Giai đoạn đầu của bệnh, bộ phận nhiễm bệnh biểu hiện triệu chứng biến vàng 

trước: một vài đọt hoặc cành bị biến vàng nổi bật trên cả tán lá màu xanh. Tên bệnh “vàng 

đọt” hay “rồng vàng” đã được đặt dựa trên triệu chứng này. 

 Đốm biến vàng trên lá. Lá cây bệnh có các đốm biến vàng hoặc xanh nhợt (blotch 

mottle). Các đốm biến vàng hoặc xanh nhợt này không có ranh giới rõ rệt với phần có 

màu xanh còn lại của lá. Các đốm này không đối xứng qua gân chính – đây là đặc điểm 

quan trọng để phân biệt với các hiện tượng thiếu vi lượng khác. 

 Thiếu Zn. Vào giai đoạn cuối, lá (đặc biệt lá non) biểu hiện triệu chứng thiếu Zn: gân 

xanh – thịt lá vàng, lá nhỏ hẹp dựng đứng. Triệu chứng này không thể phân biệt được với 

triệu chứng thiếu Zn thật. 

 Phồng gân. Trong một số trường hợp, lá bệnh có thể tạo triệu chứng phồng gân 

 Quả nhỏ, lệch, hạt hóa nâu đậm 

 Chín ngược. Quả khỏe thông thường khi chín sẽ có màu vàng phát triển từ rốn quả đến 

cuống quả. Trái lại, đối với quả bị bệnh HLB, màu vàng hình thành từ cuống quả trước 

sau lan dần xuống rốn quả. 
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5.3.2 Tác nhân gây bệnh 

 Cho tới năm 1967, bệnh (vào thời điểm này vẫn được gọi là greening) được nghi là do 

virus vì có thể truyền qua ghép và rầy chổng cánh. Vào năm 1967, một tác nhân giống 

mycoplasma (MLO) đã được phát hiện trên cây bệnh. Vì MLO là một loại vi khuẩn thiếu 

vách và thường tạo triệu chứng biến vàng nên hướng nghiên cứu xác định tác nhân gây 

bệnh chủ yếu tập trung vào MLO cho tới tận 1970, dựa chủ yếu vào kính hiển vi điện tử. 

Tới năm 1971 và các năm tiếp theo, các nhà khoa học đã phát hiện thấy thể MLO này có 

đặc điểm khác với các MLO khác ở chỗ chúng có một lớp vách mỏng (25 nm) cấu tạo 

bằng peptidoglycane đặc trưng của vi khuẩn Gram (-). Cho tới nay, đã có đủ bằng chứng 

chứng tỏ tác nhân gây bệnh là một vi khuẩn Gram (-) 

 Vi khuẩn gây bệnh HLB thuộc nhóm vi khuẩn đặc biệt gọi là vi khuẩn biệt dưỡng tức là 

không thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo. Một đặc điểm quan trọng nữa là vi 

khuẩn gây bệnh thuộc nhóm khu trú trong bó mạch rây. 

 Hiện có 3 loài vi khuẩn gây bệnh: 

 Candidatus Liberibacter asiaticus: có mặt ở châu Á, châu Mỹ, truyền bằng rầy chổng 

cánh (Diaphoria citri) 

 Candidatus  Liberibacter  africanus:  Có  mặt  ở  châu  Phi,  truyền  bằng  rầy  Trioza 

erytreae. 

 Candidatus Liberibacter americanus: mới phát hiện thấy ở Brasil, truyền bằng rầy 

Diaphorina citri. 

5.3.3 Phát sinh phát triển 

 Bệnh truyền lan qua ghép vô tính, gốc ghép, mắt ghép và đặc biệt truyền qua côn trùng 

môi giới là rầy chổng cánh (Diaphorina citri). 

 Tất cả các cây có múi đều bị nhiễm bệnh ở các mức độ khác nhau. Các giống cam ngọt và 

quít bị nhiễm bệnh nặng nhất so với cam chua, quất. Khả năng lây lan và mức độ nhiễm 

bệnh phụ thuộc vào mật độ rầy chổng cánh 

 Các yếu tố trồng trọt chăm sóc kém, đất trũng, dễ úng ngập, mạch nước ngầm cao, cây 

sinh trưởng kém, đó là những yếu tố thuân lợi thúc đẩy bệnh phát triển mạnh, cây chóng 

tàn. 

5.3.4 Biện pháp phòng trừ 

Phòng trừ bệnh HLB nhìn chung rất khó. Mộ số biện pháp có thể được áp dụng bao gồm: 

 Kiểm dịch. Nghiêm ngặt kiểm tra cây giống, cấm vận chuyển, buôn bán trồng cây giống 

nhiễm bệnh vào vườn quả. Cách ly vườn ươm, chống gió mạnh. 

 Loại bỏ cây bệnh. Loại bỏ cây bệnh trên qui mô lớn để giảm nguồn bệnh và thay bằng các 

cây mới sạch bệnh. 

 Diệt trừ rầy chổng cánh. Sử dụng các biện pháp hóa học và sinh học để trừ rầy chổng 

cánh. Các quan sát tại Viện NC cây ăn quả miền Nam gần đây cho thấy trồng xen với ổi 

có thể làm giảm đáng kể mật độ rầy chổng cánh. 

 Sản xuất cây giống khỏe, sạch bệnh. Sử dụng công nghệ vi ghép kết hợp với kiểm tra 

thường xuyên để phục tráng và tạo giống sạch bệnh. 

 Duy trì sức khỏe của cây. Bón phân hữu cơ đầy đủ, cân đối, bón đón lộc xuân, lộc thu, 

đây là biện pháp quan trọng giúp cây có sức chống chịu, phục hồi nhanh, kéo dài tuổi khai 

thác quả, nhất là đối với những cây chớm nhiễm bệnh 
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Chƣơng 9. Tuyến trùng và bệnh tuyến trùng 

1. Khái niệm chung về tuyến trùng thực vật 

1.1. Đặc điểm chung 

 Tuyến trùng là một loại giun nhỏ thuộc ngành giun tròn (Nematodae) với khoảng hàng 

nghìn loài. Phần lớn sống tự do trong đất, nước; một số tấn công động vật và thực vật. 

 Có khoảng hàng trăm loài tuyến trùng ký sinh thực vật. Phần lớn chúng sống trong đất, 

tập trung nhiều ở phần đất canh tác và hại phần gốc, rễ. Một số hại phần cây trên mặt đất 

(thân, hoa, lá, hạt). Một số lại có khả năng truyền virus như Xiphinema, Longidorus. 

 Tuyến trùng gây hại thực vật bằng cách dùng kim chích hút để hút dinh dưỡng từ mô cây. 

1.2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh sản của tuyến trùng 

1.1.1 Hình thái 

 Phần lớn tuyến trùng ký sinh thực vật có cơ thể hình giun với kích thước nhỏ (phần lớn 

trong khoảng 0.3 – 1 mm). Một số tuyến trùng như Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus 

có con cái phát triển mạnh về chiều ngang, thậm chí giống hình cầu khi trưởng thành. 

1.1.2 Cấu tạo 

 Tuyến trùng có màu trắng trong, phía đầu ở chính giữa có miệng dạng hơi nhọn hoặc hình 

cầu dẹt. Bộ phận đuôi có nhiều dạng khác nhau hình kim nhọn, hình thon dài, có mấu gai 

hoặc không. 

 Vỏ cơ thể cấu tạo bằng cutin nhẵn hoặc gơn vân vòng ngang. Bên trong cơ thể là thể 

xoang chứa đầy dịch thể không màu và các cơ quan. 

 Tuyến trùng có 2 cơ quan phát triển nhất là tiêu hóa và sinh sản. 

 Cơ quan tiêu hóa gồm miệng (thường có 6 môi xếp thành vòng tròn), kim chích hút, thực 

quản (chứa 1 diều), ruột và tận cùng là hậu môn. 

 Tuyến trùng là những động vật phân giới rất rõ rệt. Cơ quan sinh sản gồm ống sinh dục 

và các bộ phận khác tuỳ theo giới tính loại tuyến trùng (it gặp dạng lưỡng tính). 

 Tuyến trùng cái có cơ quan sinh sản gồm buồng trứng (1 hoặc 2 buồng trứng đối 

xứng hoặc không đối xứng phụ thuộc vào số lượng phát triển của ống dẫn trứng), ống 

dẫn trứng, tử cung và lỗ giao phối. Lỗ giao phối thường nằm ở giữa thân hoặc giáp cận 

với hậu môn. Con cái của nhiều chi tuyến trùng có cơ quan sinh sản rất phát triển nên 

phình to thành dạng hình cầu, hình quả chanh. 

 Bộ phận sinh dục đực gồm tinh hoàn, ống dẫn tinh và gai giao phối. Ở nhiều loài, 

đuôi con đực có 1 vây đuôi giúp cho quá trình giao phối. 

 Các cơ quan tuần hoàn, thần kinh, bài tiết và hô hấp thì đơn giản, phát triển không rõ rệt. 

Hệ thần kinh chỉ là những vòng dây thần kinh đơn giản ở quanh đường tiêu hoá. Hệ thống 

bài tiết cũng rất đơn giản chỉ là một lỗ bài tiết thường nằm ở khoảng giữa thân. 

1.1.3 Sinh sản 

 Phần lớn tuyến trùng sinh sản hữu tính. Ở một số loài, sinh sản hữu tính là hình thức duy 

nhất (Heterodera amaranthi, Globodera rostochiensis); ở một số loài khác thì vai trò của 

con đực hoặc không cần thiết hoặc không rõ ràng (Meloidogyne và Heterodera). Tuyến 

trùng cái trưởng thành đẻ trứng (hoặc được thụ tinh hoặc không). Trứng được đẻ riêng rẽ 

hoặc trong một khối keo dính (Meloidogyne spp.) hoặc trứng nằm trong cơ thể  con cái, 
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khi con cái chết, vỏ cơ thể hoá màu đậm thành túi “cyst” bảo vệ trứng gọi là tuyến trùng 

tạo cyst (Heterodera spp., Globodera spp.). Tuyến trùng non có 4 tuổi (4 lần lột xác. 

Tuyến trùng tuổi 5 là tuyến trùng trưởng thành, có cơ quan sinh dục phát triển hoàn chỉnh 

nhất. 
 
1.2. Sinh thái 

 Hầu hết tuyến trùng thực vật sống một phần vòng đời của chúng trong đất. Nhiều loài 

sống tự do trong đất và gây hại cây theo kiểu ngoại ký sinh (chỉ dùng kim chích hút để hít 

dinh dưỡng từ mô bên ngoài của rễ, gốc thân dưới mặt đất. 

 Tuyến trùng tập trung nhiều nhất ở tầng đất mặt (15-30 cm) và xung quanh rễ; đôi khi có 

thể sâu tới 1,5 m. 

 Tuyến trùng di chuyển trong đất khá chậm và nhìn chung, khoảng cách chỉ khoảng vài 

mét/vụ. Tuy nhiên tuyến trùng có thể di chuyển nhanh hơn nếu đất có màng nước. Ngoài 

ra, tuyến trùng có thể được phát tán qua khoảng cách xa nhờ nước tưới, dụng cụ. 

 Về sinh thái, tuyến trùng có thể được chia thành các nhóm sau 

 Ngoại ký sinh: tuyến trùng không xâm nhập vào bên trong rễ mà gây hại bằng cách 

dùng  kim chích hút hút dinh dưỡng từ lớp tế bào bề mặt rễ. 

 Bán nội ký sinh: chỉ phần đầu của tuyến trùng xâm nhập vào trong rễ, còn phần sau 

cơ thể tuyến trùng vẫn ở ngoài đất. 

 Nội ký sinh: Tuyến trùng xâm nhập vào hẳn bên trong rễ. Nhóm này lại gồm 2 nhóm 

phụ là: 

o Nội ký sinh di động: tuyến trùng có thể di chuyển bên trong mô cây. 

o Nội ký sinh bất động: sau khi xâm nhập vào rễ, tuyến trùng dinh dưỡng tại một 

nơi cố định 
 
1.3. Triệu chứng gây hại 

 Nhóm hại vùng rễ: lá biến vàng, cây sinh trưởng còi cọc, rễ có các triệu chứng sau: 

 Nốt sưng: Meloidogyne spp. 

 Rễ tóc: đỉnh sinh trưởng rễ ngừng sinh trưởng, phồng lên; hình thành nhiều rễ bên. 

(Paratrichodorus spp., Trichodorus spp.) 

 Túi cyst: rễ có nhiều túi cyst (Heterodera spp., Globodera spp.) 

 Có nhiều vết thương màu nâu đen: (Pratylenchus spp.) 

 Nhóm hại thân, lá: cây còi cọc, biến dạng; thân lá phồng lên, xoắn vặn, co ngắn 

(Ditylenchus dipsaci/hành; D. angustus/lúa); 
 
1.4. Hệ thống phân loại tuyến trùng 

 Phân loại tuyến trùng thực vật thường dựa vào những đặc điểm về hình thái giải phẫu: căn 

cứ vào kích thước, cấu tạo xoang miệng, ống thực quản, vị trí hậu môn, kim trích hút, 

vòng thần kinh, cơ quan sinh dục, vị trí lỗ giao phối, cấu tạo phần đuôi và những đặc điểm 

khác. Phân biệt các loài hoại sinh và ký sinh cũng dựa trên những đặc điểm này, đặc biệt 

là sự khác nhau về cấu tạo phần xoang miệng và khả năng nhuộm màu metylen xanh. 

 Phần lớn tuyến trùng thuộc bộ Tylenchida, một số thuộc bộ Dorylaimida. Một số chi 

tuyến trùng hại cây phổ biến trình bày ở bảng 2. 
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Bảng 2. Một số chi tuyến trùng hại cây phổ biến 

Bộ Họ Loại Vị trí gây hại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tylenchida 

Anguinidae Anguina Ngoại KS 

Ditylenchus Ngoại KS 

Belonolaimidae Tylenchorhynchus + 

 
Pratylenchidae 

Hirschmaniella Nội KS di động 

Nacobbus  

Pratylenchus Nội KS di động 

Radopholus Nội KS di động 
 
 
Hoplolaimidae 

Aorolaimus Nội KS di động 

Helicotylenchus + 

Hoplolaimus Nội KS di động 

Rotylenchulus Bán nội KS bất động 

Scutellonema Nội KS di động 

 
Heteroderidae 

Globodera  

Heterodera  

Meloidogyne  

 
Criconematidae 

Criconemella Ngoại KS di động 

Hemicriconemoides Ngoại KS di động 

Hemicycliophora Ngoại KS di động 

Tylenchulidae Tylenchulus  

Aphelenchoididae Aphelenchoides Ngoại KS 

Rhadinaphelenchus  
 
 
Dorylaimidae 

 
Longidoridae 

Longidorus Ngoại KS di động 

Paralongidorus Ngoại KS di động 

Xiphinema Ngoại KS di động 

Trichodoridae Paratrichodorus Ngoại KS 

Trichodorus Ngoại KS 
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2. Ví dụ bệnh do tuyến trùng 

2.1. Bệnh tuyến trùng nốt sƣng rễ (Meloidogyne spp.) 

 Tuyến trùng nốt sưng là một nhóm tác nhân gây bệnh rất quan trọng: xuất hiện khắp nơi 
trên thế giới, thích ứng mọi điều kiện sinh thái, có phổ ký chủ cực kỳ rộng (> 2000 cây 
khác nhau) và làm giảm sản lượng nông sản hàng năm toàn thế giới khoảng 5%. 

2.1.1 Triệu chứng/dấu hiệu 

 Triệu chứng điển hình xuất hiện ở phần dưới mặt đất: 

 Rễ có các u sưng kích thước to nhỏ khác nhau, rễ có thể bị thối hỏng. 

 Các u sưng có thể riêng rẽ hoặc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi 

 Ở phần trên mặt đất, cây bệnh còi cọc, vàng úa, chết héo, biến dạng. Triệu chứng bệnh rất 

dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng do các nguyên nhân khác gây ra. 

 Dấu hiệu. Khi tách nốt sưng, có thể quan sát dễ dàng bằng mắt thường các tuyến trùng cái 

hình quả lê, trong, bong, có một đầu nhọn, kích thước  ~1 mm. 

2.1.2 Nguyên nhân gây bệnh 

 Các loài Meloidogyne là các loài đa thực. Có khoảng 88 loài hại cây trồng, trong đó 3 loài 

phổ biến vùng nhiệt đới (ưa nhiệt độ 25 - 30 oC) là M. incognita, M. arenaria và M. 

javanica. 

 Về hình thái, có thể phân biệt dễ dàng tuyến trùng cái và tuyến trùng đực trưởng thành. 

Tuyến trùng cái trưởng thành hình quả chanh yên, quả lê, kích thước dài 0.4-1.3 mm, bề 

ngang 0.3-0.8 mm. Tuyến trùng đực trưởng thành có dạng giun, dài khoảng 1.2-1.5 mm. 

 Vòng đời của tuyến trùng, tính từ trứng như sau: 

 Trong trứng, phôi phát triển thành  tuyến trùng non (TTN) tuổi 1. Vẫn ở trong trứng, 

TTN tuổi 1 lột xác lần 1 thành TTN tuổi 2. 

 TTN tuổi 2 nở từ trứng và di chuyển vào trong đất. 

 TTN tuổi 2 di chuyển và xâm nhập vào rễ. 

 Trong rễ, TTN tuổi 2 phát triển (lột xác lần 2, 3, 4 ) thành tuyến trùng trưởng thành. 

 Tuyến trùng trưởng thành đực di truyển ra khỏi rễ và sống tự do trong đất. 

 Tuyến trùng trưởng thành cái vẫn sống trong u sưng, cơ thể trở nên phình to và đẻ 

trứng (có hoặc không cần thụ tinh) trong bọc trứng. Một tuyến trùng cái đẻ trung bình 

khoảng 500 trứng. 

2.1.3 Phát sinh phát triển bệnh 

 Tuyến trùng ký sinh trong rễ cây kí chủ. Khi xâm nhập vào bên trong mô tế bào rễ (tuyến 

trùng tuổi 2) tuyến trùng không di chuyển đi các bộ phận khác của cây kí chủ. Trong rễ, 

chúng dùng kim chích hút chọc vào tế bào cây, tiết nước bọt chứa enzyme và các chất 

kích thích. Chất kích thích làm tế bào rễ sinh sản quá độ, phình to, tạo ra các u sưng to 

nhỏ khác nhau. Một số tế bào rễ ở phía đầu tuyến trùng phình to nhưng vách tế bào bị 

phân hủy dẫn tới hình thành một số tế bào khổng lồ. Chất dinh dưỡng từ các tế bào xung 

quanh dồn vào tế bào khổng lồ và tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến trùng hút dinh dưỡng. 

 Các giai đoạn phát triển của M. incognita từ tuyến trùng non, phân hoá giới tính thành 

tuyến trùng trưởng thành tiến hành bên trong u sưng. Trong u sưng có từ 1-10 tuyến trùng 

cái hình quả chanh hoặc quả lê. Sau khi trứng nở, tuyến trùng tuổi 2 có thể từ trong u sưng 



Ngành công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
100 

 

 

giải phóng vào đất. Gặp điều kiện thuận lợi, đặc biệt là được kích thích tiết ra từ rễ cây, 

chúng di chuyển xâm nhập, lây bệnh trên nhiều rễ cây trong ruộng. 

 Tuyến trùng nốt sưng sinh sản chủ yếu lưỡng tính, trứng nở ra phát triển thành con cái, 

môi trường và cây kí chủ rất cần cho quá trình sinh trưởng phát triển và sinh sản của tuyến 

trùng, đồng thời quyết định tỷ lệ đực cái, con đực chỉ hình thành khi cây kí chủ chết hoặc 

bộ rễ bị phân huỷ. 

 Vòng đời của tuyến trùng phụ thuộc vào nhiệt độ các tháng trong năm và phụ thuộc vào 

cây kí chủ: nhiệt độ thích hợp cho tuyến trùng sinh trưởng và phát triển là 25-28
o
C. Ở 

nhiệt độ 28
o
C vòng đời của M. incognita là 28-30 ngày trên cây thuốc lá. Nhiệt độ thấp 

20
o
C vòng đời của chúng kéo dài trong khảng 57-59 ngày (Ngô Thị Xuyên, 2000). Mỗi 

con tuyến trùng cái có thể đẻ từ 350-3000 quả trứng trong bọc trứng, trung bình nở 200- 
600 tuyến trùng non. Trứng và tuyến trùng non có thể tồn tại ở trong đất hàng năm nếu 
không gặp điều kiện thuận lợi và cây kí chủ phù hợp. 

 Tuyến trùng gây hại ở các loại đất cát pha, thịt nhẹ, trồng cạn liên tục nhiều năm. Mật độ 
tuyến trùng tập trung nhiều ở độ sâu từ 6-15cm, ẩm độ khoảng 60%. Trong điều kiện khô 

hạn hoặc ngập nước lâu dài tuyến trùng kém phát triển, số lượng giảm thấp rõ rệt. 

 Tuyến trùng nốt sưng có thể tạo điều kiện cho một số bệnh hại vùng rễ phát triển như 

Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. Các tác nhân này dễ dàng tấn công các mô rễ bị tổn 

thương, đang suy yếu do tuyến trùng. Hơn nữa, trong nốt sưng, các tác nhân nấm này 

cũng sinh trưởng và snh sản nhanh hơn. 

2.1.4 Phòng trừ 

 Canh tác 

 Xác định phân bố, mật độ thành phần loài tuyến trùng nốt sưng trong khu vực: xác 

định vào thời kỳ cuối giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, quan sát toàn bộ bộ rễ ở giai 

đoạn này là thể hiện đặc trưng nhất. Phân cấp bệnh theo nhiều phương pháp khác nhau 

(5 cấp hoặc 10 cấp) lấy 100-150 cây/ha. Tuỳ theo mức độ hại bộ rễ tạo u sưng ở các 

cấp khác nhau để thực hiện luân canh từ 1, 2, 3, 4 năm liên tục 

 Ở những vùng mới xuất hiện nguồn tuyến trùng không dùng nước tưới theo dòng 

chảy. Diện tích bị hại nặng nếu sử dụng cho vườn ươm cần thực hiện luân canh 5-6 

năm. Sau đó thử lại bằng cách trồng các loại cây chỉ thị như cà chua, dưa chuột để xác 

định lại nguồn bệnh. Sử dụng các giống chống tuyến trùng, tiêu diệt cỏ dại. Tuyến 

trùng nốt sưng gây hại có phạm vi ký chủ rộng và trong một loài có nhiều chủng sinh 

học khác nhau. Cần thực hiện luân canh giữa các loại cây trồng khác nhau như: lúa- 

thuốc lá-đậu. 

 Sau thu hoạch cần phơi nắng hoặc ngâm nước ruộng từ 3 - 4 tuần, luân canh giữa lúa 

nước, ngô, bông, cà chua. thuốc lá giảm nguồn tuyến trùng nốt sưng rõ rệt. Luân canh 

với cúc vạn thọ (Tagetes erecta, T. patula), cây có chất dầu (bạc hà, thanh hao hoa 

vàng) hoặc các cây chỉ thị (ớt, cà bát,...) mang tính dẫn dụ tuyến trùng rồi nhổ và tiêu 

huỷ chúng (trên cà phê, hồ tiêu,...) 

 Giống sạch/kháng bệnh 

 Đảm bảo cây giống sạch nguồn tuyến trùng nốt sưng: đất không nhiễm tuyến trùng, 

phân hữu cơ sạch nguồn bệnh, khử trùng đất vườn ươm và các dụng cụ chăm sóc. 

 Có thể tạo giống chuyển gien kháng tuyến trùng. 

 Biện pháp hoá học 
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 Có nhiều loại thuốc hoá học trừ tuyến trùng nốt sưng như: Temic, Vydate, Furadan, 

Oncol Nemacur, Sincosin. 

 Đất trồng cây (đặc biệt trong điều kiện nhà lưới) có thể được xử lý bằng thuốc hóa học 

như thuốc D-D (Dichlorpropan-Dichlorpropen), Dayphom 85 (Etylen-Dibromide) và 

Teracur (Phecylphation). 

 Biện pháp sinh học. Nhiều loại sinh vật được biết có khả năng đối kháng tốt với tuyến 

trùng nốt sưng. Một số ví dụ là các loài nấm Arthrobotrys oligospore, Verticillium 

clamydosporium, Peacilomyces lilacinus, Hirsutella rosilliensis, Harposporium 

anguillulae, Dactyllela oviparasitica, Trichoderma viride, Monacrosporium 

gephyropagum, Gliocladium sp., và các loài vi khuẩn Pasteuria penetrans, Pseudomonas 

fluorescens, Bacillus subtilis. Các tác nhân này vừa có khả năng tiêu diệt tuyến trùng vừa 

hạn chế một số nấm, vi khuẩn gây bệnh cây tồn tại trong đất. 
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Chƣơng trình thực hành và bài tập (8 T) 

1. Thực hành trên lớp (5 bài) 

 Bài 1. Triệu chứng và dấu hiệu bệnh cây 

 Bài 2. Bệnh nấm 

 Bài 3. Bệnh nấm (tiếp) 

 Bài 4. Bệnh virus, vi khuẩn và tuyến trùng. 
 

2. Bài tập: Điều tra và phòng trừ bệnh hại Rau – Hoa – Quả. 

2.1. Yêu cầu 

2.1.1 Chọn 1 trong các bệnh trên cây rau, hoa, quả làm đối tƣợng thực hành 

2.1.2 Điều tra bệnh. 

Các số liệu cần thu thập gồm: 

Cây. 

 Phỏng vấn nông dân về giống, diện tích, năng suất, mục đích sử dụng. 

Bệnh 

 Phỏng vấn về nhận biết của nông dân về bệnh (triệu chứng, tầm quan trọng, cách 

phòng trừ) 

 Tự điều tra: tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh (nếu có) 

2.1.3 Tham khảo các tài liệu cần thiết về đối tƣợng nghiên cứu trên internet 

 Xem hướng dẫn 

 Các thông tin nên tập trung vào triệu chứng, dịch bệnh học, cách phòng trừ. 

2.1.4 Viết một tiểu luận cá nhân về bệnh 

 Xem hướng dẫn 
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Hƣớng dẫn viết tiểu luận 

1. Giới thiệu về bệnh (~ 1/5 trang) 

 Tầm quan trọng 

 Phân bố 

 Phạm vi ký chủ 
 

2. Triệu chứng/dấu hiệu (~1/3 – 1/2 trang) 

 Triệu chứng: mô tả, dùng hình ảnh để minh họa 

 Dấu hiệu (nếu có): mô tả, dùng hình ảnh để minh họa 
 

3. Tác nhân gây bệnh (~1/3 – 1/2 trang) 

 Tên (tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học) 

 Vị trí phân loại 

 Đặc điểm hình thái 
 

4. Phát sinh phát triển bệnh (~1/2 trang) 

 Nguồn bệnh là gì 

 Vị trí tồn tại của nguồn bệnh 

 Cách gây hại (cách xâm nhập, gây bệnh) 

 Lan truyền bệnh (theo không gian, thời gian) 

 Các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến bệnh (nhiệt độ, độ ẩm, đất, phân bón..) 
 

5. Phòng trừ (~1/2 trang) 

 Nêu các biện pháp phòng trừ. Chú ý không liệt kê mà cần giải thích tại sao lại áp dụng 

biện mỗi biện pháp. 
 

6. Kết quả điều tra bệnh (~1/2 trang) 

 Trình bày các kết quả điều tra bệnh (địa điểm điều tra, cách điều tra và các thông tin 

thu thập cũng như điều tra). 

 Đề xuất biện pháp phòng trừ khả thi đối với bệnh 
 

7. Xây dƣng chu kỳ bệnh (~ 1 trang riêng) 

 Trình bày các sự kiện, ghi chú rất ngắn gọn các đặc điểm của mỗi sự kiện 

 Ghi chú các biện pháp phòng trừ có thể áp dụng vào mỗi sự kiện 
 

8. Tài liệu tham khảo 

 Đối với mỗi tài liệu phải cung cấp 1 bản copy cả tài liệu hoặc phần tài lieu tham khảo 

 Số tài liệu tham khảo : tối thiểu 3, tối đa 10 

 Chú ý: Các bài có các đoạn giốn g nhau hoặc 3 câu giốn g nhau trở lên sẽ không chấm  
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HƢỚNG DẪN TÌM TÀI LIỆU THAM KHẢO NGÀNH BỆNH CÂY TRÊN MẠNG 

CHO SV NGÀNH BVTV 

(Hà Viết Cƣờng, BM Bệnh cây) 

I. CÁC SEARCH ENGINES: GOOGLE, YAHOO, WEBCRAWLER... 

 Tìm thông tin, bài báo miễn phí... 

 Tìm các site chuyên ngành 

 Tìm hình ảnh (Vd: Google – Image - hộp Search : gần như tất cả hình ảnh các triệu 

chứng/nguyên nhân bệnh cây trong chương trình học đều có thể tìm nhanh chóng từ tùy 

chọn Image). 

 Thành công: chọn từ khóa thích hợp (tên khoa học, tên common name...) 

 Nên tổ chức thành thư mục trong favorite / bookmark 

II. MỘT SỐ SITE HỮU ÍCH CHO CHUYÊN NGÀNH BỆNH CÂY 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page: Thư viện bách khoa mở (đủ tất cả các kiến thức) 

2. http://www.pk.uni-bonn.de/ppigb/ppigb.htm:  “Sách” hướng dẫn tìm tài liệu bệnh cây trên 

internet: Có tất cả các chủ đề liên quan tới bệnh cây kèm theo các đường link. 

3. http://www.apsnet.org/ : Website của hội bệnh cây Mỹ. Website tuyệt vời về môn học 

bệnh cây (tên common name/khoa học của tất cả các bệnh; 3 tạp chí quốc tế chuyên ngành 

bệnh cây chất lượng cao được truy cập miễn phí tới 2001 là Plant Disease, 

Phytopathology và MPMI). Đặc biệt có một Education Center Online với: 

 Nhiều chủ đề, bài học về bệnh cây 

 Một từ điển thuật ngữ bệnh cây có minh họa 

 Các đường link tới các chương trình học bệnh cây của tất cả các trường đại học 

Mỹ. 

4. http://www.ppd.gov.vn/ : Website của Cục trồng trọt và BVTV của Việt Nam: thông tin về 

nghành BVTV, tình hình sâu bệnh hại; Tap chí BVTV online, danh lục thuốc BVTV; văn bản 

luật KDTV + danh lục đối tượng KDTV... 

Còn vô số Website tuyệt vời khác : Tự tìm hiểu dùng keyword thích hợp 

III. CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE)Ngoài tài liệu in trong thư viện, các trường đại 

học trên thế giới hiện nay cung cấp cho sinh viên và cán bộ một hệ thống truy cập các tài liệu 

điện tử online. Các tài liệu online được truy cập thông qua các cơ sở dữ liệu (database) do các 

nhà xuất bản hoặc các tổ chức chuyên ngành sở hữu. Có 2 nhóm database: (1) phải trả tiền sử 

dụng và (2) miễn phí. 

1. Các database phải mua 

Năm database phổ biến nhất, cho phép truy cập toàn văn (full text)/ trích dẫn (index) các tạp 

chí khoa học chất lượng được liệt kê trong hệ thống ISI (Institute for Scientific Information) 

bao gồm: 

 Web of Science (8700) 

 Science Direct (>2000) 

 SpringerLink (1924) 

 EBSCOhost (1500) 

 BlackWell Synergy (850 tạp chí) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.pk.uni-bonn.de/ppigb/ppigb.htm
http://www.apsnet.org/
http://www.ppd.gov.vn/
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(Hiện chưa có một đại học nào của Việt Nam mua quyền sử dụng các cơ sở dữ liệu trên – 

hàng trăm ngàn USD/năm; trong khi đó tất cả các đại học của Thái Lan đều có các database 

này). 

2. Database miễn phí 

 Agora: là database do FAO và một số nhà xuất bản lớn thành lập nhằm hỗ trợ các nước 

đang phát triển (thu nhập <1000 USD/người/năm được sử dụng miễn phí). Agora cho phép 

truy cập 1132 tạp chí khoa học quốc tế. ĐHNN1 (cùng 7 trường khác của VN) đã đăng ký 

sử dụng. Tất cả cán bộ và sinh viên có quyền truy cập: 

Vào  trang  http://www.aginternetwork.org/en/;  login  với  Username  (ag-vnm020)  và 

Password (wotkanjaq). 

 HighWire Press: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl (không phải tất cả đều free) 

 DOAJ: http://www.doaj.org/: các tạp chí khoa học truy cập free. 

http://www.aginternetwork.org/en/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.doaj.org/
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THỰC HÀNH 

(Cho ngành Công nghệ Rau – Hoa – Quả -Cảnh quan) 
 

 
Bài 1. Triệu chứng và dấu hiệu bệnh cây. 

Bài 2. Phương pháp kiểm tra mẫu bệnh và đánh giá mức độ nhiễm bệnh 

Bài 3. Bệnh hại rau (cà chua, khoai tây, cải bắp, đậu đỗ, hành tỏi, ớt, hoa) 

Bài 4. Bệnh hại cây ăn quả (đu đủ, chuối, cây có múi, nho, dứa) 

 
 
Mục đích: 

 Giúp sinh viên nắm vững được triệu chứng và nguyên nhân một số bệnh cây quan 

trong hoặc phổ biến trên các cây rau hoa quả chính. 

Yêu cầu: 

 Quan sát triệu chứng bằng mắt và bằng kính lúp cầm tay. Vẽ, mô tả vào giấy và nộp 

ngay tại lớp. 

 Cố định lam và quan sát nguyên nhân gây bệnh. Vẽ, mô tả vào giấy và nộp ngay tại 

lớp 
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Bài 1 

TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU BỆNH CÂY 
 
 
Mục đích 

 Nắm được các loại hình triệu chứng và dấu hiệu bệnh cây cơ bản. Các triệu chứng cụ thể 

cho từng loại bệnh sẽ được quan sát ở phần bệnh cây chuyên khoa. 

Yêu cầu 

 Đọc kỹ phần hướng dẫn ở nhà, tham khảo các triệu chứng của các bệnh của bài thực tập 

trong giáo trình (phần chuyên khoa) 

 Quan sát và vẽ ngay tại lớp các triệu chứng được quan sát. Mô tả các đặc điểm quan trọng 

nhất của nhóm triệu chứng 

 Các mẫu bệnh được quan sát bao gồm: mẫu bình, mẫu bìa, mẫu ảnh màu và mẫu tươi 

Nội dung: 

I. T riệu chứng: là biểu hiện phản ứng của cây đối với bệnh. 
 

 Có nhiều loại triệu chứng bệnh cây khác nhau. 

 Một tác nhân gây bệnh có thể tạo ra nhiều loại triệu chứng khác nhau. 

 Nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau có thể tạo ra các triệu chứng giống nhau. 

Dưới đây là một số loại triệu chứng bệnh cây chính và phổ biến 

1. Thối hỏng: mô bệnh bị hủy hoại, thường gặp ở các bộ phân cây có nhiều nước, tinh bột... 

(quả cà chua, củ khoai tây, lá bắp cải...) 

1.1. Thối nhũn: mô bệnh là một khối nhũn nhão, thường có mùi khó ngửi. 

+ Thối nhũn bắp cải (Erwinia carotovora) 

1.2. Thối khô: Mô bệnh rắn cứng, giữ được hình dạng lâu 

+ Thối khô củ khoai tây (Fusarium solani) 

+ Quả cà chua (xanh) bị bệnh mốc sương (Phytophthora infestans) 

5.   Vết đốm: từng bộ phận mô bị huỷ hoại. Tuỳ thuộc kiểu gây hại và hình dạng vết bệnh mà 

có những dạng sau: 

2.1 Đốm sọc: Vết bệnh bị giới hạn dọc theo gân lá. Thường gặp ở cây 1 lá mầm (lúa, ngô..) có 

gân song song 

+ Đốm sọc vi khuẩn lá lúa (Xanthomonas oryzicola) 

2.2. Đốm góc: Vết bệnh bị giới hạn giữa các mạng lưới gân lá. Thường gặp ở cây 2 lá mầm 

(lạc, bông, đậu tương) có gân mạng lưới 

+ Bệnh giác ban bông (X. malvacearum) 

2.3.Đốm vòng: Vết bệnh có những vòng đồng tâm. 

+ Đốm vòng cải bắp (Alternaria brassicae) 

2.4.Lở loét: vết bệnh thường thấy ở thân, cành, quả. Biểu bì nứt vỡ, có gờ, mô bệnh hoá bần. 

+ Loét cây có múi (Xanthomonas citri) 
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+ Ghẻ khoai lang (Sphaceloma batatas) 

2.5 .Đốm chết từng mảng: Vết bệnh thường không có hình dạng cố định mà thường phát triển 

theo sự phát triển của tác nhân gây bệnh trong mô ký chủ. 

+ Mốc sương cà chua, khoai tây (Phytophthora infestans) 

2.6 .Đốm thường: Vết bệnh thường trên lá có hình bầu dục hoăc hơi tròn, có viền hoặc không 

có viền, có quầng hoặc không có quầng. 

+ Đốm lá nhỏ ngô (Bipolaris maydis) 

+ Đốm nâu lạc (Cercospora arachidicola) 

3. Biến dạng: Bộ phận bị biến đổi, hình dạng khác thường 

3.1. oăn cuốn lá: Do gân lá, phiến lá phát triển bất thường. Triệu chứng này thường do virus 

gây ra (cần chú ý phân biệt với triệu chứng do côn trùng, nhện) 

+ Xoăn vàng lá cà chua (phức hợp loài begomovirus) 

+ Đốm hình nhẫn đu đủ (Papaya ringspot virus-PRSV) 

3.2.U sưng 

 Vết bệnh là một khối bào tử gây bệnh (chú ý: u sưng là triệu chứng nhưng khối bào 

tử bên trong là dấu hiệu). 

+ Phấn đen (ung thư) ngô: Ustilago maydis 

 Mô cây bị vi sinh vật kích thích dẫn tới phát triển quá mức về số lượng và kích 

thước. 

+ Sưng rễ bắp cải (Plasmodiophora brassicae) 

+ Tuyến trùng nốt sưng (rễ) cà chua, thuốc lá (Meloidogyne spp.) 

+ Sùi cành chè (Bacterium sp.) 

+ U sưng hoa hồng (Agrobacterium tumerfaciens) 

4 Biến màu: Thường do virus gây ra: 

4.1. Khảm lá (hoa lá): lá chỗ xanh đậm, xanh nhạt, vàng xen kẽ nhau (thường có ranh giới rõ 

rệt) 

+ Khảm lá (Tobacco mosaic virus-TMV) 

+ Khảm lá bí ngô (Papaya ringspot virus – PRSV-W) 

+ Đốm hình nhẫn đu đủ (Papaya ringspot virus – PRSV-P) 

4.2 Biến vàng: Lá biến màu vàng, gân có thể giữ màu xanh (cần phân biệt với các hiện 

tượng mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt vi lượng hoặc già sinh lý của cây) 

+ Biến vàng bí ngô (Squash leaf curl China virus virus –SLCCNV) 

5. Héo úa: Bộ phận rễ, gốc thân hoặc mạch dẫn bị vi sinh vật tấn công. 

5.1. .   Héo vàng: Cây héo từ từ lá vàng dần rồi chết. Thường do nấm gây ra. 

+ Héo Fusarium cà chua (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) 

5.2. Héo xanh (thường do vi khuẩn): Vi khuẩn gây hại làm tắc bó mạch xylem (dẫn nước) dẫn 

tới cây héo rất nhanh. 

+ Héo vi khuẩn (héo xanh) cà chua, khoai tây, lạc (Ralstonia solanacearum) 
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6. Chảy gôm: Gốc, thân, cành cây bệnh có lớp nhựa (gôm) tiết ra. Hiện tượng chảy gôm là 

phản ứng của cây đối với các tác nhân gây bệnh và thường gặp ở cây thân gỗ. 

+ Chảy gôm cây có múi (Phytophthora parasitica, P. citrophthora....) 
 
 
 II. Dấu hiệu bệnh là sự hiện diện vật lý của tác nhân gây bệnh trên hoặc trong mô bệnh 

 

7. Lớp nấm phủ: Trên bề mặt mô bệnh có lớp nấm phủ. 

+ Héo rũ gốc mốc trắng cà chua, khoai tây (Sclerotium rolfsii) 

+ Muội đen cây có múi (Capnodium citri, nấm biểu sinh) 

+ Phấn trắng bầu bí (Oidium sp. nấm ngoại ký sinh) 

8. Ổ bào tử nấm: Vết bệnh (đặc biệt trên lá) có các ổ bào tử nấm nổi rõ. Kích thước ổ bào tử 

cỡ khoảng đầu tăm. Các bệnh gỉ sắt thường tạo triệu chứng này. 

+ Gỉ sắt lạc (Puccinia arachidis) 

+ Gỉ sắt đậu tương (Phakopsora pachyrhizi) 

9. Dịch vi khuẩn: Trên bề mặt có giọt dịch (viên keo) vi khuẩn tiết ra 

+ Bạc lá lúa (Xanthomonas oryzae) 

+ Dịch vi khuẩn héo xanh cà chua (R. solanacearum) 
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Bài 2 

KIỂM TRA MẪU BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM BỆNH 
 
 
Mục đích: 

 Nắm được phương pháp kiểm tra nấm và vi khuẩn trên vết bệnh 

 Biết cách phân cấp bệnh để tính chỉ số bệnh 

Yêu cầu 

 Quan sát mô bệnh bằng mắt, kính lúp cầm tay (hoặc hiển vi soi nổi) 

 Quan sát mô lá bệnh dưới kính hiển vi quang học 

 Kiểm tra nấm bệnh bằng cố định lam 

 Kiểm tra vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật lam ép 

 Thực hành ước lượng phân cấp bệnh 

(Sinh viên phải vẽ và mô tả ngay tại phòng thực tập) 
 
 
Nội dung 

A. Kiểm tra trực tiếp nấm gây bệnh cây 

Trong quá trình gây bệnh trên cây, nấm có thể tạo ra vết bệnh với triệu chứng đặc trưng. 

Trên vết bệnh, nấm có thể hình thành hệ sợi, quả cành, quả thể, đĩa cành, hạch, cành bào tử 

phân sinh và bào tử phân sinh, khối bào tử... Để quan sát các đặc điểm này, có thể dùng mắt 

trần, kính lúp cầm tay, kính lúp điện (kính hiển vi soi nổi), kính hiển vi quang học. 
 

 
 

Loại quan sát Đặc điểm có thể quan sát 

Bằng mắt trần  Vết bệnh: màu sắc, hình dạng, kích thước. 

 Hình dạng bề ngoài của hạch nấm, quả cành, quả thể, đĩa cành, khối bào 
tử. 

 Hệ sợi nấm trên vết bệnh 

Kính lúp cầm 

tay và kính 

lúp điện (kính 

hiển vi soi 

nổi) 

 Vết bệnh 

 Hình dạng bề ngoài của hạch nấm, quả cành, quả thể, đĩa cành, khối bào 
tử. 

 Hệ sợi nấm trên vết bệnh 

 Sự sắp xếp của cành bào tử phân sinh 

Kính  hiển  vi 

quang học 

Quan sát chi tiết được: 

 Quả cành, quả thể, đĩa cành, khối bào tử 

 Sự sắp xếp của cành bào tử phân sinh 

 Bào tử: hình dạng, kích thước, vách ngăn 

 Sự hình thành của bào tử trên cành bào tử 

 Giải phẫu hạch 

 Sợi nấm 

 Các cấu trúc sinh sản hữu tính: bao đực, bao cái, bao trứng, túi, đảm... 
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1. Kiểm tra trực tiếp vết bệnh (thích hợp cho các mô mỏng nhƣ lá cây) bằng kính hiển vi 

quang học 

 Chuẩn bị một lam sạch 

 Cắt vết bệnh cần quan sát thành các mảnh nhỏ kích thước khoảng 1-2 cm. Mẫu bệnh 

có thể được quan sát ngay sau khi thu thập ngoài đồng hoặc để ẩm trong hộp petri từ 

hôm trước. 

 Đặt tiêu bản lên lam sao cho phần vết bệnh hướng lên trên. 

 Điều chỉnh kính để có ánh sáng tối đa và quan sát ở độ phóng đại thấp (vật kính: x4, 

x10). 

Chú ý: Không nên cắt quá nhỏ mẫu bệnh và cần quan sát nhanh vì dưới cường độ ánh 

sáng mạnh, mẫu sẽ nhanh bị khô 

2. Kiểm tra nấm bệnh bằng cố định lam 

 Chuẩn bị: lam, la men, que khêu nấm, dao mổ, nước cất vô trùng, mẫu bệnh. Mẫu 

bệnh (mẫu lá, quả, thân, cành, rễ, hạt) có thể được sử dụng ngay sau khi thu thập hoặc 

để ẩm. 

 Nhỏ một giọt nước cất lên lam 

 Dùng que khêu nấm hoặc dao mổ lướt nhẹ đầu nhọn trên vết bệnh, nhúng vào trong 

giọt nước trên lam và khuâý nhẹ. Nhẹ nhàng đậy la men lên trên giọt nước (cố gắng 

tránh để có bọt khí). Dùng giấy thấm hút nước thừa xung quanh la men. 

 Quan sát ở độ phóng đại từ thấp đến cao (vật kính: x10x20x40x100). 
 
 
Chú ý: 

+ Để quan sát quả thể, quả cành, đĩa cành cần làm như sau: 

 Dùng panh giữ chặt vết bệnh trên lam 

 Dùng dao mổ hoặc que khêu nấm có kim nhọn khều cẩn thận quả cành, quả thể và đĩa 
cành khỏi mô bệnh và đặt vào giọt nước trên lam. Thao tác sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu 

được thực hiện dưới kính lúp điện. 

 Đậy nhẹ nhàng la men lên trên giọt nước 

 Quan sát ở độ phóng đại thấp (vật kính x10). Vừa quan sát vừa dùng panh hoặc que 

khêu nấm day nhẹ la men ở gần vị trí có các cấu trúc trên sao cho chúng vỡ ra nhằm 

quan sát sự giải phóng bào tử từ quả cành, túi và bào tử túi từ quả thể. 
 
 

+ Để quan sát lát cắt của hạch nấm, thực hiện như sau: 

 Dùng panh giữ chặt hạch nấm trên lam. 

 Dùng dao mổ mới hoặc dao cạo râu cắt hạch thành các lát càng mỏng càng tốt. Thao 

tác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu được thực hiện dưới kính lúp điện. Các loại hạch to, 

mềm như Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani sẽ dễ cắt hơn các loại hạch nhỏ, 

cứng như Sclerotium rolfsii 

 Đặt lát cắt hạch vào giọt nước trên lam, đậy la men và quan sát như trên. 
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B. Kiểm tra trực tiếp vi khuẩn gây bệnh cây 

Vi khuẩn gây bệnh cây thường tạo ra một loạt các triệu chứng khác nhau như vết đốm, 

loét, còi cọc, héo, thối hỏng, tàn lụi, u sưng...Trong nhiều trường hợp, vi khuẩn gây bệnh 

có thể được phát hiện bằng các kỹ thuật đơn giản. 

1. Phát hiện vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật lam ép 

 Mẫu bệnh:  

 Bệnh  đốm  gỉ  vi  khuẩn  đậu  tương  (Xanthomonas  axonopodis  pv.  glycines  =  X. 

phaseoli var. sojensis) 

 Bệnh đốm góc vi khuẩn đậu tương (Pseudomonas savastanoi pv. glycinea) 

 Bệnh đốm đen cà chua (Xanthomonas vesicatoria) 

 T rìn h tự:  

 Nhỏ một giọt nước cất lên một chiếc lam sạch 

 Dùng dao mổ cắt một mảnh nhỏ mô ở mép vết bệnh (chứa cả phần bệnh và phần khoẻ) 

 Đặt mảnh mô vào giọt nước và đậy lamen 

 Quan sát các dòng vi khuẩn tiết ra từ mảnh mô dưới kính hiển vi lần lượt với vật kính 

x10, x40, x100. 

C. Phân cấp bệnh 
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Bài 3 

BỆNH HẠI RAU (CÀ CHUA, KHOAI TÂY, CẢI BẮP, BẦU BÍ, ỚT, HOA) 
 
 
1. Bệnh mốc sƣơng cà chua, khoai tây (Phytophthora infestans) 

Triệu chứng: Vết bệnh trên lá là những chòm lớn hình tròn có màu nâu đen. Khi trời ẩm, 

mô bệnh nhũ ướt và có một lớp mốc trắng như sương muối ở mặt dưới vết bệnh, đặc biệt 

là ở mép vết bệnh. Vết bệnh có thể lan kín bề mặt lá. Ngọn dễ bị thui đen. Trên quả cà 

chua, vết bệnh là những chòm màu nâu đen, thường lan rất rộng. 

Nguyên nhân: Nấm Phytophthora infestans 

Cành bọc bào tử (sporangiophore) phân nhánh dạng cành cây. 

Bọc bào tử (Sporangium) hình quả chanh yên, đơn bào, trong, hình thành ở đỉnh cành theo 

kiểu vô hạn làm đoạn cành mang bọc bào tử có dạng phình ra thót vào. 
 
 
2. Bệnh đốm vòng cà chua, khoai tây (Alternaria solani) 

Triệu chứng: Vết bệnh là những vết đốm vòng đồng tâm màu nâu đậm tới nâu đen. 

Nguyên nhân: Nấm Alternaria solani 

Bào tử phân sinh hình quả lựu đạn, hình chuỳ có cuống, màu đậm, đa bào có cả vách ngăn 

ngang và ngăn dọc. 
 
 
3. Bệnh héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii) 

Triệu chứng: Gốc thân thối mục màu nâu đậm. Toàn cây héo dần ngả màu vàng nhạt. Lá 

cuộn cong lại không rụng ngay. Trên gốc cây và phần đất tiếp giáp với gốc có lớp nấm 

mọc đâm tia trắng xốp như bông, có nhiều hạch hình cầu lúc đầu trắng sau ngả màu nâu 

vàng hoặc nâu đỏ. 

Nguyên nhân: Nấm Sclerotium rolfsii. 

Hạch hình cầu, đều như hạt cải lúc mới hình thành màu trắng sau chuyển màu nâu vàng 

hoặc nâu đỏ. Hạch có sự phân hoá giữa ruột và vỏ. 
 
 
4. Bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum = Pseudomonas solanacearum) 

Triệu chứng: Cây héo rũ tái xanh (héo rất nhanh) mặc dù ở giai đoạn đầu, hiện tượng héo 

rũ có thể phục hồi vào ban đêm). Mạch dẫn thâm nâu, cắt ngang hoặc dọc thân thấy mạch 

dẫn thâm nâu và có nhiều dịch vi khuẩn màu trắng bẩn tiết ra (so sánh với bệnh héo 

Fusarium). 

Nguyên nhân: Vi khuẩn Ralstonia solanacearum = Pseudomonas solanacearum 

Vi khuẩn gram âm, trên môi trường PSA tạo khuẩn lạc ướt, màu trắng kem còn trên môi 

trường TZC tạo khuẩn lạc có rìa ngoài trắng còn ở giữa màu hồng. 
 
 
5. Bệnh thối khô củ khoai tây (Fusarium solani) 

Triệu chứng: Lúc đầu trên củ có vết màu nâu lõm xuống, sau mô củ thối nhăn tóp lại có 

vân đồng tâm, trên có lớp nấm trắng. 
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Nguyên nhân: Nấm Fusarium solani 

Nấm tạo 2 loại bào tử phân sinh. Bào tử phân sinh lớn hình lưỡi liềm, trong, 3-5 vách 

ngăn. 

Bào tử phân sinh nhỏ hình trứng hoặc thận, đơn hoặc 2 tế bào hình thành dưới dạng bọc 

giả trên cành bào tử phân sinh không phân nhánh mọc trực tiếp từ sợi nấm. 

Về hình thái bào tử phân sinh, F. solani giống với F. oxysporum. Phân biệt chủ yếu dựa 

vào màu sắc tản nấm trên môi trường và chiều dài cành bào tử phân sinh nhỏ. 
 
 

6. Bệnh virus cà chua 

 Bệnh xoăn vàng lá (phức hợp các loài begomovirus): Tạo triệu chứng lùn cây; lá 

ngọn biến vàng, nhăn, nhỏ hẹp, khảm 

 Bệnh khảm lá dƣơng xỉ (Cucumber mosaic cucumovirus- CMV): Tạo triệu chứng 

lá mất thuỳ, biến dạng thành sợi nhỏ, khảm lá, cây còi cọc, lùn. 
 
 

7. Bệnh tuyến trùng nốt sƣng cà chua (Melodogyne spp.) 

Triệu chứng: Cây sinh trưởng còi cọc. Rễ có nhiều nốt sưng tách ra có các tuyến trùng 

cái hình quả lê 
 
 

8. Bệnh sƣng rễ bắp cải (Plasmodiophora brassicae) 

Triệu chứng: Rễ có các u sưng sần sùi. Các u có thể riêng rẽ hoặc liên kết thành đoạn 

sưng dài. 

Nguyên nhân: Nấm Plasmodiophora brassicae 

Nấm tạo thể hợp bào (plasmodium) trong tế bào cây 
 
 

9. Bệnh đốm vòng cải bắp (Alternaria brassicae) 

Triệu chứng: Vết bệnh là những vết đốm vòng đồng tâm màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm. 

Trên bề mặt vết bệnh có lớp mốc đen. Bệnh thường hại lá già. 

Nguyên nhân: Nấm Alternaria brassicae 

Bào tử phân sinh hình quả lựu đạn, hình chuỳ, có cuống, màu đậm, đa bào có cả vách 

ngăn ngang và vách ngăn dọc. 
 
 
10. Bệnh gỉ sắt đậu đỗ (Uromyces phaseoli) 

Triệu chứng: Vết bệnh trên lá là những ổ hạ bào tử màu nâu đỏ hoặc đông bào tử màu 

đen (cuối vụ, ít gặp) 

Nguyên nhân: Nấm Uromyces phaseoli 

Hạ bào tử : đơn bào, hình cầu hoặc bầu dục, màu vàng nhạt, gơn gai. 

Đông bào tử: đơn bào, hình cầu hoặc bầu dục, màu nâu đậm, nhẵn bóng, có một cuống 

ngắn và một núm. 
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11. Bệnh phấn trắng bầu bí (bí ngô) (Oidium ambrosicae) 

Triệu chứng: Vết bệnh lúc đầu là những chòm rải rác màu trắng như bột phấn trên bề mặt 

lá. Các chòm này có thể phát triển lan kín bề mặt lá. 

Nguyên nhân: Nấm Oidium ambrosicae 

Bào tử phân sinh hình trứng, đơn bào, trong, mọc thành chuỗi. 
 
 
12. Bệnh khảm lá bí ngô (Papaya ringspot potyvirus type W- PRSV-W) 

Triệu chứng: Gây hiện tượng khảm lá, biến dạng lá (lá nhăn, nhỏ). Đôi khi có các nốt 

phồng xanh đậm trên lá. Cây còi cọc, thân nhỏ. 
 
 
13. Bệnh thán thƣ ớt (Colletotrichum capsici) 

Triệu chứng: Vết bệnh trên quả lúc đầu là những đốm lõm sau mở rộng thành vết đốm 

hình tròn hoặc hình bầu dục màu nâu xám. Trên vết bệnh có nhiều đĩa cành xếp theo vòng 

đồng tâm. 

Nguyên nhân: Nấm Colletotrichum capsici 

Bào tử phân sinh hình lưỡi liềm hai đầu tù, đơn bào, trong. Đĩa cành có lông gai đa bào 

màu rất đậm. 
 

14. Bệnh đốm đen hoa hồng (Marssonina rosae) 

Triệu chứng: Vết bệnh trên lá là các vết đốm đen hình tròn kích thước khác nhau (đường 

kính có thể tới 2 cm Trên vết bệnh có các chấm đen nhỏ li ti là đĩa cành của nấm. 

Nguyên nhân: Nấm Marssonina rosae 

Bào tử phân sinh hình củ lac 2 tế bào, trong. Đĩa cành không có lông gai đa bào màu đen. 
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Bài 4 

BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ 

(ĐU ĐỦ, CHUỐI, CÂY CÓ MÚI, NHO, DỨA) 
 
 
1. Bệnh đốm hình nhẫn đu đủ (Papaya ringspot potyvirus type P- PRSV-P) 

Triệu chứng: 

 Trên lá: Khảm lá, biến dạng lá thậm chí mất thuỳ, đôi khi có các nốt phồng xanh 

đậm. Triệu chứng đặc biệt nặng trên lá non. 

 Trên thân và cuống lá: Có các sọc xanh đậm, ướt. 

 Trên quả: Có các vết xanh đậm ướt dạng đốm, dạng số 8, dạng cung, dạng vòng đơn, 

vòng đồng tâm. 
 
 
2. Bệnh chùm ngọn chuối (Banana bunchy top nanavirus - BBTV) 

Triệu chứng: Lá cây bệnh có các sọc xanh đậm dàingắn khác nhau chạy dọc gân lá. Gần 

gân chính, các sọc này thường cong lại dạng móc. Lá bệnh thường nhỏ, hẹp, dựng đứng. 

Mép lá biến vàng, lượn sóng, có thể bị chết hoại. Cây sinh trưởng còi cọc (cây lùn không 

phát triển được). 
 
 
3. Bệnh đốm lá Cordana trên chuối (Cordana musae) 

Triệu chứng: Lá bánh tẻ và lá già có các vết đốm hình elip, oval màu xám, có viền màu 

nâu đạm, quầng vàng. Vết bệnh có các vân đồng tâm. 

Nguyên nhân: Nấm Cordana musae. 

Cành bào tử phân sinh hình trụ, đa bào màu đậm, thường mọc đơn lẻ hoặc thành cụm trên 

vết bệnh. 

Bào tử phân sinh hình giọt nước, 2 tế bào, thường thắt lại ở chỗ vách ngăn. 
 
 
4. Bệnh đốm tàn nhang (Guignardia musae) 

Triệu chứng: Lá bệnh (đặc biệt lá già) và quả có các chấm đen nhỏ li ti nằm rải rác hoặc 

tụ tập thành đám, sờ tay thấy ráp. Các chấm đen đó là quả cành, quả thể, ổ bào tử giống và 

đều có màu đậm, có lỗ mở. 

Nguyên nhân: Nấm Guignardia musae 

Bào tử phân sinh (trong quả cành) đơn bào, trong, hình trứng. 

Bào tử túi (trong túi và quả thể) đơn bào, trong, hình trứng không đều. 

Bào tử giống (trong ổ bào tử giống) hình trụ, đơn bào, trong, hơi thắt lại ở giữa, rất nhỏ. 
 
 

5. Bệnh đốm lá Sigatoka (Cercospora musae) 

Triệu chứng: Vết bệnh đầu tiên là các vết đốm dạng sọc màu xanh nâu hoặc vàng sáng 

song song với gân lá. Các sọc sau đó chuyển màu tối và mở rộng sang 2 bên thành các vết 

đốm nâu hình elip hẹp có tâm màu xám nhạt, viền đen, có một quầng vàng hẹp. 
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Nguyên nhân: Nấm Cercospora musae 

Bào tử phân sinh hình dùi trống, trong, đa bào, hơi cong. 
 
 

6. Bệnh loét cây có múi (Xanthomonas citri) 

Triệu chứng: Trên quả, cành, lá có những vết loét màu nâu vàng. Vết bệnh hoá gỗ, có gờ. 

Lá bệnh thường không biến dạng và vết bệnh biểu hiện ở cả 2 mặt lá. 

Nguyên nhân: Vi khuẩn Xanthomonas citri 
 
 

7. Bênh ghẻ cây có múi (Elsinoe fawcettii) 

Triệu chứng: Trên bề mặt thân, cành, quả có những vết bệnh hoá gỗ màu nâu vàng như 

vảy nhỏ sần sùi nổi lên. Lá bệnh có những u nhỏ hình chap nhọn nổi lên mặt trên lá còn 

mặt dưới bị lõm vào. Đỉnh chóp hoá gỗ màu nâu vàng sần sùi. Lá bệnh thường biến dạng. 

Nguyên nhân: Nấm Elsinoe fawcettii 

Nấm tạo đĩa cành. Bào tử phân sinh đơn bào, hình trứng, không màu. 
 
 

8. Bệnh muội đen cây có múi (Capnodium citri) 

Triệu chứng: Trên lá, cành có phủ một lớp nấm biểu sinh màu đen như muội than dễ lau 

sạch. Trên cành bệnh thường bắt gặp kiến và các côn trùng chích hút. 

Nguyên nhân: Nấm Capnodium citri 

Nấm tạo hệ sợi đa bào màu đen, khá đa dạng trong sinh sản: tạo bào tử phân sinh đa bào 

màu đậm hình sao 3 cánh hình thành từ cành bào tử phân sinh riêng lẻ; tạo bào tử phân 

sinh đơn bào hình trứng trong quả cành hình chai; tạo bào tử túi hình nhộng đa bào (3 

vách ngăn) trong túi bên trong quả thể hình trụ có đầu phình to. 
 
 

9. Bệnh mốc xanh (Penicillium italicum) và mốc lục (Penicillium digitatum) cây có múi 

Triệu chứng: bệnh hại trên quả. Vỏ quả bị bao phủ bởi những chòm nấm mốc màu xanh 

hoặc lục tuỳ loài nấm. Mô quả bên trong bị thối. Bệnh mốc xanh thường phát triển chậm 

hơn bệnh mốc lục. Mép vết bệnh mốc xanh thường luôn có lớp nấm trắng 

Nguyên nhân: Nấm Penicillium italicum và P. digitatum 

Do kiểu phân nhánh của cành bào tử phân sinh nên nấm Penicillium còn được gọi là nấm 

chổi. Cành bào tử phân sinh của P. italicum phân nhánh 3 lần với số nhánh con thường từ 

2-4 còn cành bào tử phân sinh của P. digitatum phân nhánh 1-2 lần với số nhánh con từ 2- 

6. Bào tử phân sinh của cả 2 loài đều mọc thành chuỗi, đơn bào hình cầu hoặc bầu dục. 
 
 
10. Bệnh sƣơng mai nho (Plasmopara viticola) 

Triệu chứng: Trên lá (mặt trên có các vết đốm biến màu. Mặt dưới tương ứng có lớp nấm 

mịn màu trắng xám là cành bọc bào tử (sporangiophore) và bọc bào tử (sporangium). 

Nguyên nhân: Nấm Plasmopara viticola 

Cành bọc bào tử phân nhánh vuông góc. Bọc bào tử hình thành đơn lẻ ở đỉnh cành nhánh. 

Bọc bào tử hình cầu, trứng, không màu. 
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11. Bệnh gỉ sắt nho (Phakopsora vitis) 

Triệu chứng: Mặt dưới lá bệnh có rất nhiều ổ hạ bào tử màu vàng sáng. 

Nguyên nhân: Nấm Phakopsora vitis 

Hạ bào tử hình trứng không đều, màu vàng nhạt, đơn bào, gợn gai. 
 
 
12. Bệnh thối nõn dứa (Phytophthora spp.) 

Triệu chứng: Gốc lá bị thối có màu trắng đục sau chuyển màu vàng nhạt. Mô bệnh có 

viền ranh giới màu nâu đậm. Lá bệnh có thể cầm tay nhổ lên dễ dàng. Rễ thường bị thối. 

Nguyên nhân: Nấm Phytophthora spp. 
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